
 

 

 

ỦY BAN CỐ VẤN VÀ GIÁM SÁT CẢNH SÁT (PAAC) 
THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG MỘT NĂM 2024, LÚC 6:00 CHIỀU 

Trực Tiếp: 
San Rafael Public Safety Center  

1375 Fifth Ave, San Rafael, California 

Trực Tuyến: 
Xem Trực Tuyến: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Po7RDWAWBI  
Nghe qua Điện Thoại: (669) 444-9171 

ID Cuộc Họp: 898-5264-7245# 

BIÊN BẢN 
 

KHAI MẠC 
Chủ Tọa Paula Kamena khai mạc phiên họp vào lúc 6:00 CHIỀU. 

GIỚI THIỆU NGƯỜI THAM DỰ 

Có Mặt: 

Ủy Viên Daniel Alm 
Ủy Viên Marilyn Alvarez 
Phó Chủ Tọa Daryoush Davidi 
Chủ Tọa Paula Kamena 
Ủy Viên Mydung Nguyen 
Ủy Viên Darlin Ruiz 
Ủy Viên Fatai Tokolahi 
Ủy Viên Dự Khuyết Salamah Locks 
Ủy Viên Dự Khuyết Karla Valdez 

Vắng Mặt:  Không có 

Ngoài Ra Còn Có:  Angela Robinson Piñon, Phụ Tá Quản Lý Thành Phố 
David Spiller, Cảnh Sát Trưởng, Sở Cảnh Sát San Rafael 
Scott Eberle, Trung Úy, Sở Cảnh Sát San Rafael 

Trung Úy Scott Eberle thông báo cho cộng đồng rằng cuộc họp trực tiếp cũng sẽ được ghi hình và phát trực tiếp trên 
YouTube và Zoom. Ông lưu ý về việc sẽ tính giờ hai phút để công chúng đóng góp ý kiến và về phần chú thích trên 
Zoom. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Po7RDWAWBI
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1. BIÊN BẢN 
Phê duyệt biên bản cuộc họp ngày 21 tháng Hai năm 2024 như đã trình bày 
Chủ Tọa Kamena mời công chúng góp ý. 

Người Phát Biểu: Không có. 

Ủy Viên Alm đề nghị, và Ủy Viên Tokolahi nhất trí phê duyệt biên bản từ cuộc họp ngày 21 tháng Hai năm 
2024 như đã trình bày. 

ĐỒNG Ý: ỦY VIÊN: Alm, Alvarez, Davidi, Nguyen, Ruiz, Tokolahi & Chủ Tọa Kamena 
PHẢN ĐỐI: ỦY VIÊN: Không có 
VẮNG MẶT: ỦY VIÊN: Không có 

Kiến nghị được thông qua với tỷ lệ 7-0-0. 

PHẦN TRÌNH BÀY ĐẶC BIỆT 
2. Phần Trình Bày Đặc Biệt: 

a. Phần Trình Bày Đặc Biệt: Đạo Luật Tuyên Ngôn về Quyền Tố Tụng của Sĩ Quan An Toàn Công 
Cộng (“POBR”), bởi Mark Wilson, Burke, Williams and Sorensen, LLP 

Chủ Tọa Paula Kamena giới thiệu nội dung. 

Mark Wilson, một cộng sự tại Burke, Williams & Sorensen, LLP trình bày và chia sẻ tổng quan về Đạo 
Luật Tuyên Ngôn về Quyền Tố Tụng của Sĩ Quan An Toàn Công Cộng. 

Nhân viên trả lời các câu hỏi của Ủy Ban.  

Chủ Tọa Kamena mời công chúng đóng góp ý kiến.  

Người Phát Biểu: Xania, Garcia, Heidi, Jason Sarris 

Ủy Ban đưa ra ý kiến. 

b. Phần Trình Bày Đặc Biệt: Công Vụ Nội Bộ, bởi Trung Úy Todd Berringer, Sở Cảnh Sát San Rafael 

Chủ Tọa Kamena giới thiệu nội dung. 

Trung Úy Todd Berringer trình bày và chia sẻ tổng quan về Điều Tra Hành Chánh đối với Cảnh Sát. 

Nhân viên trả lời các câu hỏi của Ủy Ban.  

Chủ Tọa Kamena mời công chúng đóng góp ý kiến.  

Người Phát Biểu: Jason, Heidi 

NỘI DUNG KHÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

3. Nội Dung Khác trong Chương Trình Nghị Sự: 

a. Trung Úy Scott Eberle giới thiệu lại về báo cáo nhân sự cho Kế Hoạch Chiêu Mộ và Tuyển 
Chọn Nhân Sự của Sở Cảnh Sát Rafael, cũng như tóm tắt cho ủy ban. 

Chủ Tọa Paula Kamena mời các ủy viên đặt câu hỏi.  
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Nhân viên trả lời các câu hỏi từ Ủy Ban. 

Chủ Tọa Kamena mời công chúng đóng góp ý kiến. 

Người Phát Biểu: Heidi, Kalisha 

Các ủy viên đã góp ý cho nhân viên như sau: 

Ủy Viên Dự Khuyết Salamah Locks bày tỏ mong muốn đưa thêm yếu tố nhận thức văn hóa vào 
tài liệu. 

Ủy Viên Daniel Alm yêu cầu liệt kê tài liệu tham khảo hoặc trích dẫn trong bản kế hoạch để 
chứng thực thông tin trong các biểu đồ. Yêu cầu có một tỷ lệ chuyển đổi từ nhân viên được 
tuyển dụng từ bên trong tổ chức. 

Ủy Viên Darlin Ruiz yêu cầu huấn luyện năng lực văn hóa cho các cảnh sát mới về cộng đồng 
Canal, và yêu cầu các cảnh sát mới cư xử niềm nở khi tương tác với cộng đồng. 

BÁO CÁO LIÊN LẠC NHÂN VIÊN 
3. Báo Cáo Liên Lạc Nhân Viên: - Không có. 

BÁO CÁO CỦA ỦY VIÊN 
4. Báo Cáo của Ủy Viên Hội Đồng: 

• Ủy Viên Dự Khuyết Salamah Lock đã tham dự sự kiện “Tuổi 90 và Tốt Hơn” được tổ chức tại 
Trung Tâm Cộng Đồng San Rafael vào ngày 10 tháng Ba. Ủy Viên Locks cũng tham dự sự kiện 
Marin Powow tại Trường Trung Học Terra Linda vào ngày 17 tháng Ba. 

• Ủy Viên Daryoush Davidi đã tham dự buổi phỏng vấn trực tiếp ứng viên Sĩ Quan Cảnh Sát San Rafael 
tiềm năng. 

• Ủy Viên Daniel Alm đã tham dự một sự kiện do Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà Khu Western tổ chức về 
Tình Hình Tội Phạm trong khu vực. Ủy Viên Alm cũng đã gặp Cảnh Sát Trưởng Spiller và Omar 
Carrera từ Liên Minh Canal và khuyến khích các thành viên khác kết nối với những viên chức và 
bên quan tâm khác. 

• Ủy Viên Fatai Tokolahi khuyến khích thành viên tham gia vào các cộng đồng khác với cộng đồng của 
họ để tiếp tục kết nối và phát triển cùng với cộng đồng. Ngoài việc tiếp tục đối thoại với thanh niên. 

• Ủy Viên Darlin Ruiz đang hỗ trợ Trung Tâm Đa Văn Hóa Marin về vấn đề sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. 
Ủy Viên Ruiz đã đi vận động các khu phố để đảm bảo họ đăng ký nhận cảnh báo, cũng như đã hỏi cư 
dân về nhu cầu có cảnh sát của họ. Một số điểm nổi bật bao gồm nhu cầu tăng cường sự hiện diện 
của cảnh sát và tiếp tục tổ chức sự kiện cà phê với cảnh sát để tăng cường sự hỗ trợ của Sở Cảnh Sát 
(PD) trong việc giảm nhẹ ùn tắc giao thông khi có xe buýt học sinh, và phạt những người say rượu 
công khai. 

• Ủy Viên Marilyn Alvarez đã trao đổi với người dân trong khu về nhu cầu và nhận thức của họ về sở 
cảnh sát. Ủy Viên Alvarez đã rút ra một số nhận định, bao gồm tình trạng tiếp tục e sợ việc báo cáo 
các sự việc do sợ thẩm quyền, và cần kiên nhẫn hơn với cư dân, đặc biệt là những người không nói 
tiếng Anh. 

THỜI GIAN CÔNG CHÚNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 
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Chủ Tọa Kamena mời người dân đóng góp ý kiến về các vấn đề chưa được nói tới trong chương trình nghị sự. 

• Bà Florencia Parada nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục hợp tác để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho cả 
cộng đồng và sở cảnh sát. Bà yêu cầu cung cấp thêm thông tin về chương trình huấn luyện thực địa, đồng 
thời khuyến khích nhân viên cải thiện quy trình thông dịch và biên dịch. 

• Bà Heidi cho ý kiến về việc cần cải thiện dịch vụ ngôn ngữ cho các cuộc họp của ủy ban. 

• Ông Jason bày tỏ lo ngại về quy trình trọng tài dành cho sĩ quan cảnh sát theo Biên Bản Ghi Nhớ giữa 
Thành Phố và sĩ quan cảnh sát, cho rằng những cảnh sát có hồ sơ không tốt vẫn có thể được phục chức. 
Ông Jason yêu cầu ủy ban xem xét lại biên bản ghi nhớ này. 

• Bà Alexandra nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách của việc cùng nhau xây dựng giải pháp với tất cả các 
bên quan tâm, đồng thời yêu cầu cải thiện việc sử dụng ngôn ngữ. 

• Bà Samantha nhắc nhở ủy ban về mục đích của ủy ban và sự cần thiết phải tiếp tục tiếp cận tất cả các thành 
viên trong cộng đồng để họ có thể lên tiếng, vì không một cá nhân nào có thể đại diện cho toàn thể cộng 
đồng. 

BẾ MẠC 

Chủ Tọa Kamena tuyên bố kết thúc cuộc họp lúc 8:18 TỐI 

 

 

      

SCOTT EBERLE, Nhân Viên Liên Lạc  

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY _________ THÁNG ________ NĂM 2024 
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AB 481 Báo Cáo Thường Niên về 

Trang Thiết Bị Quân Sự năm 2023 

Chuẩn Bị: 

Trung Úy Scott Eberle 

Sở Cảnh Sát San Rafael 

 
Đã đệ trình vào ngày 1 tháng Tư năm 2024 
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Các Yêu Cầu để Tuân Thủ AB 481 về việc Sử Dụng Trang Thiết Bị Quân Sự: 

• Phê Duyệt Chính Sách Sử Dụng Trang Thiết bị Quân Sự (Hoàn Thành vào tháng Năm năm 2022, 
Chính Sách 706) 

• Phê Duyệt Sắc Lệnh Mua Sắm và Sử Dụng Trang Thiết Bị Quân Sự của Cảnh Sát (Hoàn Thành 

vào tháng Năm năm 2022, SRMC 2.52) 

• Buổi Họp Cộng Đồng đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng Tư tại cuộc họp của Ủy Ban Cố Vấn 

và Giám Sát Cảnh Sát. 

• Danh sách Kiểm Kê Trang Thiết Bị Quân Sự của Cảnh Sát hiện tại (Đính Kèm) 

• Báo Cáo Thường Niên (Xem bên dưới) 
 
 

 

Mô Tả Báo Cáo Thường Niên 

Dự Luật Quốc Hội (AB) 481 yêu cầu các sở cảnh sát phải báo cáo thường niên về hoạt động kiểm kê, 

mua sắm, sử dụng và sử dụng sai các trang thiết bị quân sự theo quy định. Báo Cáo này cũng phải mô 

tả những trang thiết bị quân sự mới mà Sở Cảnh Sát San Rafael (“Sở” hay “SRPD”) xin Hội Đồng Thành 

Phố phê duyệt việc mua sắm và cấp kinh phí. 

Theo AB 481, báo cáo thường niên phải có những nội dung sau: 

(1) Tóm tắt về cách thức sử dụng trang thiết bị quân sự và mục đích sử dụng của nó. 

(2) Tóm tắt mọi khiếu nại hoặc lo ngại nhận được liên quan đến trang thiết bị quân sự. 

(3) Kết quả của tất cả các lần kiểm toán nội bộ, mọi thông tin về hành vi vi phạm chính sách sử dụng 
trang thiết bị quân sự và mọi hành động được thực hiện để xử lý. 

(4) Tổng chi phí hằng năm cho mỗi loại trang thiết bị quân sự, bao gồm chi phí mua sắm, nhân sự, 
huấn luyện, vận chuyển, bảo dưỡng, lưu trữ, nâng cấp và các chi phí phát sinh khác, và nguồn tài trợ 
nào sẽ được cung cấp cho trang thiết bị quân sự trong năm dương lịch sau khi nộp báo cáo thường 
niên về trang thiết bị quân sự. 

(5) Số lượng của từng loại trang thiết bị quân sự mà cơ quan đang nắm giữ. 

(6) Nếu cơ quan công lực có ý định mua thêm trang thiết bị quân sự trong năm tới, thì cần nêu số 
lượng cần mua cho mỗi loại trang thiết bị quân sự. 
 

 
SRMC 2.52 Chính Sách về Trang Thiết Bị Quân Sự (Phê Duyệt vào tháng Năm năm 2022) 

Theo yêu cầu của AB 481, Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt và ban hành theo nghị quyết Bộ Luật 
Thành Phố Mục 2.52 phê duyệt một Chính Sách Sử Dụng Trang Thiết Bị Quân Sự. Sự phê duyệt của 
Hội Đồng Thành Phố sẽ có hiệu lực trong một năm, trong thời gian đó sự phê duyệt có thể bị hủy bỏ, 
gia hạn, gia hạn lại, sửa đổi, hoặc bổ sung theo nghị quyết của Hội Đồng Thành Phố. Trong vòng một 
năm kể từ lần phê duyệt ban đầu, và ít nhất hằng năm sau đó, Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét lại 

https://cityofsanrafael.sharepoint.com/sites/PAAC/Shared%20Documents/General/Agendas,%20Minutes,%20Staff%20Reports/2024/2024-04-17%20PAAC%20Meeting/Military_Equipment_Funding__Acquisition_and_Use_Policy.pdf
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/sites/PAAC/Shared%20Documents/General/Agendas,%20Minutes,%20Staff%20Reports/2024/2024-04-17%20PAAC%20Meeting/Military_Equipment_Funding__Acquisition_and_Use_Policy.pdf
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/sites/PAAC/Shared%20Documents/General/Agendas,%20Minutes,%20Staff%20Reports/2024/2024-4-17%20PAAC%20Meeting/SR%20Municiple%20Code%202.52.010_.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB481
https://library.municode.com/ca/san_rafael/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT2AD_CH2.52POACUSMIEQ
https://library.municode.com/ca/san_rafael/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT2AD_CH2.52POACUSMIEQ
https://library.municode.com/ca/san_rafael/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT2AD_CH2.52POACUSMIEQ
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mục này và các nghị quyết liên quan. Bằng nghị quyết, Hội Đồng Thành Phố có thể sửa đổi, bổ sung 
hoặc điều chỉnh Chính Sách Sử Dụng Trang Thiết Bị Quân Sự do Sở Cảnh Sát San Rafael áp dụng. Sắc 
Lệnh này phải được xem xét và gia hạn hằng năm. 

A. Hội Đồng Thành Phố đã đưa ra những phán quyết sau: 

1. Trang thiết bị quân sự đã kiểm kê và trình bày cho Hội Đồng Thành Phố là cần thiết vì không có 

giải pháp thay thế hợp lý nào có thể đạt được cùng mục tiêu an toàn cho sĩ quan và dân thường. 

2. Chính sách sử dụng trang thiết bị quân sự (chính sách Lexipol 706) sẽ bảo vệ phúc lợi, sự an toàn, 

quyền dân sự và quyền tự do dân sự của công chúng. 

3. Chi phí cho trang thiết bị đó là hợp lý so với các phương án thay thế sẵn có có thể đạt được cùng 

mục tiêu an toàn cho sĩ quan và dân thường (nếu có). 

4. Việc sử dụng trang thiết bị quân sự trước đây đã tuân theo chính sách sử dụng trang thiết bị quân 

sự được áp dụng (bao gồm cả trang thiết bị hiện được định nghĩa là trang thiết bị quân sự), hoặc nếu 

việc sử dụng trước đây không tuân theo chính sách sử dụng trang thiết bị quân sự đi kèm, thì biện 

pháp khắc phục đã được thực hiện để khắc phục việc sử dụng không phù hợp và đảm bảo tuân thủ 

trong tương lai. 

 

 

Sử Dụng Trang Thiết Bị Năm 2023 

Theo Bảng Kiểm Kê Trang Thiết Bị Quân Sự, Sở Cảnh Sát San Rafael không sở hữu bất kỳ trang thiết bị 

nào thuộc các danh mục 3, 4, 6, 8, 9, 11 hoặc 13. SRPD không xin cấp và cũng không sử dụng bất kỳ 

trang thiết bị nào được mua từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Thực Thi Pháp 

Luật (còn được gọi là chương trình 1028 hoặc 1033). 

Danh Mục 1: Robot Chiến Thuật và Máy Bay Không Người Lái1 

Vào năm 2023, SRPD đã sử dụng trang thiết bị được chia sẻ trong Danh Mục 1 chỉ cho các tình huống 

huấn luyện, bao gồm cả trường bắn và SWAT. 

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Marin (MCSO) cũng có một Máy Bay Không Người Lái (UAV) không 

phải là trang thiết bị được chia sẻ. Thỉnh thoảng, chúng tôi có yêu cầu họ hỗ trợ tương trợ. Vì lý do 

minh bạch, chúng tôi xin chia sẻ rằng Sở Cảnh Sát San Rafael đã yêu cầu UAV từ Văn Phòng Cảnh Sát 

Trưởng Quận Marin sáu lần trong năm 2023. Các trang sau đây tóm tắt ngắn gọn các sự việc mà SRPD 

sử dụng trang thiết bị trong Danh Mục 1. 

1) Vào ngày 10 tháng Sáu năm 2023, một chiếc xe SUV Acura màu đen được báo cáo bị đánh cắp ở 

San Rafael. Ba ngày sau, chiếc xe này đã được sử dụng trong một vụ cướp có vũ trang tại một trạm 

xăng ở Terra Linda; camera giám sát ghi lại hình ảnh mô tả nghi phạm. Vào rạng sáng ngày 18 

tháng Sáu, hai vụ cướp có vũ trang khác xảy ra. Một vụ tại một trạm xăng khác ở Terra Linda và vụ 

 
1 Máy Bay Không Người Lái (UAV) là một trang thiết bị do Sở Cảnh Sát Novato mua và cất giữ. 
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khác tại tiệm bánh Panera Bread ở Trung Tâm Thương Mại Northgate. Nghi phạm và xe trùng 

khớp với những sự việc trước đó. 

Vào ngày 19 tháng Sáu, một cảnh sát tuần tra phát hiện chiếc xe khả nghi tại Trung Tâm Thương 

Mại Montecito Plaza và ra hiệu lệnh dừng xe. Tài xế không chịu dừng lại và dẫn đến một cuộc rượt 

đuổi tốc độ cao vào khu vực gần Nhà Tù Tiểu Bang San Quentin. Tại đây, nghi phạm bỏ xe rồi chạy 

vào một khu dân cư gần đó. Vì nghi phạm có khả năng gây bạo lực, đội Chiến Thuật và Vũ Khí Đặc 

Biệt San Rafael/Novato, cùng với Máy Bay Không Người Lái của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng 

Quận Marin, được gọi đến để hỗ trợ. Đội SWAT triển khai Xe Cứu Hộ Bọc Thép (ARV) trong lúc 

Đội Phản Ứng Khủng Hoảng chờ để đàm phán. 

Trong lúc đó, nghi phạm cố gắng trốn thoát bằng cách gọi điện thoại cho mẹ mình để nhờ giúp đỡ, 

nhưng cảnh sát đã chặn lại và bắt giữ hắn ta mà không làm phát sinh thêm sự việc nào. Máy Bay 

Không Người Lái được sử dụng để tìm kiếm khu vực trống giữa nhà tù và Xa Lộ 580, còn xe ARV 

vẫn đỗ tại sở chỉ huy. (SR23-3871) 

2) Vào ngày 17 tháng Bảy, Sĩ Quan Cảnh Sát San Rafael phản ứng khi có tin báo về tiếng súng nổ tại 

một khu căn hộ ở Terra Linda. Khi đến nơi, nạn nhân đã bị giữ ở bên ngoài và không thể xác nhận 

liệu nghi phạm có súng bên trong căn hộ hay không. Phía sau khu chung cư giáp với một ngọn đồi 

rất dốc và cảnh sát không dễ dàng tiếp cận được bằng cách đi bộ. Do nghi phạm không tuân theo 

mệnh lệnh, đội Máy Bay Không Người Lái của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Marin được gọi 

tới để giúp thiết lập một vùng an toàn, cho phép quan sát bằng mắt ở phía sau căn hộ. Đội Phản 

Ứng Khủng Hoảng đã tới và giảm leo thang tình hình, nghi phạm đã tự ra đầu thú. Không ai bị 

thương nặng. (SR23-4481) 

 
3) Vào khoảng 9:30 tối ngày 29 tháng Tư, Sĩ Quan Cảnh Sát San Rafael đến hiện trường sau khi nhận 

được báo cáo về một vụ cướp có vũ trang và tiếng súng nổ gần Mill Street và Hoag Street ở khu 

Canal. Khi đến nơi, họ phát hiện một nạn nhân bị cướp ví và bị bắn vào bàn chân. Thám tử đã tiếp 

quản cuộc điều tra và xác định được một số nghi phạm dựa trên bằng chứng thu thập được. 

Sau đó, vào khoảng 1:00 sáng ngày 3 tháng Chín, Trung Tâm Điều Động San Rafael nhận được 

nhiều cuộc gọi về tiếng súng nổ trong bãi đậu xe Safeway ở Terra Linda. Cảnh sát nhanh chóng 

đến hiện trường và phát hiện một nam nạn nhân bị thương nặng do vết đạn súng ở cổ. Thám tử 

đã tiếp quản vụ án này và kết nối những nghi phạm giống như vụ cướp trước đó vào tháng Tư và 

các tội phạm bạo lực khác trong thành phố của chúng tôi và Novato. Các nghi phạm được xác định 

là thành viên của một băng đảng đã biết. Do có tiền sử bạo lực, lệnh khám xét đã được ban hành 

đối với điện thoại và nhà ở của nghi phạm. 

Vào ngày 13 tháng Chín, Đội SWAT San Rafael/Novato, Đội Phản Ứng Khủng Hoảng và Đội Máy 

Bay Không Người Lái của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Marin đã hợp tác trong một chiến 

dịch được lên kế hoạch để bắt giữ những nghi phạm này. Chúng tôi lần theo dấu vết của chúng 

đến một chiếc xe trong bãi đậu xe ở Tiburon, nơi đội SWAT bắt giữ chúng bằng xe ARV. Mặc dù đã 

được gọi đến nhưng Máy Bay Không Người Lái không được Sở Cảnh Sát sử dụng. Các nghi phạm 

đã bị bắt giữ và xe ARV đã chở đội SWAT và Đội Phản Ứng Khủng Hoảng đến nhà của nghi can ở 

khu phố Canal để thực hiện lệnh khám xét. (SR23-5486) 
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4) Vào ngày 19 tháng Chín, cảnh sát được phái đến một khu phố ở Trung Tâm San Rafael sau khi 

nhận được báo cáo về tiếng súng. Người gọi điện thoại mô tả nghe thấy tiếng vật lộn, cự cãi và 

tiếng súng nổ. Khi đến nơi, cảnh sát gặp hai người bên trong một căn hộ và họ không hợp tác. Lo 

ngại về khả năng có thương tích và không hợp tác, Đội Phản Ứng Khủng Hoảng San Rafael/Novato 

được triệu tập để hỗ trợ đàm phán. Do bố cục khu vực này gây khó khăn, khiến cảnh sát khó có 

thể giữ chỗ núp trong khi theo dõi cửa trước của căn hộ, đội Máy Bay Không Người Lái của Văn 

Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Marin được yêu cầu giám sát an ninh và đảm bảo an toàn cho các sĩ 

quan tham gia. Xe Cứu Hộ Bọc Thép San Rafael/Novato cũng được triển khai để đưa các cảnh sát 

đến gần phía trước tòa nhà hơn, đảm bảo an toàn của họ sau lớp giáp của xe trong khi giữ vị trí 

gần khu vực mục tiêu. Sau một thời gian ngắn, cả hai bên đều ra khỏi căn hộ, nhưng không tìm 

thấy thương tích hoặc bằng chứng về tiếng súng. (SR23-5859) 

 
5) Vào khoảng 6:26 sáng ngày 10 tháng Mười, một nạn nhân đậu xe tải giao hàng Ford Sprinter 

trước địa chỉ 145 Third Street, để chìa khóa trong ổ khóa trong khi vào bên trong để giao hàng. 

Trong vòng một phút, khi quay lại, anh ta thấy chiếc Ford biến mất và thay vào đó, có vẻ như một 

chiếc xe đạp đã bị bỏ lại ở vị trí đó. Khoảng 6:40 sáng, một Phó Cảnh Sát Trưởng phát hiện chiếc 

xe tải này trên Đường San Pablo. Khi cảnh sát cố gắng thực hiện lệnh dừng xe, tài xế đã bỏ lại xe 

và chạy trốn khỏi hiện trường. Sở Cảnh Sát San Rafael thiết lập một vòng vây và đội Máy Bay 

Không Người Lái của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Marin được triệu tập để hỗ trợ tìm kiếm 

tài xế/nghi phạm trong khu vực xung quanh. Mặc dù đã nỗ lực nhưng không bắt được nghi phạm. 

(SR23-6345) 

 

6) Vào lúc 7:34 tối ngày 12 tháng Mười Một, một người không rõ danh tính đã liên lạc với Sở Cảnh 

Sát San Rafael qua đường dây không khẩn cấp, tự nhận đã bắn mẹ mình bằng súng AR-15 tại một 

nhà riêng ở San Rafael. Người gọi từ chối tiết lộ danh tính, đột ngột cúp máy khi Trung Tâm Điều 

Động SRPD yêu cầu cung cấp thêm chi tiết. Sĩ quan cảnh sát nhanh chóng được huy động đến khu 

vực, thiết lập sở chỉ huy. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng, bao gồm cả việc kiểm tra khu phố, xác định 

ngôi nhà nói trên có khả năng trống trơn và đang được cải tạo. Đội UAV của Văn Phòng Cảnh Sát 

Trưởng Quận Marin được yêu cầu tới và triển khai Máy Bay Không Người Lái để kiểm tra cơ sở, xác 

nhận nội thất đã bị phá hủy. Việc sử dụng UAV đảm bảo an toàn cho cảnh sát khi tiến hành đánh giá mà 

không khiến họ gặp nguy hiểm tiềm ẩn. Sự việc này, tương tự như một cuộc gọi “chơi khăm”2, cuối 

cùng được chứng minh là không có căn cứ. (SR23-7115) 

Danh Mục 2: Xe Cứu Hộ Bọc Thép: Xe Ford Transit-Van 

Xe Cứu Hộ Bọc Thép (ARV) là nguồn lực được chia sẻ với Sở Cảnh Sát Novato. Đơn Vị Ứng Phó Khủng 

Hoảng San Rafael-Novato (CRU) đã triển khai Xe Cứu Hộ Bọc Thép ba lần trong năm 2023. Cả ba 

trường hợp đó đều được nêu chi tiết ở trên: 

1) Nghi phạm cướp có vũ trang đã trốn chạy vào khu vực San Quentin, như được ghi nhận trong sự 

việc số 1 ở trên. 

 
2 Cuộc gọi chơi khăm được định nghĩa là hành vi thực hiện cuộc gọi điện thoại giả mạo đến 
dịch vụ khẩn cấp nhằm mục đích khiến nhiều sĩ quan cảnh sát vũ trang đến một địa chỉ cụ thể. 
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2) Các vụ nổ súng tập thể của băng đảng và lệnh khám xét rủi ro cao được nêu chi tiết trong sự việc 

số 3 ở trên. 

3) Sự việc liên quan đến báo cáo “tiếng súng nổ” tại một vụ việc gia đình có thể xảy ra được nêu chi 

tiết trong sự việc số 4 ở trên. 

Danh Mục 5: Xe Chỉ Huy Lưu Động 

Trong năm 2023, SRPD đã không sử dụng tới Xe Chỉ Huy Lưu Động. 

Danh Mục 7: Đạn Pháo Xuyên Thủng 

Trong năm 2023, SRPD đã không sử đụng tới trang thiết bị nào trong Danh Mục 7. 

Danh Mục 10: Súng Trường Tuần Tra và đạn, Súng Trường SWAT và đạn 

Vào năm 2023, SRPD đã sử dụng trang thiết bị được chia sẻ trong Danh Mục 10 chỉ cho các tình huống 

huấn luyện, bao gồm cả trường bắn và SWAT. 

Danh Mục 12: Thiết Bị Đánh Lạc Hướng, Hơi Cay và Thiết Bị Ít Sát Thương Chạy Bằng 

Không Khí (bóng cay) 

Vào năm 2023, SRPD đã sử dụng trang thiết bị được chia sẻ trong Danh Mục 12 chỉ cho các tình huống 

huấn luyện, bao gồm cả trường bắn và SWAT. 
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Danh Mục 14: Thiết Bị Va Chạm Ít Sát Thương (Đạn Xung Động) 

Trong năm 2023, Sở Cảnh Sát San Rafael đã sử dụng các trang thiết bị trong Danh Mục 14 cho các tình 

huống huấn luyện, bao gồm cả trường bắn và huấn luyện SWAT. Sở Cảnh Sát cũng sử dụng Thiết Bị Va 

Chạm Ít Sát Thương trong ba sự việc sau đây. 

1. Vào khoảng 12:30 sáng ngày 1 tháng Bảy, cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về 

một người nghi vấn lái xe say rượu bằng chiếc Toyota Tacoma màu bạc gần Quảng Trường Marin. 

Khi xác định được vị trí chiếc xe, một cảnh sát phát hiện thấy hai người đang ngủ bên trong. Khi 

cảnh sát đến gần, tài xế cố bỏ chạy, dẫn đến tình huống rượt đuổi xe. Trung tâm điều động cho 

biết biển số xe đó bị mất/bị đánh cắp. Một cảnh sát khác đã triển khai thiết bị chông hơi làm hỏng 

lốp xe, khiến xe không thể di chuyển. Chiếc xe vẫn chạy thoát được nhưng đã được tìm thấy gần 

xa lộ. Một cuộc dừng xe rủi ro cao đã được bắt đầu, và các cảnh sát yêu cầu người ngồi trong xe ra 

ngoài nhưng bên trong không có phản ứng. Do kính cửa sổ được dán phim làm giảm tầm nhìn, 

một cảnh sát đã bắn ba viên đạn 40mm ít sát thương để phá vỡ cửa sổ cho dễ quan sát hơn. Qua 

kiểm tra, xe không có người và không có ai bị thương. Sau đó, các nghi phạm đã bị bắt giữ gần bãi 

đậu xe Extended Stay mà không phát sinh thêm sự việc nào. (SR23-4155) 

 
Tóm Tắt Khiếu Nại Năm 2023 

Sở Cảnh Sát San Rafael không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang thiết bị quân sự 

trong năm 2023. 

 

 
Vi Phạm Chính Sách 706 

Đợt xem xét nội bộ không phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với Chính Sách 706. 
 

 

Tổng Chi Phí Hằng Năm cho Trang Thiết Bị Quân Sự 

Bảng Kiểm Kê Trang Thiết Bị Quân Sự đính kèm ghi nhận tác động tài chính đối với chi phí bảo dưỡng 

hằng năm của từng danh mục. Các khoản mua mới duy nhất trong năm 2023 là mười khẩu súng 

trường mới cho Cảnh Sát Tuần Tra và hai khẩu súng trường bổ sung cho Đội Quan Sát và Phản Ứng 

Chính Xác (PROT), được Hội Đồng Thành Phố San Rafael phê duyệt trong phần trình bày AB 481 vào 

tháng Bảy năm 20233. 
 
 

 
3 https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2023/07/5.c-San-Rafael-
Police- Department-AB-481-Military-Equipment-Annual-Report-and-Renewal-of-Military-
Equipment-Use- Policyrev.pdf 

https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2023/07/5.c-San-Rafael-Police-Department-AB-481-Military-Equipment-Annual-Report-and-Renewal-of-Military-Equipment-Use-Policyrev.pdf
https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2023/07/5.c-San-Rafael-Police-Department-AB-481-Military-Equipment-Annual-Report-and-Renewal-of-Military-Equipment-Use-Policyrev.pdf
https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2023/07/5.c-San-Rafael-Police-Department-AB-481-Military-Equipment-Annual-Report-and-Renewal-of-Military-Equipment-Use-Policyrev.pdf
https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2023/07/5.c-San-Rafael-Police-Department-AB-481-Military-Equipment-Annual-Report-and-Renewal-of-Military-Equipment-Use-Policyrev.pdf
https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2023/07/5.c-San-Rafael-Police-Department-AB-481-Military-Equipment-Annual-Report-and-Renewal-of-Military-Equipment-Use-Policyrev.pdf
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Danh sách Kiểm Kê Trang Thiết Bị Quân Sự Thay Thế 

1. Súng Trường Tuần Tra (Danh Mục 10 trong Danh Sách Kiểm Kê Hiện Tại) 

Đề xuất hệ thống Vũ Khí để thay mới các súng trường hiện tại: Súng Trường Carbine 16-inch kiểu 
AR15 1/7 .223 

Hiện tại, đơn vị tuần tra của chúng tôi được trang bị 84 khẩu Súng Trường Colt, một phần lớn trong số 

đó đã qua sử dụng hơn mười năm và cần được thay thế. Theo kế hoạch thay thế hiện tại, chúng tôi đặt 

mục tiêu thay thế mười khẩu súng trường mỗi năm cho đến khi tất cả súng trường tuần tra đều còn 

bảo hành. Năm ngoái, sáng kiến này chính thức được khởi động với việc mua mười súng trường tuần 

tra mới, kèm theo việc loại bỏ những khẩu súng trường đã lỗi thời để đảm bảo không còn lưu thông. 

Mô Tả: Mỗi nhân viên tuần tra sẽ được phân một Súng Trường Carbine 16-inch kiểu AR15 Colt 

1/7 .223. Súng này chỉ được sử dụng để huấn luyện và tuần tra. Trang thiết bị này cung cấp độ chính 

xác cao hơn ở tầm xa. Loại đạn được sử dụng trong những khẩu súng trường này cũng hiệu quả hơn 

trong việc xuyên giáp (do một số nghi phạm đã mặc trong các vụ nổ súng nổi bật trên cả nước). Trang 

thiết bị này thông thường được cất giữ an toàn trong xe tuần tra và tại Kho Vũ Khí ở Trung Tâm An 

Ninh Công Cộng. Chúng sẽ chỉ được triển khai trong những sự việc mà Cảnh Sát tin rằng có dùng súng 

hoặc vũ khí. 

Tổng Chi Phí Thay Mới: là $10.446,90 cho mười khẩu súng trường (dựa trên báo giá hiện tại nhưng 

có thể thay đổi tùy theo thời điểm mua). Chúng tôi sẽ hủy mười khẩu súng trường cũ theo luật của Sở 

Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) và chúng sẽ bị loại khỏi kho của chúng tôi. 

Mục Đích: Nếu có và khả thi, đây là loại súng được sử dụng để đối phó với mối đe dọa một cách chính 

xác hơn và/hoặc ở khoảng cách xa hơn so với súng ngắn. 

Tình Huống Được Phép Sử Dụng: Thành viên có thể sử dụng súng trường trong bất kỳ tình huống 

nào mà thành viên đó có thể giải thích một cách hợp lý rằng có thể cần đến súng trường, tuân theo các 

Quy Định về Pháp Lý và Quy Trình dưới đây. Tình huống sử dụng các hệ thống vũ khí này có thể bao 

gồm nhưng không giới hạn ở: 

- Tình huống mà thành viên có lý do để dự đoán sẽ chạm trán với người có vũ trang. 

- Cảnh sát có thể dùng vũ lực gây chết người để bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi những 

gì họ có lý do tin là mối đe dọa trước mắt gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng. 

Số năm sử dụng: Số năm sử dụng của Súng Trường Carbine 16-inch kiểu AR15 Colt 1/7 .223 là mười 
năm. 

Huấn Luyện: Cảnh sát phải hoàn tất thành công khóa học súng trường tuần tra 24 giờ và tham gia 

thường xuyên các buổi huấn luyện và kiểm tra của Sở về súng theo yêu cầu của luật pháp và chính 

sách. Giảng Viên Súng tham gia lớp huấn luyện viên súng trường 40 giờ do POST phê duyệt, và nhân 

viên SWAT phải tham gia khóa học Đội SWAT cơ bản 80 giờ. 

Tác Động về Tài Chính: Bảo Dưỡng Hàng Năm khoảng $100 cho mỗi súng trường. 
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Các Quy Định về Pháp Lý và Quy Trình: Việc sử dụng súng trường tuần tra và đạn dược tuân theo 

các yêu cầu của CHÍNH SÁCH 300 (SỬ DỤNG VŨ LỰC) và Chính Sách 306 (SÚNG ỐNG). Theo chính 

sách của Sở Cảnh Sát San Rafael, chỉ được sử dụng súng trường cho các mục đích thực thi pháp luật 

chính thức, theo tất cả các yêu cầu theo luật Tiểu Bang và Liên Bang, bao gồm cả những yêu cầu liên 

quan đến việc sử dụng vũ lực. 

2. Nội Dung Mới Đề Xuất cho Danh Sách Kiểm Kê Trang Thiết Bị Quân Sự 

 
Không có nội dung mới đề xuất nào cho danh sách Trang Thiết Bị Quân Sự năm 2024. 

https://cityofsanrafael.sharepoint.com/sites/PAAC/Shared%20Documents/General/Agendas,%20Minutes,%20Staff%20Reports/2024/2024-04-17%20PAAC%20Meeting/Use_of_Force%20(1).pdf
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/sites/PAAC/Shared%20Documents/General/Agendas,%20Minutes,%20Staff%20Reports/2024/2024-04-17%20PAAC%20Meeting/Firearms.pdf
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Cuộc Họp Cộng Đồng 

Dự Luật Quốc Hội Số 481: Báo Cáo Thường Niên Năm 2022 
Chính Sách Cấp Kinh Phí, Mua Sắm và Sử Dụng Trang Thiết Bị Quân Sự 
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Cuộc Họp Cộng Đồng 
Dự Luật Quốc Hội Số 481  
Báo Cáo Thường Niên Năm 2022 

/Bản Cập Nhật Năm 1 

Điều Giải Viên: 

• Trung Úy: Scott Eberle 

Ngày 17 tháng Tư năm 2024 
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Chương Trình Nghị Sự: 

• Bối Cảnh của Dự Luật Quốc Hội Số 481 

• Định Nghĩa Trang Thiết Bị Quân Sự 

• Báo Cáo Thường Niên (Dự Thảo) 

• Câu Hỏi & Quan Ngại 
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AB 481: Bối Cảnh 
• Dự Luật Quốc Hội Số 481 do Dân Biểu David Chiu (Đảng Dân 

Chủ - San Francisco) chấp bút nhằm giải quyết vấn đề cấp kinh 
phí, mua sắm và sử dụng trang thiết bị quân sự. 

• Tăng cường sự minh bạch và giám sát việc sử dụng trang thiết 
bị quân sự 

• Vào tháng Ba năm 2022 và tháng Tư năm 2023, chúng tôi đã tổ 
chức một cuộc họp cộng đồng để thảo luận về AB481. (Quý vị 
có thể tìm đường liên kết tương ứng trong cổng thông tin minh 
bạch của trang web srpd.org) 

• Vào ngày 2 tháng Năm năm 2022, Hội Đồng Thành Phố San 
Rafael đã phê duyệt Chính Sách Trang Thiết Bị Quân Sự (706) 
và Bộ Luật Thành Phố (SRMC 2.52).  
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Định Nghĩa Trang Thiết Bị Quân Sự: 

• “Trang Thiết Bị Quân Sự” theo định nghĩa trong AB 
481 được phân loại vào 15 nhóm cụ thể [GC Mục 
7070(c) 1-15] 

• “Trang Thiết Bị Quân Sự” không bao gồm các trang 
thiết bị thông thường không được Cơ Quan Hậu Cần 
Quốc Phòng liên bang phân loại là bị kiểm soát  
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Dự Luật AB 481 Yêu Cầu Phải có Phê Duyệt Ban 
Đầu và Báo Cáo Thường Niên: 

• Dự Luật AB 481 yêu cầu Sở Cảnh Sát phải trình lên Hội 
Đồng Thành Phố một báo cáo thường niên bao gồm: 

✓ Tóm tắt về cách sử dụng trang thiết bị. 

✓ Tóm tắt về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang thiết bị 
quân sự. 

✓ Kết quả của tất cả các lần kiểm toán nội bộ, trường hợp vi 
phạm quân sự và mọi hành động được thực hiện để xử lý. 

✓ Chi phí cho từng loại trang thiết bị quân sự. 

✓ Số lượng của từng loại trang thiết bị quân sự. 

✓ Bất kỳ trang thiết bị quân sự nào mà cơ quan công lực dự 
định mua sắm trong năm tới.  



 

Cuộc Họp của Ủy Ban Cố Vấn và 
Giám Sát Cảnh Sát ngày 17 
tháng Tư năm 2024 
 
srpd.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Định Nghĩa Trang Thiết Bị Quân Sự: 
 

• Danh Mục 1: Phương tiện không người lái, điều khiển từ xa, có động cơ, ở trên không hoặc 
trên mặt đất 

• Danh Mục 2: Xe chống mìn phục kích hoặc xe bọc thép chuyên chở người 

• Danh Mục 3: Xe cơ giới bánh lốp đa năng có tính năng di chuyển cao (HMMWV), xe tải hai 
tấn rưỡi, xe tải năm tấn hoặc các phương tiện bánh lốp có gắn thiết bị đột 
nhập hoặc phá cửa 

• Danh Mục 4: Xe bọc thép bánh xích có khả năng chống đạn cho người ở bên trong 

• Danh Mục 5: Xe điều hành và chỉ huy được chế tạo hoặc cải tiến để hỗ trợ kiểm soát và 
điều phối hoạt động của các đơn vị an toàn công cộng 

• Danh Mục 6: Bất kỳ loại máy bay, tàu thuyền hoặc phương tiện nào được trang bị vũ khí 

• Danh Mục 7: Thiết bị nổ phá cửa, đạn phá cửa và các thiết bị đột nhập có tính chất nổ 

• Danh Mục 8: Súng có cỡ nòng .50 trở lên 

• Danh Mục 9: Đạn có đường kính từ .50 trở lên 

• Danh Mục 10: Súng chuyên dụng và đạn tương thích với cỡ nòng dưới .50 

• Danh Mục 11: Bất kỳ loại súng hoặc phụ kiện súng nào được thiết kế để phóng đạn nổ 

• Danh Mục 12: Thiết bị gây nổ dùng để đánh lạc hướng bằng tiếng ồn và ánh sáng, công cụ 
nổ phá cửa, đạn chứa hơi cay hoặc OC, không bao gồm bình xịt hơi cay cầm 
tay tiêu chuẩn được cấp theo nhiệm vụ 

• Danh Mục 13: Thiết bị gây sốc TASER® Shockwave, vũ khí vi ba, vòi rồng và thiết bị âm 
thanh tầm xa 

• Danh Mục 14: Vũ khí và đạn dược xung động 

• Danh Mục 15: Bất kỳ trang thiết bị nào khác mà hội đồng quản trị hoặc cơ quan tiểu bang 
xác định là cần phải giám sát thêm 

  



 

Cuộc Họp của Ủy Ban Cố Vấn và 
Giám Sát Cảnh Sát ngày 17 
tháng Tư năm 2024 
 
srpd.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Định Nghĩa Trang Thiết Bị Quân Sự: 

 

• Danh Mục 1: Phương tiện không người lái, điều khiển từ xa, có động cơ, ở trên không hoặc 
trên mặt đất 

• Danh Mục 2: Xe chống mìn phục kích hoặc xe bọc thép chuyên chở người 

• Danh Mục 3: Xe cơ giới bánh lốp đa năng có tính năng di chuyển cao (HMMWV), xe tải hai 
tấn rưỡi, xe tải năm tấn hoặc các phương tiện bánh lốp có gắn thiết bị đột nhập 
hoặc phá cửa 

• Danh Mục 4: Xe bọc thép bánh xích có khả năng chống đạn cho người ở bên trong 

• Danh Mục 5: Xe điều hành và chỉ huy được chế tạo hoặc cải tiến để hỗ trợ kiểm soát và điều 
phối hoạt động của các đơn vị an toàn công cộng 

• Danh Mục 6: Bất kỳ loại máy bay, tàu thuyền hoặc phương tiện nào được trang bị vũ khí 

• Danh Mục 7: Thiết bị nổ phá cửa, đạn phá cửa và các thiết bị đột nhập có tính chất nổ 

• Danh Mục 8: Súng có cỡ nòng .50 trở lên 

• Danh Mục 9: Đạn có đường kính từ .50 trở lên 

• Danh Mục 10: Súng chuyên dụng và đạn tương thích với cỡ nòng dưới .50 

• Danh Mục 11: Bất kỳ loại súng hoặc phụ kiện súng nào được thiết kế để phóng đạn nổ 

• Danh Mục 12: Thiết bị gây nổ dùng để đánh lạc hướng bằng tiếng ồn và ánh sáng, công cụ nổ 
phá cửa, đạn chứa hơi cay hoặc OC, không bao gồm bình xịt hơi cay cầm tay 
tiêu chuẩn được cấp theo nhiệm vụ 

• Danh Mục 13: Thiết bị gây sốc TASER® Shockwave, vũ khí vi ba, vòi rồng và thiết bị âm thanh 
tầm xa 

• Danh Mục 14: Vũ khí và đạn dược xung động 

• Danh Mục 15: Bất kỳ trang thiết bị nào khác mà hội đồng quản trị hoặc cơ quan tiểu bang xác 
định là cần phải giám sát thêm 

  Có nghĩa là Trang Thiết Bị có sẵn của SRPD 
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Xe Cứu Hộ Bọc Thép: 

 

 

Danh Mục 2: Như được định nghĩa, là xe chống mìn phục kích hoặc xe bọc 
thép chuyên chở người  
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San Rafael P.D. AB 481 

Nguồn tài trợ danh sách trang thiết bị: 
 

Danh Mục AB 481 
Loại/Mô Tả Trang 

Thiết Bị 

Phương Thức Cấp 
Kinh Phí cho Trang 

Thiết Bị 

Thời Gian Trang 
Thiết Bị Có trong Kho 

Danh Mục 1 
Robot Điều Khiển Từ Xa 

(Robot Chiến Thuật) 
Quỹ Tổng Quát 2010 

Danh Mục 2 
Xe Cứu Hộ Bọc Thép 

(Bánh Lốp) 
Khoản Tài Trợ An Ninh 
Nội Địa của Tiểu Bang 

2019 

Danh Mục 5 
Xe Chỉ Huy Lưu Động 

(Có Thể Kéo) 

Khoản Tài Trợ của Văn 
Phòng An Toàn Giao 

Thông 
2006 

Danh Mục 7 Đạn/Đạn Xuyên Giáp Quỹ Tổng Quát 2005 

Danh Mục 10 
Súng Trường Tuần 

Tra/Súng Trường Chính 
Xác 

Quỹ Tổng Quát 2001 

Danh Mục 12 
Thiết Bị Đánh Lạc 
Hướng/Hơi Cay 

Quỹ Tổng Quát 1995 

Danh Mục 14 
Đạn Xung Động/Ít Sát 

Thương 
Quỹ Tổng Quát 1997 
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Báo Cáo Thường Niên 

Tình Hình Sử Dụng Trang Thiết Bị: 

✓ Sở Cảnh Sát San Rafael không nắm giữ bất kỳ trang thiết bị nào thuộc Danh Mục 3, 4, 6, 8, 9, 11, 
13 và 15. 

✓ Các trang thiết bị thuộc danh mục 7, 10 và 12 chỉ được sử dụng để huấn luyện tại trường bắn 
được phê duyệt. * Dù không sử dụng trang thiết bị trong danh mục 1, nhưng chúng tôi có yêu 
cầu dùng UAV của Sở Cảnh Sát Quận Marin. 

➢ 19/6/2023 - Bắt giữ một trọng phạm đang bị truy nã. (Sử dụng ARV Danh Mục 2) 
➢ 17/7/2023 - Xử lý vụ bạo hành gia đình nghi vấn có súng đạn. 
➢ 13/9/2023 - Bắt giữ các thành viên băng đảng manh động. (Sử dụng ARV Danh Mục 2) 
➢ 10/10/2023 - Truy tìm nghi phạm trộm xe. (Sử dụng ARV Danh Mục 2) 
➢ 12/11/2023 - Cuộc gọi chơi khăm SWAT. 

✓ Xe Chỉ Huy Lưu Động (danh mục 5) không được sử dụng trong năm 2023. 

✓ Xe Cứu Hộ Bọc Thép (danh mục 2) được dùng trong buổi huấn luyện được phê duyệt và tham 
gia thêm ba chiến dịch rủi ro cao như đã nêu trên. 

✓ Các thiết bị va chạm Ít Sát Thương (danh mục 14) được sử dụng trong buổi huấn luyện được 
phê duyệt và trong một tình huống rủi ro cao khác. 

➢ 01/07/2023 - Thực hiện việc dừng xe nguy hiểm.  
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Báo Cáo Thường Niên: 

• Sở Cảnh Sát San Rafael không nhận 
được bất kỳ khiếu nại nào liên quan 
đến trang thiết bị quân sự trong năm 
2023. 

 

• Đợt xem xét nội bộ không phát hiện bất 
kỳ vi phạm nào về trang thiết bị quân 
sự trong năm 2023  
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Báo Cáo Thường Niên: 

• Thay Mới Trang Thiết Bị 

- 10 Súng Trường Tuần Tra (Danh Mục 10) 

• Luân phiên thay thế định kỳ kho súng 
trường (10 khẩu/năm) 

 

• Trang Thiết Bị Mới 

- Không có 
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Lý Do Sở Cảnh Sát Cần Những Trang 
Thiết Bị Này: 

Sở Cảnh Sát San Rafael có quản lý một kho gồm những trang 
thiết bị được định nghĩa trong AB 481... 

Những trang thiết bị này nằm trong kho của Sở Cảnh Sát và 
việc sử dụng được chính sách của sở cho phép nhằm: 

✓ Giải quyết an toàn và hòa bình các tình huống liên quan 
đến việc nghi phạm không hợp tác hoặc chống trả quyết 
liệt (Giải quyết an toàn và hòa bình các tình huống cho tất 
cả những người liên quan, bao gồm cả nghi phạm, dân 
chúng không liên quan và cảnh sát) 

 

✓ Cho phép có thời gian, khoảng cách và giảm leo thang 
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Câu hỏi, ý kiến & quan ngại 



Tên Cơ Quan Kho Trang Thiết Bị Quân Sự 1

Loại Mô tả: Số 
lượng Khả năng Số năm sử dụng 

dự kiến Mô tả của nhà sản xuất Mục đích và cách sử dụng được phép Tác động về tài chính Các quy định về pháp lý và quy 
trình Huấn luyện bắt buộc Cơ chế tuân thủ

Danh Mục 1

Robot chiến thuật
Robot chiến thuật được điều khiển từ xa ROBOTEX, được 
truyền động bằng bánh xích, cánh tay và rơ-moóc có thể 

kết nối
1 Thiết bị thu thập thông 

tin tình báo từ xa 10 năm
AVATAR® nâng cao năng lực của đội SWAT và đội ứng phó chiến thuật bằng 
cách giúp họ kiểm tra các tình huống nguy hiểm một cách nhanh chóng và an 
toàn, không cần phải cử người đến trước khi bạn có cơ hội đánh giá tình hình

Sự cố khẩn cấp nằm ngoài các hoạt động 
tuần tra thông thường.

Chi phí ban đầu là 
$27.627,68 vào năm 

2010. Chi phí bảo 
dưỡng trung bình hàng 

năm là $500

Tham khảo chính sách SRPD 
300. 

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư lệnh SWAT hoặc 
người giám sát nhóm thích hợp.

Robot chiến thuật  Robot chiến thuật bọc thép, được điều khiển từ xa 
Northern Lights Tactical 1

Robot lớn hơn và nặng 
hơn, có khả năng vận 
chuyển vật phẩm trong 
những tình huống rủi 
ro cao và được huấn 

luyện tầm xa 

10 năm  Hệ thống tự động chọn robot TRACS của Northern Lights Tactical.  Có lốp đặc 
chứa bọt dày 10 inch và có tốc độ tối đa 7 dặm một giờ. 

Huấn luyện tầm xa cho các mục tiêu di 
chuyển. Và các tình huống rủi ro đặc biệt 

cao. 

Chi phí ban đầu là 
$10.025 vào năm 2008. 

Chi phí bảo dưỡng 
trung bình hàng năm là 

$100

Tham khảo chính sách SRPD 
300 và các quy trình về tầm xa Không có

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư lệnh SWAT hoặc 
người giám sát nhóm thích hợp.

Máy Bay Không Người Lái (Chia sẻ với 
Novato PD) Hệ thống máy bay không người lái nhỏ 4

Mỗi pin có thời gian 
bay 28 phút, khoảng 

cách truyền dẫn tối đa 
từ 3 tới 10 km, tùy vào 

môi trường xung 
quanh

3 năm
Hệ thống máy bay không người lái DJI màu xám, trọng lượng <249 g, khung 
máy bay được điều khiển từ xa có bốn cánh quạt với khả năng quay video và 

chụp ảnh

Tất cả các mối nguy hiểm và sự việc được 
hỗ trợ xử lý hiệu quả hơn nhờ quan sát từ 

trên không.

Chi phí ban đầu là 
$2.000; chi phí bảo 
dưỡng hàng năm là 

$500

Tham khảo chính sách Novato 
PD 613. 

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; Huấn 
luyện cho cá nhân hàng 
tháng; Huấn luyện cho 
đội hàng quý.

Cần ủy quyền của Tư Lệnh Giám 
Sát
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Xe Cứu Hộ Bọc Thép: Ford Transit-Van 
350 HD (Chia sẻ với Novato PD)

Xe bọc thép, có bánh. Vạch dấu San Rafael/Novato PD 
màu trắng, phản quang và đèn đỏ/xanh. Được trang bị còi 
báo động. Có thể chứa một người lái xe, trang thiết bị và 

bảy hành khách.

1
Phạm vi 100 dặm. 

Giáp được chịu lực tới 
.50 cal.

10 năm Xe chuyển quân chạy bằng động cơ khí, bốn bánh, sang số tự động năm cấp 
tốc độ, có kính chống đạn và áo giáp chịu lực tới .50 cal.

Để cung cấp cho việc vận chuyển an toàn, 
an ninh và cứu hộ nhân viên cơ quan và 
người dân khi có những sự cố rủi ro cao.

Tài nguyên được chia 
sẻ với Novato PD, chi 

phí ban đầu là 
$150.272,50, chi phí 

bảo dưỡng hàng năm là 
$1000

Tham khảo chính sách 702, 703. Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư lệnh SWAT hoặc 
người giám sát nhóm thích hợp.
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Xe Chỉ Huy Lưu Động: 2006 Sundowner                                       Rơ-moóc có bánh xe 30 feet, phòng tắm, có thể kéo, vạch 
dấu San Rafael Mobile Command phản quang 1

Di chuyển trang thiết 
bị, chỉ huy và kiểm 

soát địa điểm di động
10 năm Rơ-moóc có bánh xe, có thể kéo

Di chuyển trang thiết bị/điều động di động, 
chỉ huy địa điểm họp khi có sự cố khẩn 

cấp.

Được mua vào năm 
2006.  $18.727.  Chi phí 
bảo dưỡng hàng năm là 

$500 

Tham khảo chính sách 702, 703 Cần có bằng lái xe hạng 
A để kéo Không có
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Đạn pháo xuyên thủng: Remington TB-
12BK Đạn xuyên thủng cỡ 12 Gauge 100 Phạm vi hoạt động từ 0 

tới 1 foot 5 năm Đạn xuyên thủng được dùng để phá hủy nhiều công trình khác nhau, gồm cả 
cửa bên ngoài và bên trong.

Để xâm nhập vào các cửa mà các 
phương pháp cầm tay/va chạm không làm 

được.

Chi phí mua ban đầu 
cho đạn pháo nhiệm vụ 

là $150, chi phí hoạt 
động dưới $50 mỗi năm

Tham khảo chính sách 300, 303, 
303.9, 303.9.1, 303.9.2, 303.9.3. 

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư lệnh SWAT hoặc 
người giám sát nhóm thích hợp.
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Súng Trường Tuần Tra (COLT, Olympic 
Arms & Knights Armament)

Súng trường AR-15 cỡ nòng .223, bán tự động [Súng 
Cầm Tay Bản Tiêu Chuẩn - Dùng Trong Tuần Tra] 84 Bắn đơn 10 năm Súng trường bán tự động M4/AR15, vận hành bằng khí, nòng 16,1 inch

Cảnh sát có thể dùng vũ lực gây chết 
người để bảo vệ bản thân hoặc người 

khác khỏi những gì họ có lý do tin là mối 
đe dọa trước mắt gây chết người hoặc 

thương tích nghiêm trọng.

Chi phí mua ban đầu là 
$884, chi phí bảo 

dưỡng tiếp theo là $500.

Tham khảo chính sách SRPD 
300 & 306.

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Việc sử dụng phải tuân theo các 
chính sách hiện hành (300.5, 

300.5.1, 301, 303.11).

Súng trường: COLT (Pháo thủ SWAT) Súng trường bán tự động M-4 cỡ nòng .223, nòng ngắn 15 Tùy chọn bắn phát một 
hoặc nhiều phát 10 năm Súng trường bán tự động M-4, nòng 11,4 inch

Cảnh sát có thể dùng vũ lực gây chết 
người để bảo vệ bản thân hoặc người 

khác khỏi những gì họ có lý do tin là mối 
đe dọa trước mắt gây chết người hoặc 

thương tích nghiêm trọng.

Giá $1.200 mỗi khẩu 
súng, chi phí bảo 

dưỡng hàng năm là 
$500.

Tham khảo chính sách SRPD 
300 & 306. 

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư lệnh SWAT hoặc 
người giám sát nhóm thích hợp.  
Việc sử dụng phải tuân theo các 

chính sách hiện hành (300.5, 
300.5.1, 301, 303.11)

Súng trường: Accuracy International .308 AT LE 2 Chỉ bắn phát một 10 năm Súng trường vận hành bằng khí, cỡ nòng Precision .308

Sử dụng cho đội Súng Trường Chính Xác. 
Cảnh sát có thể dùng vũ lực gây chết 
người để bảo vệ bản thân hoặc người 

khác khỏi những gì họ có lý do tin là mối 
đe dọa trước mắt gây chết người hoặc 

thương tích nghiêm trọng.

Chi phí ban đầu $5.844 
cho mỗi khẩu súng, chi 

phí bảo dưỡng hàng 
năm là $500

Tham khảo chính sách SRPD 
300 & 306.  

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 
dưỡng hàng tháng.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh SWAT 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.

Đạn có đường kính .223 Đạn có đường kính .223 (Đạn Súng Trường Tuần Tra) Giá 
$10.000+

phạm vi hoạt động từ 0 
đến 1000 yard Không áp dụng Đạn có đường kính .223

Cảnh sát có thể dùng vũ lực gây chết 
người để bảo vệ bản thân hoặc người 

khác khỏi những gì họ có lý do tin là mối 
đe dọa trước mắt gây chết người hoặc 

thương tích nghiêm trọng.

Chi phí mỗi 1000 phát 
bắn là $358, chi phí 
thay thế tiếp theo là 
$10.000 một năm

Tham khảo chính sách SRPD 
300 & 306.

Khóa học định hướng 
ban đầu bao gồm trình 
độ chuyên môn; cấp 
chứng nhận lại hàng 
năm, có bao gồm cả 
trình độ chuyên môn.

Việc sử dụng phải tuân theo các 
chính sách hiện hành (300.5, 

300.5.1, 301, 303.11).

Đạn có đường kính .308 Đạn có đường kính .308 (Đạn Súng Trường Chính Xác) 500+ Phạm vi hoạt động từ 0 
đến 1000 yard Không áp dụng Đạn có đường kính .308

Cảnh sát có thể dùng vũ lực gây chết 
người để bảo vệ bản thân hoặc người 

khác khỏi những gì họ có lý do tin là mối 
đe dọa trước mắt gây chết người hoặc 

thương tích nghiêm trọng.

Chi phí mỗi 500 phát 
bắn là $450, chi phí cho 

phát bắn thay thế là 
$450 một năm  

Tham khảo chính sách SRPD 
300 & 306.

Khóa học định hướng 
ban đầu bao gồm trình 
độ chuyên môn; cấp 
chứng nhận lại hàng 
năm, có bao gồm cả 
trình độ chuyên môn.

Việc sử dụng phải tuân theo các 
chính sách hiện hành (300.5, 

300.5.1, 301, 303.11).
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 Thiết Bị Nghi Binh - Def-Tec  Thiết Bị Nghi Binh có nạp đạn lại 44 Xấp xỉ 162db ở 5 feet 5 năm Một thiết bị có thể nạp đạn lại, có thể được dùng đến 30 lần. 
Thiết bị đánh lạc hướng/nghi binh sẽ được 
dùng trong các tình huống rủi ro cao theo 

chính sách. 

Chi phí là $35 mỗi thiết 
bị, không có chi phí 

hoạt động.

Tham khảo chính sách SRPD 
300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3. 

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh SWAT 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.

Thiết Bị Nghi Binh - ALS-TRMR Thiết Bị Nghi Binh Có Thể Nạp Đạn Lại (Chỉ dành cho đơn 
vị nhà ở) 10 Xấp xỉ 172db và 1,2 

PSI ở 5 feet 5 năm
Thiết bị nghi binh có thể nạp đạn lại, có thể được nạp lại đến 250 lần.  Thân máy 

tích hợp nút an toàn.  Khi triển khai, động năng của thiết bị làm cho phần trên 
đẩy chốt bắn vào kíp nổ để hoạt động.

Thiết bị đánh lạc hướng/nghi binh sẽ được 
dùng trong các tình huống rủi ro cao theo 

chính sách. 

Chi phí là $250 mỗi thiết 
bị, chi phí thay thế khi 

cần thiết. 

Tham khảo chính sách SRPD 
300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3. 

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh SWAT 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.

Phát Bắn Đánh Lạc Hướng Có Thể Nạp 
Lại 

Nạp đạn lại cho thiết bị đánh lạc hướng ALS-TRMR, tiếng 
nổ đầu nòng 12 Gauge 59 Không áp dụng 5 năm Tiếng nổ đầu nòng 12 ga tạo ra 175dB ở độ cao 5 feet

Thiết bị đánh lạc hướng/nghi binh sẽ được 
dùng trong các tình huống rủi ro cao theo 

chính sách. 

Mỗi hộp 5 cái, có chi 
phí là $7,50.  Chi phí 

thay thế trong quá trình 
hoạt động mỗi năm là 

$100

Tham khảo chính sách 300, 303, 
303.9, 303.9.1, 303.9.2, 303.9.3. 

Khóa học định hướng 
ban đầu bao gồm trình 
độ chuyên môn; cấp 
chứng nhận lại hàng 
năm, có bao gồm cả 
trình độ chuyên môn.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh SWAT 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.

Tên Cơ Quan
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Hơi Cay: CS hóa học/OC hóa học Các chất kích thích kết hợp CS và OC (Có thể "ném" 
hoặc xả ra thông qua hệ thống tiếp đạn do sở phê duyệt) 143

  Có khả năng triển 
khai lên đến độ cao 

450 feet
5 năm Khi được sử dụng, trung bình đạn dược cỡ nhỏ sẽ phóng ra chất độc vào 

khoảng từ 20 đến 30 giây, tạo phạm vi bao phủ rộng.

Cơ quan đã phê duyệt các loại đạn hóa 
học và ít sát thương để dùng theo chính 

sách trong các tình huống rủi ro và bất ổn 
cao.

Chi phí mua ban đầu là 
$944,20 và chi phí bảo 

dưỡng trung bình là 
$500/năm

Tham khảo các chính sách 300, 
303, 303.6, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3, 306.  

Khóa học Định Hướng 
ban đầu bao gồm trình 
độ chuyên môn; huấn 

luyện liên tục hàng năm

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh Giám sát 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.

Hệ Thống Tiếp Đạn Ít Sát Thương Chạy 
Bằng Không Khí Có Thể Tùy Chỉnh (bóng 

cay) - Tippman 98 

Hệ thống tiếp đạn bán tự động, bắn phát một, chạy bằng 
khí nén (súng bắn bi sơn) 4 Tầm bắn hiệu quả 150 

Ft 10 năm cỡ nòng .68, bán tự động, 3000 PSI HPA (súng bắn bi sơn dùng để xả đạn gây 
kích ứng hóa học)

Cơ quan đã phê duyệt các loại đạn hóa 
học và ít sát thương để dùng theo chính 

sách trong các tình huống rủi ro cao

Chi phí ban đầu là 
$600, chi phí đạn dược 
thêm là $150 cứ mỗi hai 

năm.

Tham khảo các chính sách 
SRPD 300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3.  

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh SWAT 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.  Việc sử dụng phải tuân 

theo các chính sách hiện hành 
(300.5, 300.5.1, 301, 303.11)
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 Thiết Bị Va Chạm Ít Sát Thương (Đa 
Năng) - ALSTAC -40mm

Vũ khí bắn nhiều phát, hành động kép, 40 mm, ít sát 
thương 1 Lên đến 40 yard 10 năm Hệ thống tiếp đạn hành động kép, bắn nhiều phát, 40mm.  Được thiết kế để xả 

đạn 40mm, ít sát thương

Cơ quan đã phê duyệt các loại đạn hóa 
học và ít sát thương để dùng theo chính 

sách trong các tình huống rủi ro cao.

Chi phí mua ban đầu là 
$3200, không có chi phí 

hoạt động dự kiến

Tham khảo các chính sách 
SRPD 300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3.  

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh SWAT 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.  Việc sử dụng phải tuân 

theo các chính sách hiện hành 
(300.5, 300.5.1, 301, 303.11)

Thiết Bị Va Chạm Ít Sát Thương (Dùng 
Một Lần) - ALSTAC -40mm Vũ khí hành động kép, bắn một phát, 40mm, ít sát thương 12 Lên đến 40 yard 10 năm Hệ thống tiếp đạn hành động kép, bắn phát một, 40mm.  Được thiết kế để xả 

đạn 40mm, ít sát thương

Cơ quan đã phê duyệt các loại đạn hóa 
học và ít sát thương để dùng theo chính 

sách trong các tình huống rủi ro cao.

Chi phí mua ban đầu 
$740 cho mỗi thiết bị, 
không có chi phí hoạt 

động dự kiến 

Tham khảo các chính sách 
SRPD 300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3.  

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Sử dụng cho nhiệm vụ dưới sự 
xem xét của Tư Lệnh SWAT 

hoặc người giám sát nhóm thích 
hợp.  Việc sử dụng phải tuân 

theo các chính sách hiện hành 
(300.5, 300.5.1, 301, 303.11)

Đạn Xung Động:  40mm  (ALS 4006D) 40mm, xung động, có đầu bọt xốp, được xả ra từ thiết bị 
tiếp đạn 40mm được cơ quan cho phép. 100+ Phạm vi hoạt động từ 5 

đến 120 ft. 5 năm Đạn có đầu bọt xốp, 40mm, có khả năng di chuyển với tốc độ 325 feet/ giây đến 
tầm bắn tối đa 120 feet.

Buộc một cá nhân phải ngừng hành động 
của mình trong trường hợp những loại đạn 

dược này là lựa chọn hợp lý. Cảnh cáo 
bằng lời về mục đích sử dụng của thiết bị 

phải được đưa ra trước khi thực hiện.

Chi phí mỗi thiết bị là 
$25,00 và khoảng chi 

phí đạn dược cho huấn 
luyện là $1000 mỗi năm

Tham khảo các chính sách 
SRPD 300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3.

Khóa học định hướng 
ban đầu bao gồm trình 
độ chuyên môn; cấp 
chứng nhận lại hàng 
năm, có bao gồm cả 
trình độ chuyên môn.

Việc sử dụng phải tuân theo các 
chính sách hiện hành (300.5, 

300.5.1, 301, 303.11).

 Súng bắn đạn ghém: Remington 870
Súng Bắn Đạn Ghém nạp đạn kiểu bơm 12 Gauge (Báng 
Súng Màu Cam / Được sử dụng làm Hệ Thống Tiếp Đạn 

Ít Sát Thương)
51 Bắn đơn 10 năm Nạp đạn kiểu bơm một phát bắn.

Được dùng với các loại đạn túi đậu Ít Sát 
Thương. Để buộc một cá nhân ngừng 
hành động của mình trong trường hợp 

những loại đạn dược này là lựa chọn hợp 
lý. Cảnh cáo bằng lời về mục đích sử 

dụng của thiết bị phải được đưa ra trước 
khi thực hiện. 

Chi phí là $424 mỗi 
khẩu súng, chi phí bảo 
dưỡng cho hoạt động là 

$500

Tham khảo các chính sách 
SRPD 300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3.

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Việc sử dụng phải tuân theo các 
chính sách hiện hành (300.5, 

300.5.1, 301, 303.11).

Đạn Xung Động: Đạn "túi đậu" 12 Gauge Bọc cotton 12 Gauge được xả ra từ thiết bị tiếp đạn 12 
Gauge được cơ quan cho phép 100+ 21 feet Không áp dụng Đạn bọc cotton 12ga có khả năng di chuyển 525 feet/giây. 

Buộc một cá nhân phải ngừng hành động 
của mình trong trường hợp những loại đạn 

dược này là lựa chọn hợp lý. Cảnh cáo 
bằng lời về mục đích sử dụng của thiết bị 

phải được đưa ra trước khi thực hiện.

Chi phí mỗi 100 phát là 
$535, chi phí thay thế 

hàng năm là $500

Tham khảo các chính sách 
SRPD 300, 303, 303.9, 303.9.1, 

303.9.2, 303.9.3.

Khóa học định hướng do 
cơ quan thiết lập; bồi 

dưỡng hàng năm.

Việc sử dụng phải tuân theo các 
chính sách hiện hành (300.5, 

300.5.1, 301, 303.11).

Tên Cơ Quan
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Dự Luật Quốc Hội Số 481  

CHƯƠNG 406  

Dự  luậ  t bổ  sung Chựơng 12.8 (bậ t đậ u tự  Mu c 7070) vậ ổ Khổậ n 7, 
Tiê u Đê  1, Bổ   Luậ  t Chí nh Quyê n, liê n quận đê n trậng thiê t bi  quậ n sự .  

[Đựơ c Thổ ng Đổ c phê  duyê  t vậ ổ ngậ y 30 thậ ng Chí n 
nậ m 2021. Đậ  đê   trí nh lê n Thự Ky  Tiê u Bậng vậ ổ ngậ y 

30 thậ ng Chí n nậ m 2021.]  

TÓ M TẮ T CỦ Ắ LỦẮ  T SƯ QỦÓ C HÓ  I  

ẮB 481, Chiu. Cơ quận cổ ng lự c vậ  tiê u bậng: trậng thiê t bi  quậ n sự : 
cậ p kinh phí , muậ sậ m vậ  sự  du ng.  
Luậ  t hiê  n hậ nh chí  đi nh Sơ  Di ch Vu  Tổ ng Quậ t lậ  cơ quận chi u trậ ch 

nhiê  m phậ n phổ i tậ i sậ n cậ  nhậ n thậ  ng dự cu ậ liê n bậng chổ Tiê u Bậng 
Cậlifổrniậ, ngổậ i trự  hậ ng thự c phậ m, vậ  yê u cậ u sơ  nậ y phậ i thự c hiê  n 
mổ i viê  c cậ n thiê t đê  thi hậ nh cậ c quyê n hậ n vậ  nhiê  m vu  cu ậ mí nh 
vơ i tự cậ ch lậ  cơ quận tiê u bậng chi u trậ ch nhiê  m phậ n phổ i tậ i sậ n cậ  
nhậ n thậ  ng dự cu ậ liê n bậng, ngổậ i trự  hậ ng thự c phậ m, thêổ luậ  t liê n 
bậng đựơ c chí  đi nh, ngổậ i nhự ng phậ n viê  c khậ c. Luậ  t hiê  n hậ nh, Luậ  t 
Muậ Sậ m Tậ i Sậ n Thậ  ng Dự Liê n Bậng nậ m 1945, chổ phê p mổ  t cơ 
quận đi ậ phựơng, nhự đựơ c đi nh nghí ậ, muậ tậ i sậ n thậ  ng dự cu ậ liê n 
bậng mậ  khổ ng cậ n tuậ n thêổ bậ t ky  luậ  t nậ ổ yê u cậ u đậ ng thổ ng bậ ổ 
hổậ  c rậổ giậ  dự  thậ u, mơ i hổậ  c nhậ  n giậ  thậ u, hổậ  c giậổ hậ ng muậ 
trựơ c khi thậnh tổậ n, hổậ  c ngậ n cậ n cơ quận đi ậ phựơng thậm giậ đậ u 
thậ u tậ i sậ n thậ  ng dự cu ậ liê n bậng. Luậ  t liê n bậng hiê  n hậ nh chổ phê p 
Bổ   Quổ c Phổ ng chuyê n giậổ tậ i sậ n cậ  nhậ n thậ  ng dự, bậổ gổ m cậ  vu  
khí  vậ  đậ n dựơ c, chổ cậ c cơ quận liê n bậng hổậ  c tiê u bậng đê  sự  du ng 
trổng cậ c hổậ t đổ  ng thự c thi phậ p luậ  t, tuậ n thêổ cậ c điê u kiê  n đựơ c 
chí  đi nh, miê n phí  chổ cơ quận muậ.  
Dự  luậ  t nậ y yê u cậ u mổ  t cơ quận cổ ng lự c, đựơ c đi nh nghí ậ bậổ gổ m 

cậ c tổ  chự c đựơ c chí  đi nh, phậ i đựơ c sự  phê  duyê  t cu ậ hổ  i đổ ng quậ n 
tri  cổ  thậ m quyê n, quậ viê  c thổ ng quậ chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t 
bi  quậ n sự , thêổ quy đi nh, thêổ sậ c lê  nh tậ i cuổ  c hổ p thựơ ng ky  đựơ c 
tổ  chự c thêổ luậ  t hổ p hổ  i cổ ng khậi đựơ c quy đi nh, trựơ c khi thự c hiê  n 
cậ c hậ nh đổ  ng nhậ t đi nh liê n quận đê n vậ n đê  cậ p kinh phí , muậ sậ m 
hổậ  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự , thêổ đi nh nghí ậ. Dự  luậ  t cu ng yê u 
cậ u phậ i cổ  sự  phê  duyê  t tựơng tự  đổ i vơ i viê  c tiê p tu c sự  du ng trậng 
thiê t bi  quậ n sự  đậ  muậ sậ m trựơ c ngậ y 1 thậ ng Mổ  t nậ m 2022. Dự  
luậ  t chổ phê p hổ  i đổ ng quậ n tri  phê  duyê  t viê  c cậ p kinh phí , muậ sậ m 
hổậ  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  trổng phậ m vi quyê n hậ n cu ậ mí nh, 
khi vậ  chí  khi hổ  i đổ ng quậ n tri  xậ c đi nh rậ ng trậng thiê t bi  quậ n sự  
đổ  đậ p ự ng cậ c tiê u chuậ n đựơ c chí  đi nh. Dự  luậ  t yê u cậ u hổ  i đổ ng 
quậ n tri  phậ i xêm xê t lậ i sậ c lê  nh hậ ng nậ m vậ  phậ i bậ c bổ  viê  c giậ hậ n 
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chổ phê p đổ i vơ i mổ  t lổậ i (thêổ đi nh nghí ậ) trậng thiê t bi  quậ n sự  hổậ  c 
sự ậ đổ i chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  nê u hổ  i đổ ng quậ n 
tri  xậ c đi nh, rậ ng trậng thiê t bi  quậ n sự  khổ ng tuậ n thu  cậ c tiê u chuậ n 
phê  duyê  t đựơ c mổ  tậ  ơ  trê n, dự ậ trê n bậ ổ cậ ổ thựơ ng niê n vê  trậng 
thiê t bi  quậ n sự  dổ cơ quận cổ ng lự c lậ  p, thêổ quy đi nh. Dự  luậ  t nê u 
rổ  rậ ng cậ c điê u khổậ n nậ y khổ ng ngậ n cậ n mổ  t quậ  n hổậ  c đi ậ phựơng 
thự c hiê  n cậ c yê u cậ u vậ  tiê u chuậ n bổ  sung liê n quận đê n viê  c muậ 
sậ m, sự  du ng vậ  bậ ổ cậ ổ trậng thiê t bi  quậ n sự  cu ậ cậ c cơ quận cổ ng 
lự c đi ậ phựơng.  
Dự  luậ  t nậ y cu ng yê u cậ u mổ  t cơ quận tiê u bậng, thêổ đi nh nghí ậ, 

phậ i xậ y dự ng mổ  t chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  trựơ c 
khi thậm giậ vậ ổ cậ c hổậ t đổ  ng nhậ t đi nh, cổ ng bổ  chí nh sậ ch trê n 
trậng wêb cu ậ cơ quận, vậ  cung cậ p mổ  t bậ n sậổ cu ậ chí nh sậ ch chổ 
Thổ ng Đổ c hổậ  c ngựơ i đựơ c Thổ ng Đổ c chí  đi nh, thêổ quy đi nh. Dự  
luậ  t cu ng yê u cậ u cơ quận tiê u bậng phậ i xậ y dự ng chí nh sậ ch sự  du ng 
trậng thiê t bi  quậ n sự  nê u muổ n tiê p tu c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n 
sự  đậ  muậ sậ m trựơ c ngậ y 1 thậ ng Mổ  t nậ m 2022.  
Dự  luậ  t nậ y cu ng bậổ gổ m cậ c nhậ  n đi nh chổ thậ y nhự ng thậy đổ i 

mậ  dự  luậ  t đê  xuậ t lậ  nhậ m giậ i quyê t vậ n đê  trê n tổậ n tiê u bậng, thậy 
ví  sự  vu  cu ậ đi ậ phựơng, vậ  dổ đổ , ậ p du ng chổ tậ t cậ  cậ c thậ nh phổ , 
bậổ gổ m cậ  thậ nh phổ  tự  tri .  
Ví  dự  luậ  t bổ  sung trậ ch nhiê  m cu ậ viê n chự c đi ậ phựơng liê n quận 

đê n viê  c cậ p kinh phí , muậ sậ m vậ  sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự , nê n 
dự  luậ  t nậ y sê  ậ p đậ  t mổ  t chựơng trí nh đi ậ phựơng dổ tiê u bậng yê u 
cậ u.  
Thêổ Hiê n Phậ p Cậlifổrniậ, ví  mu c đí ch đậ m bậ ổ cổ ng chu ng đựơ c 

tiê p cậ  n vơ i nhự ng cuổ  c hổ p cu ậ cậ c cơ quận cổ ng quyê n vậ  nổ  i dung 
ghi chê p cu ậ cậ c viê n chự c vậ  cơ quận nậ y, cậ c cơ quận đi ậ phựơng 
phậ i tuậ n thu  thêổ mổ  t sậ c lê  nh sự ậ đổ i hổậ  c bận hậ nh luậ  t liê n quận 
đê n hổ  sơ cổ ng hổậ  c cuổ  c hổ p cổ ng khậi, cổ  nê u nhự ng nhậ  n đi nh 
chự ng minh rậ ng viê  c bận hậ nh luậ  t nậ y thu c đậ y viê  c đậ p ự ng yê u 
cậ u cu ậ hiê n phậ p liê n quận đê n mu c đí ch nậ y.  
Dự  luậ  t nậ y sê  đựậ rậ nhự ng nhậ  n đi nh phậ p ly  thêổ hựơ ng đổ .  
Hiê n Phậ p Cậlifổrniậ yê u cậ u tiê u bậng phậ i hổậ n trậ  chổ cậ c cơ 

quận đi ậ phựơng vậ  hổ c khu mổ  t sổ  chi phí  dổ tiê u bậng yê u cậ u. Quy 
đi nh cu ậ phậ p luậ  t xậ c lậ  p cậ c quy trí nh đê  thự c hiê  n viê  c hổậ n trậ  đổ .  
Dự  luậ  t nậ y quy đi nh rậ ng viê  c nậ y khổ ng yê u cậ u hổậ n trậ  nê u cổ  

ly  dổ thêổ quy đi nh.  

Dân chúng Tiểu Bang California ra nghị quyết như sau:  

MỦ C 1. Cơ Quận Lậ  p Phậ p kê t luậ  n vậ  tuyê n bổ  tậ t cậ  nhự ng điê u 
sậu đậ y:  
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(a) Viê  c muậ sậ m trậng thiê t bi  quậ n sự  vậ  triê n khậi trậng thiê t 
bi  đổ  trổng cổ  ng đổ ng cu ậ chu ng tậ ậ nh hựơ ng bậ t lơ i đê n sự  ận tổậ n 
vậ  phu c lơ i cu ậ cổ ng chu ng, bậổ gổ m giậ tậ ng nguy cơ thựơng vổng 
dậ n sự , ru i rổ đậ ng kê  đổ i vơ i quyê n dậ n sự , quyê n tự  dổ dậ n sự  vậ  sự c 
khổ ê thê  chậ t vậ  tinh thậ n, đổ ng thơ i lậ m phậ t sinh cậ c chi phí  tậ i 
chí nh đậ ng kê . Trậng thiê t bi  quậ n sự  đựơ c triê n khậi thựơ ng xuyê n 
hơn ơ  cậ c cổ  ng đổ ng ngựơ i thu nhậ  p thậ p Dậ Đên vậ  gổ c Tậ y Bận Nhậ, 
nghí ậ lậ  ru i rổ vậ  tậ c đổ  ng cu ậ viê  c quậ n sự  hổ ậ cậ nh sậ t đựơ c cậ m 
nhậ  n rổ  nê t nhậ t ơ  cậ c cổ  ng đổ ng vổ n chi u nhiê u thiê  t thổ i.  
(b) Cổ ng chu ng cổ  quyê n biê t vê  mổ i hổậ t đổ  ng cậ p kinh phí , muậ 

sậ m hổậ  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  cu ậ cậ c viê n chự c chí nh 
quyê n tiê u bậng hổậ  c đi ậ phựơng, cu ng nhự cổ  quyê n thậm giậ vậ ổ bậ t 
ky  quyê t đi nh nậ ổ cu ậ cơ quận chí nh quyê n vê  viê  c cậ p kinh phí , muậ 
sậ m hổậ  c sự  du ng cậ c trậng thiê t bi  đổ .  
(c) Cậ c quyê t đi nh vê  viê  c cổ  nê n cậ p kinh phí , muậ sậ m hổậ  c sự  

du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  hậy khổ ng, cu ng nhự thự c hiê  n nhự thê  
nậ ổ, cậ n phậ i cậ n nhậ c ky  lựơ ng đê n phu c lơ i, sự  ận tổậ n, quyê n dậ n 
sự  vậ  quyê n tự  dổ dậ n sự  cu ậ cổ ng chu ng, vậ  nê n dự ậ trê n y  kiê n đổ ng 
gổ p cổ  y  nghí ậ cu ậ cổ ng chu ng.  
(d) Cậ c biê  n phậ p bậ ổ vê   đựơ c thi hậ nh thêổ phậ p luậ  t, bậổ gổ m 

cậ c biê  n phậ p đậ m bậ ổ tí nh minh bậ ch, giậ m sậ t vậ  trậ ch nhiê  m giậ i 
trí nh, phậ i đựơ c thự c hiê  n đê  bậ ổ vê   phu c lơ i, sự  ận tổậ n, quyê n dậ n 
sự  vậ  quyê n tự  dổ dậ n sự  cu ậ cổ ng chu ng trựơ c khi trậng thiê t bi  quậ n 
sự  đựơ c cậ p kinh phí , muậ sậ m hổậ  c sự  du ng.  
(e) Viê  c thiê u mổ  t diê n đậ n cổ ng khậi đê  thậ ổ luậ  n vê  vậ n đê  muậ 

sậ m trậng thiê t bi  quậ n sự  sê  gậ y nguy hậ i chổ mổ i quận hê   giự ậ cậ nh 
sậ t vơ i cổ  ng đổ ng, mổ i quận hê   nậ y cổ  thê  bi  suy yê u khi lự c lựơ ng 
cổ ng lự c đựơ c cổi lậ  lự c lựơ ng chiê m đổ ng thậy ví  mổ  t di ch vu  ận tổậ n 
cổ ng cổ  ng.  
MỦ C 2. Chựơng 12.8 (bậ t đậ u tự  Mu c 7070) đựơ c bổ  sung vậ ổ Khổậ n 

7, Tiê u Đê  1, Bổ   Luậ  t Chí nh Quyê n, vậ  sê  cổ  nổ  i dung lậ :  

CHƯƠNG 12.8. CẮ P KINH PHI , MỦẮ SẮ M VẮ  SƯ  DỦ NG TRẮNG 
THIẾ T BI  QỦẮ N SƯ  

7070. Trổng chựơng nậ y, cậ c đi nh nghí ậ nhự sậu sê  đựơ c ậ p du ng:  
(a) “Hổ  i đổ ng quậ n tri ” cổ  nghí ậ lậ  hổ  i đổ ng dậ n cự  giậ m sậ t mổ  t 

cơ quận cổ ng lự c, hổậ  c nê u khổ ng cổ  hổ  i đổ ng dậ n cự  nậ ổ trự c tiê p 
giậ m sậ t cơ quận cổ ng lự c, thí  lậ  hổ  i đổ ng đựơ c bổ  nhiê  m giậ m sậ t cơ 
quận cổ ng lự c. Đổ i vơ i cơ quận cổ ng lự c cu ậ mổ  t quậ  n, bậổ gổ m sơ  
cậ nh sậ t hổậ  c vậ n phổ ng cổ ng tổ  viê n quậ  n, “hổ  i đổ ng quậ n tri ” cổ  
nghí ậ lậ  hổ  i đổ ng giậ m sậ t viê n cu ậ quậ  n đổ .  
(b) “Cơ quận cổ ng lự c” cổ  nghí ậ lậ  bậ t ky  cơ quận nậ ổ sậu đậ y:  
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(1) Sơ  cậ nh sậ t, bậổ gổ m sơ  cậ nh sậ t cu ậ cơ quận giậổ thổ ng cổ ng 
cổ  ng, hổ c khu, hổậ  c bậ t ky  cơ sơ  nậ ổ cu ậ trựơ ng Đậ i Hổ c Cậlifổrniậ, 
Đậ i Hổ c Tiê u Bậng Cậlifổrniậ, hổậ  c Cậổ Đậ ng Cổ  ng Đổ ng Cậlifổrniậ.  
(2) Sơ  cậ nh sậ t.  
(3) Vậ n phổ ng cổ ng tổ  viê n quậ  n.  
(4) Sơ  giậ m sậ t thự  thậ ch cu ậ quậ  n.  
(c) “Trậng thiê t bi  quậ n sự ” cổ  nghí ậ lậ  nhự ng thự  sậu đậ y:  
(1) Phựơng tiê  n khổ ng ngựơ i lậ i, điê u khiê n tự  xậ, cổ  đổ  ng cơ, ơ  

trê n khổ ng hổậ  c trê n mậ  t đậ t.  
(2) Xê chổ ng mí n phu c kí ch (MRẮP) hổậ  c xê bổ c thê p chuyê n chơ  

ngựơ i. Tuy nhiê n, cậ c phiê n bậ n xê dậ nh chổ cậ nh sậ t đựơ c cậ i tiê n tự  
xê dậ n du ng tiê u chuậ n đậ  c biê  t đựơ c lổậ i trự  khổ i phậ n đổậ n nậ y.  
(3) Xê cơ giơ i bậ nh lổ p đậ nậ ng cổ  tí nh nậ ng di chuyê n cậổ 

(HMMWV), thựơ ng đựơ c gổ i lậ  Humvêê, xê tậ i hậi tậ n rựơ i, xê tậ i nậ m 
tậ n hổậ  c cậ c phựơng tiê  n bậ nh lổ p cổ  gậ n thiê t bi  đổ  t nhậ  p hổậ  c phậ  
cự ậ. Tuy nhiê n, cậ c xê đi ậ hí nh (ẮTV) vậ  xê gậ n mậ y chậ y đi ậ hí nh 
khổ ng bổ c thê p đậ  c biê  t đựơ c lổậ i trự  khổ i phậ n đổậ n nậ y.  
(4) Xê bổ c thê p bậ nh xí ch cổ  khậ  nậ ng chổ ng đậ n chổ ngựơ i ơ  bê n 

trổng, vậ  sự  du ng hê   thổ ng bậ nh xí ch thậy ví  bậ nh lổ p đê  di chuyê n vê  
phí ậ trựơ c.  
(5) Xê điê u hậ nh vậ  chí  huy đựơ c chê  tậ ổ hổậ  c cậ i tiê n đê  hổ  trơ  

kiê m sổậ t vậ  điê u phổ i hổậ t đổ  ng cu ậ cậ c đơn vi  ận tổậ n cổ ng cổ  ng.  
(6) Bậ t ky  lổậ i mậ y bậy, tậ u thuyê n hổậ  c phựơng tiê  n nậ ổ đựơ c 

trậng bi  vu  khí .  
(7) Thiê t bi  nổ  phậ  cự ậ, đậ n phậ  cự ậ vậ  cậ c thiê t bi  đổ  t nhậ  p cổ  

tí nh chậ t nổ . Tuy nhiê n, cậ c vậ  t du ng đựơ c thiê t kê  đê  phậ  khổ ậ (chậ ng 
hậ n nhự kí m cậ t bu lổ ng, hổậ  c thiê t bi  phậ  cự ậ cậ m tậy dổ mổ  t ngựơ i 
thậổ tậ c) đậ  c biê  t đựơ c lổậ i trự  khổ i phậ n đổậ n nậ y.  
(8) Su ng cổ  cơ  nổ ng .50 trơ  lê n. Tuy nhiê n, su ng bậ n đậ n ghê m 

tiê u chuậ n đựơ c cậ p phậ t đậ  c biê  t đựơ c lổậ i trự  khổ i phậ n đổậ n nậ y.  
(9) Đậ n cổ  đựơ ng kí nh tự  .50 trơ  lê n. Tuy nhiê n, đậ n chổ su ng 

bậ n đậ n ghê m tiê u chuậ n đựơ c cậ p phậ t đậ  c biê  t đựơ c lổậ i trự  khổ i 
phậ n đổậ n nậ y.  
(10) Su ng chuyê n du ng vậ  đậ n tựơng thí ch vơ i cơ  nổ ng dựơ i .50, 

bậổ gổ m cậ  vu  khí  tậ n cổ ng thêổ đi nh nghí ậ trổng Mu c 30510 vậ  
30515 cu ậ Bổ   Luậ  t Hí nh Sự , ngổậ i trự  cậ c lổậ i su ng vậ  đậ n dựơ c tiê u 
chuậ n cổ  cơ  nổ ng dựơ i .50 đựơ c cậ p phậ t chổ sí  quận cậ nh sậ t, đậ  c vu  
hổậ  c nhậ n viê n cu ậ mổ  t cơ quận cổ ng lự c hổậ  c cơ quận tiê u bậng.  
(11) Bậ t ky  lổậ i su ng hổậ  c phu  kiê  n su ng nậ ổ đựơ c thiê t kê  đê  

phổ ng đậ n nổ .  
(12) “Lự u đậ n gậ y chổậ ng” vậ  cổ ng cu  nổ  phậ  cự ậ, “hơi cậy” vậ  

“bổ ng cậy”, khổ ng bậổ gổ m bí nh xi t hơi cậy cậ m tậy tiê u chuậ n đựơ c 
cậ p thêổ nhiê  m vu .  
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(13) Thiê t bi  gậ y sổ c Tậsêr Shổckwậvê, vu  khí  vi bậ, vổ i rổ ng vậ  
Thiê t Bi  Ắ m Thậnh Tậ m Xậ (LRẮD).  
(14) Cậ c mậ y phổ ng đậ n sậu đậ y vậ  đậ n tựơng thí ch: Mậ y phổ ng 

đậ n 40mm, su ng bậ n “tu i đậ  u”, đậ n cậổ su vậ  cậ c lổậ i vu  khí  bậ n đậ n 
vậ chậ m chuyê n du ng (SIM).  
(15) Bậ t ky  trậng thiê t bi  nậ ổ khậ c mậ  hổ  i đổ ng quậ n tri  hổậ  c cơ 

quận tiê u bậng xậ c đi nh lậ  cậ n phậ i giậ m sậ t thê m.  
(16) Tuy nhiê n, bậ t kê  nổ  i dung tự  đổậ n (1) đê n (15), “trậng thiê t 

bi  quậ n sự ” khổ ng bậổ gổ m cậ c trậng thiê t bi  thổ ng thựơ ng khổ ng 
đựơ c Cơ Quận Hậ  u Cậ n Quổ c Phổ ng liê n bậng phậ n lổậ i lậ  bi  cậ m hổậ  c 
bi  kiê m sổậ t.  
(d) “Chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự ” cổ  nghí ậ lậ  mổ  t vậ n 

bậ n đựơ c cổ ng bổ  rổ  ng rậ i, đựơ c sổậ n thậ ổ đê  quậ n ly  viê  c sự  du ng 
trậng thiê t bi  quậ n sự  cu ậ cơ quận cổ ng lự c hổậ  c cơ quận tiê u bậng. 
Vậ n bậ n nậ y tổ i thiê u cậ n đê  cậ  p tậ t cậ  nhự ng nổ  i dung sậu:  
(1) Bậ n mổ  tậ  chi tiê t tự ng lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự , sổ  lựơ ng 

cậ n cổ , cổ ng suậ t, sổ  nậ m sự  du ng dự  kiê n vậ  phậ n mổ  tậ  sậ n phậ m tự  
nhậ  sậ n xuậ t trậng thiê t bi  quậ n sự  đổ .  
(2) Mu c đí ch vậ  cậ ch thự c sự  du ng đựơ c chổ phê p đổ i vơ i tự ng 

lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự  mậ  cơ quận cổ ng lự c hổậ  c cơ quận tiê u bậng 
dự  đi nh sự  du ng.  
(3) Tậ c đổ  ng vê  tậ i chí nh cu ậ tự ng lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự , bậổ 

gổ m chi phí  bận đậ u đê  muậ sậ m trậng thiê t bi  vậ  ựơ c tí nh chi phí  hậ ng 
nậ m đê  bậ ổ trí .  
(4) Cậ c quy đi nh vê  phậ p ly  vậ  quy trí nh chi phổ i tự ng cậ ch thự c 

sự  du ng đựơ c chổ phê p.  
(5) Cậ c chựơng trí nh huậ n luyê  n, bậổ gổ m bậ t ky  khổ ậ hổ c nậ ổ lậ  

bậ t buổ  c thêổ yê u cậ u cu ậ Ủ y Bận Tiê u Chuậ n vậ  Huậ n Luyê  n Cậ nh Sậ t, 
mậ  sí  quận, đậ  c vu  hổậ  c nhậ n viê n cu ậ cơ quận cổ ng lự c hổậ  c cơ quận 
tiê u bậng phậ i hổậ n thậ nh trựơ c khi đựơ c phê p sự  du ng tự ng lổậ i 
trậng thiê t bi  quậ n sự  cu  thê . Mu c đí ch lậ  đê  bậ ổ vê   tổậ n diê  n chổ phu c 
lơ i, sự  ận tổậ n, quyê n dậ n sự  vậ  quyê n tự  dổ dậ n sự  cu ậ cổ ng chu ng, 
đổ ng thơ i tuậ n thu  nghiê m ngậ  t chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n 
sự .  
(6) Cậ c cơ chê  đê  đậ m bậ ổ tuậ n thu  chí nh sậ ch sự  du ng trậng 

thiê t bi  quậ n sự , bậổ gổ m viê  c xậ c đi nh cậ  nhậ n hổậ  c tổ  chự c đổ  c lậ  p 
nậ ổ cổ  thậ m quyê n giậ m sậ t, cu ng nhự cậ c biê  n phậ p trự ng phậ t hơ p 
phậ p cu  thê  (nê u cổ  thê  ậ p du ng) đựơ c đựậ rậ đê  xự  ly  cậ c vi phậ m 
chí nh sậ ch.  
(7) Đổ i vơ i cơ quận cổ ng lự c, cậ n nê u rổ  cậ c thu  tu c đê  ngựơ i dậ n 

cổ  thê  khiê u nậ i, bậ y tổ  lổ ngậ i hổậ  c đậ  t cậ u hổ i vê  viê  c sự  du ng tự ng 
lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự  cu  thê , vậ  cậ ch thự c đê  cơ quận cổ ng lự c 
đậ m bậ ổ trậ  lơ i ki p thơ i tự ng khiê u nậ i, lổ ngậ i hổậ  c cậ u hổ i.  
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(e) “Cơ quận tiê u bậng” cổ  nghí ậ lậ  phổ ng bận thự c thi phậ p luậ  t 
cu ậ mổ i vậ n phổ ng, viê n chự c, sơ  bận, ngậ nh, cu c, hổ  i đổ ng, u y bận 
hổậ  c cậ c tổ  chự c, cơ quận khậ c cu ậ tiê u bậng, trự  nhự ng cơ quận đựơ c 
quy đi nh trổng Điê u IV (ngổậ i trự  Mu c 20) hổậ  c Điê u VI cu ậ Hiê n Phậ p 
Cậlifổrniậ.  
(f) “Lổậ i” cổ  nghí ậ lậ  mổ i trậng thiê t bi  cổ  cu ng mổ  t mậ  kiê u cu ậ 

nhậ  sậ n xuậ t.  
7071. (ậ) (1) Cơ quận cổ ng lự c phậ i đựơ c hổ  i đổ ng quậ n tri  phê  

duyê  t bậ ng mổ  t sậ c lê  nh thổ ng quậ chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  
quậ n sự  tậ i mổ  t cuổ  c hổ p thựơ ng ky  cu ậ hổ  i đổ ng quậ n tri  nậ y, đựơ c 
tổ  chự c thêổ Luậ  t Hổ  i Hổ p Cổ ng Khậi Bậglêy-Kêênê (Điê u 9 (bậ t đậ u 
tự  Mu c 11120) cu ậ Chựơng 1, Phậ n 1, Khổậ n 3, Tiê u Đê  2) hổậ  c Luậ  t 
Rậlph M. Brổwn (Chựơng 9 (bậ t đậ u tự  Mu c 54950) cu ậ Phậ n 1, Khổậ n 
2, Tiê u Đê  5), tu y thêổ trựơ ng hơ p, trựơ c khi thự c hiê  n bậ t ky  điê u nậ ổ 
sậu đậ y:  
(A) Yê u cậ u trậng thiê t bi  quậ n sự  đựơ c cung cậ p thêổ Mu c 2576ậ, 

Tiê u Đê  10, Bổ   Luậ  t Hổậ Ky .  
(B) Tí m kiê m kinh phí  chổ trậng thiê t bi  quậ n sự , bậổ gổ m nhựng 

khổ ng giơ i hậ n ơ  viê  c nổ  p đơn xin cậ p, đê  nghi  hổậ  c chậ p nhậ  n tậ i trơ  
tự  tự nhậ n, đi ậ phựơng, tiê u bậng hổậ  c liê n bậng, quyê n gổ p hiê  n vậ  t 
hổậ  c cậ c hí nh thự c quyê n gổ p, chuyê n nhựơ ng khậ c.  
(C) Muậ sậ m trậng thiê t bi  quậ n sự  thêổ hí nh thự c ví nh viê n hổậ  c 

tậ m thơ i, bậổ gổ m cậ  viê  c mựơ n hổậ  c thuê .  
(D) Phổ i hơ p vơ i mổ  t cơ quận cổ ng lự c khậ c trổng viê  c huy đổ  ng 

hổậ  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  khậ c trổng phậ m vi quyê n hậ n 
thêổ vu ng lậ nh thổ  cu ậ hổ  i đổ ng quậ n tri  nậ y.  
(E) Sự  du ng bậ t ky  trậng thiê t bi  quậ n sự  mơ i hổậ  c hiê  n cổ  nậ ổ 

chổ mu c đí ch, thêổ cậ ch thự c hổậ  c bơ i ngựơ i chựậ đựơ c hổ  i đổ ng quậ n 
tri  phê  duyê  t trựơ c đổ , chiê u thêổ chựơng nậ y.  
(F) Đê  nghi  hổậ  c trậ  lơ i đê  nghi  hơ p tậ c, hổậ  c ky  kê t thổ ậ thuậ  n 

vơ i bậ t ky  cậ  nhậ n hổậ  c tổ  chự c nậ ổ khậ c đê  tí m kiê m kinh phí , nổ  p 
đơn xin nhậ  n, muậ sậ m, sự  du ng hổậ  c phổ i hơ p sự  du ng trậng thiê t bi  
quậ n sự .  
(G) Muậ sậ m trậng thiê t bi  quậ n sự  thổ ng quậ bậ t ky  phựơng thự c 

nậ ổ khậ c khổ ng đựơ c quy đi nh bơ i đổậ n nậ y.  
(2) Muổ  n nhậ t vậ ổ ngậ y 1 thậ ng Nậ m nậ m 2022, cơ quận cổ ng 

lự c muổ n tiê p tu c sự  du ng bậ t ky  trậng thiê t bi  quậ n sự  nậ ổ đựơ c muậ 
trựơ c ngậ y 1 thậ ng Mổ  t nậ m 2022, đê u phậ i bậ t đậ u quy trí nh phê  
duyê  t cu ậ hổ  i đổ ng quậ n tri  thêổ mu c nậ y. Nê u hổ  i đổ ng quậ n tri  
khổ ng phê  duyê  t viê  c tiê p tu c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự , bậổ gổ m 
viê  c thổ ng quậ thêổ phậ n đổậ n nậ y cu ậ chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t 
bi  quậ n sự  đựơ c trí nh thêổ phậ n đổậ n (b), trổng vổ ng 180 ngậ y kê  tự  
ngậ y trí nh bậ y đê  xuậ t chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  lê n 
hổ  i đổ ng quậ n tri , thí  cơ quận cổ ng lự c phậ i ngự ng sự  du ng trậng thiê t 
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bi  quậ n sự  chổ đê n khi nhậ  n đựơ c sự  phê  duyê  t cu ậ hổ  i đổ ng quậ n tri  
thêổ mu c nậ y.  
(b) Khi xin phê  duyê  t cu ậ hổ  i đổ ng quậ n tri  thêổ phậ n đổậ n (ậ), 

cơ quận cổ ng lự c phậ i trí nh bậ y đê  xuậ t chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t 
bi  quậ n sự  lê n hổ  i đổ ng quậ n tri  vậ  cổ ng bổ  cậ c tậ i liê  u đổ  trê n trậng 
wêb cu ậ cơ quận cổ ng lự c í t nhậ t 30 ngậ y trựơ c bậ t ky  phiê n thậ m dổ  
y  kiê n cổ ng chu ng nậ ổ liê n quận đê n trậng thiê t bi  quậ n sự  đậng đựơ c 
xêm xê t.  
(c) Hổ  i đổ ng quậ n tri  sê  xêm xê t đê  xuậ t chí nh sậ ch sự  du ng trậng 

thiê t bi  quậ n sự  nhự mổ  t nổ  i dung nghi  sự  chổ phiê n hổ p cổ ng khậi 
thựơ ng xuyê n vậ  chổ phê p cổ ng chu ng đổ ng gổ p y  kiê n thêổ Luậ  t Hổ  i 
Hổ p Cổ ng Khậi Bậglêy-Kêênê (Điê u 9 (bậ t đậ u tự  Mu c 11120) cu ậ 
Chựơng 1, Phậ n 1, Khổậ n 3, Tiê u Đê  2) hổậ  c Luậ  t Rậlph M. Brổwn 
(Chựơng 9 (bậ t đậ u tự  Mu c 54950) cu ậ Phậ n 1, Khổậ n 2, Tiê u Đê  5), 
tu y thêổ trựơ ng hơ p.  
(d) (1) Hổ  i đổ ng quậ n tri  chí  phê  duyê  t chí nh sậ ch sự  du ng trậng 

thiê t bi  quậ n sự  thêổ chựơng nậ y nê u xậ c đi nh tậ t cậ  nhự ng điê u sậu 
đậ y:  
(A) Trậng thiê t bi  quậ n sự  lậ  cậ n thiê t ví  khổ ng cổ  giậ i phậ p thậy 

thê  hơ p ly  nậ ổ cổ  thê  đậ t đựơ c cu ng mu c tiê u ận tổậ n chổ sí  quận vậ  
dậ n thựơ ng.  
(B) Chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  đựơ c đê  xuậ t sê  

bậ ổ vê   phu c lơ i, sự  ận tổậ n, quyê n dậ n sự  vậ  quyê n tự  dổ dậ n sự  cu ậ 
cổ ng chu ng.  
(C) Nê u muậ trậng thiê t bi , chi phí  chổ trậng thiê t bi  đổ  phậ i hơ p 

ly  sổ vơ i cậ c phựơng ậ n thậy thê  sậ n cổ  cổ  thê  đậ t đựơ c cu ng mu c tiê u 
ận tổậ n chổ sí  quận vậ  dậ n thựơ ng.  
(D) Viê  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  trựơ c đậ y đậ  tuậ n thêổ 

chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  cổ  hiê  u lự c tậ i thơ i điê m đổ , 
hổậ  c nê u viê  c sự  du ng trựơ c đậ y khổ ng tuậ n thêổ chí nh sậ ch sự  du ng 
trậng thiê t bi  quậ n sự  đi kê m, thí  biê  n phậ p khậ c phu c đậ  đựơ c thự c 
hiê  n đê  khậ c phu c viê  c sự  du ng khổ ng phu  hơ p vậ  đậ m bậ ổ tuậ n thu  
trổng tựơng lậi.  
(2) Đê  tậ ổ điê u kiê  n thuậ  n lơ i chổ cổ ng chu ng thậm giậ, bậ t ky  

chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  đê  xuậ t hổậ  c cuổ i cu ng nậ ổ 
cu ng phậ i đựơ c cổ ng bổ  rổ  ng rậ i trê n trậng wêb cu ậ cơ quận cổ ng lự c 
cổ  liê n quận trổng suổ t thơ i giận trậng thiê t bi  quậ n sự  cổ n cổ  sậ n đê  
sự  du ng.  
(e) (1) Hổ  i đổ ng quậ n tri  phậ i xêm xê t lậ i mổ i sậ c lê  nh mậ  hổ  i 

đổ ng đậ  thổ ng quậ thêổ mu c nậ y đê  phê  duyê  t viê  c cậ p kinh phí , muậ 
sậ m hổậ  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  í t nhậ t mổ i nậ m mổ  t lậ n, vậ  
thêổ đổậ n (2), phậ i bổ  phiê u vê  viê  c giậ hậ n sậ c lê  nh đổ  tậ i mổ  t cuổ  c 
hổ p thựơ ng ky  đựơ c tổ  chự c thêổ Luậ  t Hổ  i Hổ p Cổ ng Khậi Bậglêy-
Kêênê (Điê u 9 (bậ t đậ u tự  Mu c 11120) cu ậ Chựơng 1, Phậ n 1, Khổậ n 
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3, Tiê u Đê  2) hổậ  c Luậ  t Rậlph M. Brổwn (Chựơng 9 (bậ t đậ u tự  Mu c 
54950) cu ậ Phậ n 1, Khổậ n 2, Tiê u Đê  5), tu y thêổ trựơ ng hơ p.  
(2) Cậ n cự  bậ ổ cậ ổ thựơ ng niê n vê  trậng thiê t bi  quậ n sự  đựơ c 

trí nh thêổ Mu c 7072, hổ  i đổ ng quậ n tri  sê  xậ c đi nh xêm tự ng lổậ i trậng 
thiê t bi  quậ n sự  đựơ c nê u trổng bậ ổ cậ ổ đổ  cổ  tuậ n thu  cậ c tiê u chuậ n 
phê  duyê  t thêổ phậ n đổậ n (d) hậy khổ ng. Nê u hổ  i đổ ng quậ n tri  xậ c 
đi nh rậ ng mổ  t lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự  đựơ c nê u trổng bậ ổ cậ ổ 
thựơ ng niê n vê  trậng thiê t bi  quậ n sự  đổ  khổ ng tuậ n thu  cậ c tiê u 
chuậ n phê  duyê  t thêổ phậ n đổậ n (d), thí  hổ  i đổ ng quậ n tri  sê  bậ c bổ  
viê  c giậ hậ n chổ phê p đổ i vơ i lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự  đổ  hổậ  c yê u 
cậ u sự ậ đổ i chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  vơ i cậ ch thự c cổ  
thê  giậ i quyê t vậ n đê  khổ ng tuậ n thu  đổ .  
(f) Bậ t kê  nổ  i dung trổng phậ n đổậ n (ậ) đê n (ê), nê u mổ  t thậ nh 

phổ  ky  hơ p đổ ng vơ i mổ  t tổ  chự c khậ c đê  cung cậ p di ch vu  thự c thi 
phậ p luậ  t, thí  thậ nh phổ  đổ  cổ  thậ m quyê n bận hậ nh chí nh sậ ch sự  
du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  dự ậ trê n nhu cậ u cu ậ cổ  ng đổ ng đi ậ 
phựơng.  
7072. (ậ) Cơ quận cổ ng lự c đựơ c hổ  i đổ ng quậ n tri  phê  duyê  t chí nh 

sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  thêổ Mu c 7071 phậ i nổ  p chổ hổ  i 
đổ ng quậ n tri  mổ  t bậ ổ cậ ổ thựơ ng niê n vê  trậng thiê t bi  quậ n sự  chổ 
mổ i lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự  dổ hổ  i đổ ng quậ n tri  phê  duyê  t trổng 
vổ ng mổ  t nậ m kê  tự  ngậ y phê  duyê  t, vậ  tiê p tu c nổ  p hậ ng nậ m sậu đổ  
trổng suổ t thơ i giận trậng thiê t bi  quậ n sự  cổ n cổ  thê  sự  du ng. Cơ quận 
cổ ng lự c cu ng phậ i cổ ng bổ  rổ  ng rậ i mổ i bậ ổ cậ ổ thựơ ng niê n vê  trậng 
thiê t bi  quậ n sự  thêổ yê u cậ u cu ậ mu c nậ y trê n trậng wêb cu ậ mí nh 
trổng suổ t thơ i giận trậng thiê t bi  quậ n sự  cổ n cổ  thê  sự  du ng. Bậ ổ cậ ổ 
thựơ ng niê n vê  trậng thiê t bi  quậ n sự  tổ i thiê u phậ i bậổ gổ m cậ c thổ ng 
tin sậu chổ nậ m dựơng li ch ngậy trựơ c đổ  đổ i vơ i tự ng lổậ i trậng thiê t 
bi  quậ n sự :  
(1) Tổ m tậ t vê  cậ ch thự c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  vậ  mu c 

đí ch sự  du ng cu ậ nổ .  
(2) Tổ m tậ t mổ i khiê u nậ i hổậ  c lổ ngậ i nhậ  n đựơ c liê n quận đê n 

trậng thiê t bi  quậ n sự .  
(3) Kê t quậ  cu ậ tậ t cậ  cậ c lậ n kiê m tổậ n nổ  i bổ  , mổ i thổ ng tin vê  

hậ nh vi vi phậ m chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  vậ  mổ i hậ nh 
đổ  ng đựơ c thự c hiê  n đê  xự  ly .  
(4) Tổ ng chi phí  hậ ng nậ m chổ mổ i lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự , bậổ 

gổ m chi phí  muậ sậ m, nhậ n sự , huậ n luyê  n, vậ  n chuyê n, bậ ổ dựơ ng, 
lựu trự , nậ ng cậ p vậ  cậ c chi phí  phậ t sinh khậ c, vậ  nguổ n tậ i trơ  nậ ổ sê  
đựơ c cung cậ p chổ trậng thiê t bi  quậ n sự  trổng nậ m dựơng li ch sậu 
khi nổ  p bậ ổ cậ ổ thựơ ng niê n vê  trậng thiê t bi  quậ n sự .  
(5) Sổ  lựơ ng cu ậ tự ng lổậ i trậng thiê t bi  quậ n sự  mậ  cơ quận đậng 

nậ m giự .  
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(6) Nê u cơ quận cổ ng lự c cổ  y  đi nh muậ thê m trậng thiê t bi  quậ n 
sự  trổng nậ m tơ i, thí  cậ n nê u sổ  lựơ ng cậ n muậ chổ mổ i lổậ i trậng 
thiê t bi  quậ n sự .  
(b) Trổng vổ ng 30 ngậ y kê  tự  khi nổ  p vậ  cổ ng bổ  rổ  ng rậ i bậ ổ cậ ổ 

thựơ ng niê n vê  trậng thiê t bi  quậ n sự  thêổ mu c nậ y, cơ quận cổ ng lự c 
phậ i tổ  chự c í t nhậ t mổ  t buổ i hổ p cổ  ng đổ ng đựơ c thổ ng bậ ổ rổ  ng rậ i 
vậ  thuậ  n tiê  n vê  đi ậ điê m. Tậ i đổ , cổ ng chu ng cổ  thê  thậ ổ luậ  n vậ  đậ  t 
cậ u hổ i liê n quận đê n bậ ổ cậ ổ thựơ ng niê n vê  trậng thiê t bi  quậ n sự  
vậ  viê  c cậ p kinh phí , muậ sậ m hổậ  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  cu ậ 
cơ quận cổ ng lự c.  
7073. (ậ) Cơ quận tiê u bậng phậ i xậ y dự ng mổ  t chí nh sậ ch sự  du ng 

trậng thiê t bi  quậ n sự  trựơ c khi thự c hiê  n bậ t ky  điê u nậ ổ sậu đậ y:  
(1) Yê u cậ u trậng thiê t bi  quậ n sự  đựơ c cung cậ p thêổ Mu c 2576ậ, 

Tiê u Đê  10, Bổ   Luậ  t Hổậ Ky .  
(2) Tí m kiê m kinh phí  chổ trậng thiê t bi  quậ n sự , bậổ gổ m nhựng 

khổ ng giơ i hậ n ơ  viê  c nổ  p đơn xin cậ p, đê  nghi  hổậ  c chậ p nhậ  n tậ i trơ  
tự  tự nhậ n, đi ậ phựơng, tiê u bậng hổậ  c liê n bậng, quyê n gổ p hiê  n vậ  t 
hổậ  c cậ c hí nh thự c quyê n gổ p, chuyê n nhựơ ng khậ c.  
(3) Muậ sậ m trậng thiê t bi  quậ n sự  thêổ hí nh thự c ví nh viê n hổậ  c 

tậ m thơ i, bậổ gổ m cậ  viê  c mựơ n hổậ  c thuê .  
(4) Phổ i hơ p vơ i mổ  t cơ quận cổ ng lự c hổậ  c cơ quận tiê u bậng 

khậ c trổng viê  c huy đổ  ng hổậ  c sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  khậ c 
trổng phậ m vi quyê n hậ n thêổ vu ng lậ nh thổ  cu ậ hổ  i đổ ng quậ n tri  nậ y.  
(5) Sự  du ng bậ t ky  trậng thiê t bi  quậ n sự  mơ i hổậ  c hiê  n cổ  nậ ổ 

chổ mu c đí ch, thêổ cậ ch thự c hổậ  c bơ i ngựơ i chựậ đựơ c hổ  i đổ ng quậ n 
tri  phê  duyê  t trựơ c đổ , chiê u thêổ chựơng nậ y.  
(6) Đê  nghi  hổậ  c trậ  lơ i đê  nghi  hơ p tậ c, hổậ  c ky  kê t thổ ậ thuậ  n 

vơ i bậ t ky  cậ  nhậ n hổậ  c tổ  chự c nậ ổ khậ c đê  tí m kiê m kinh phí  hổậ  c 
nổ  p đơn xin nhậ  n, muậ sậ m, sự  du ng hổậ  c phổ i hơ p sự  du ng trậng 
thiê t bi  quậ n sự .  
(7) Muậ sậ m trậng thiê t bi  quậ n sự  thổ ng quậ bậ t ky  phựơng thự c 

nậ ổ khậ c khổ ng đựơ c nê u trổng phậ n đổậ n nậ y.  
(b) Muổ  n nhậ t vậ ổ ngậ y 1 thậ ng Nậ m nậ m 2022, cơ quận tiê u 

bậng muổ n tiê p tu c sự  du ng bậ t ky  trậng thiê t bi  quậ n sự  nậ ổ đựơ c 
muậ trựơ c ngậ y 1 thậ ng Mổ  t nậ m 2022, đê u phậ i xậ y dự ng mổ  t chí nh 
sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự .  
(c) Cơ quận tiê u bậng bậ t buổ  c phậ i xậ y dự ng mổ  t chí nh sậ ch sự  

du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  thêổ mu c nậ y phậ i thự c hiê  n cậ  hậi viê  c 
sậu trổng vổ ng 180 ngậ y kê  tự  khi hổậ n thiê  n chí nh sậ ch:  
(1) Cổ ng bổ  chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  trê n trậng 

wêb cu ậ cơ quận.  
(2) Cung cậ p mổ  t bậ n sậổ cu ậ chí nh sậ ch sự  du ng trậng thiê t bi  

quậ n sự  chổ Thổ ng Đổ c hổậ  c ngựơ i đựơ c u y quyê n cu ậ Thổ ng Đổ c.  
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7074. Cơ Quận Lậ  p Phậ p kê t luậ  n vậ  tuyê n bổ  rậ ng viê  c đậ m bậ ổ 
giậ m sậ t đậ y đu  hổậ t đổ  ng muậ sậ m vậ  sự  du ng trậng thiê t bi  quậ n sự  
lậ  vậ n đê  trê n tổậ n tiê u bậng chự  khổ ng phậ i lậ  sự  vu  cu ậ đi ậ phựơng 
thêổ nghí ậ đựơ c sự  du ng trổng Mu c 5, Điê u XI cu ậ Hiê n Phậ p 
Cậlifổrniậ. Dổ đổ , chựơng nậ y ậ p du ng chổ tậ t cậ  cậ c thậ nh phổ , bậổ 
gổ m cậ  cậ c thậ nh phổ  tự  tri  vậ  sê  thậy thê  chổ bậ t ky  điê u khổậ n nậ ổ 
khổ ng phu  hơ p trổng hiê n chựơng cu ậ bậ t ky  thậ nh phổ , quậ  n hổậ  c 
thậ nh phổ  vậ  quậ  n nậ ổ.  
7075. Trổng chựơng nậ y, khổ ng cổ  nổ  i dung nậ ổ ngậ n cậ n mổ  t quậ  n 

hổậ  c đi ậ phựơng thự c hiê  n cậ c yê u cậ u vậ  tiê u chuậ n bổ  sung liê n quận 
đê n viê  c muậ sậ m, sự  du ng vậ  bậ ổ cậ ổ trậng thiê t bi  quậ n sự  cu ậ cậ c 
cơ quận cổ ng lự c đi ậ phựơng.  
MỦ C 3. Cơ Quận Lậ  p Phậ p kê t luậ  n vậ  tuyê n bổ  rậ ng Mu c 1 cu ậ 

dự  luậ  t nậ y – bổ  sung Chựơng 12.8 (bậ t đậ u tự  Mu c 7070) vậ ổ Khổậ n 
7, Tiê u Đê  1 cu ậ Bổ   Luậ  t Chí nh Quyê n, nhậ m thu c đậ y, thêổ đi nh nghí ậ 
ơ  đổậ n (7) cu ậ phậ n đổậ n (b), Mu c 3, Điê u I cHiê n Phậ p Cậlifổrniậ, cậ c 
mu c đí ch cu ậ nổ  i dung hiê n phậ p đổ  liê n quận đê n quyê n tiê p cậ  n cu ậ 
cổ ng chu ng vơ i sự  kiê  n hổ p hổ  i cu ậ cậ c tổ  chự c cổ ng cổ  ng đi ậ phựơng 
hổậ  c vậ n bậ n ghi chê p cu ậ cậ c viê n chự c cổ ng đi ậ phựơng vậ  cậ c cơ 
quận đi ậ phựơng. Thêổ đổậ n (7), phậ n đổậ n (b), Mu c 3, Điê u I cu ậ 
Hiê n Phậ p Cậlifổrniậ, Cơ Quận Lậ  p Phậ p đựậ rậ cậ c nhậ  n đi nh sậu:  
Viê  c yê u cậ u cậ c cơ quận đi ậ phựơng tổ  chự c cuổ  c hổ p cổ ng khậi 

trựơ c khi muậ sậ m trậng thiê t bi  quậ n sự  sê  tiê p tu c lậ m chổ hổậ t đổ  ng 
đổ  đựơ c cổ ng chu ng giậ m sậ t chậ  t chê  hơn vậ  tậ ng cựơ ng khậ  nậ ng 
tiê p cậ  n thổ ng tin cu ậ cổ ng chu ng liê n quận đê n viê  c thự c hiê  n cổ ng 
viê  c cu ậ ngựơ i dậ n.  
MỦ C 4. Dự  luậ  t nậ y khổ ng yê u cậ u hổậ n trậ  thêổ Mu c 6, Điê u XIII B 

cu ậ Hiê n Phậ p Cậlifổrniậ, ví  chi phí  duy nhậ t mậ  cơ quận đi ậ phựơng 
hổậ  c hổ c khu cổ  thê  phậ i chi u thêổ đậ ổ luậ  t nậ y sê  đựơ c xậ c đi nh tự  
mổ  t quy đi nh lậ  p phậ p bậ t buổ  c nậ m trổng phậ m vi cu ậ đổậ n (7), phậ n 
đổậ n (b), Mu c 3, Điê u I cu ậ Hiê n Phậ p Cậlifổrniậ.  
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Chính Sách Cấp Kinh Phí, Mua Sắm và Sử Dụng 
Trang Thiết Bị Quân Sự 

706.1 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 
Mu c đí ch cu ả chí nh sả ch nả y lả  trí nh bả y cả c nguyề n tả c về  cả c yề u cả u phề  duyề  t, muả sả m vả  bả o 
cả o liề n quản đề n trảng thiề t bi  quả n sư  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7070; Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7071; 
Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7072). 

706.1.1 ĐỊ NH NGHỊ A 
Cả c đi nh nghí ả liề n quản đề n chí nh sả ch nả y bảo go m (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7070): 

Hội đồng quản trị – Cợ quản đượ c bả u hoả  c chí  đi nh đề  chuyề n giả m sả t Sợ  Cả nh Sả t. 

Danh mục trang thiết bị quân sự – Bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ : 

1. Phượng tiề  n kho ng ngượ i lả i, điề u khiề n tư  xả, co  đo  ng cợ, ợ  trề n kho ng hoả  c trề n mả  t 
đả t. 

2. Xề cho ng mí n phu c kí ch (MRAP) hoả  c xề bo c thề p chuyề n chợ  ngượ i. Tuy nhiề n, cả c phiề n 
bả n xề dả nh cho cả nh sả t đượ c cả i tiề n tư  xề dả n du ng tiề u chuả n đả  c biề  t đượ c loả i trư  
kho i phả n đoả n nả y. 

3. Xề cợ giợ i bả nh lo p đả nả ng co  tí nh nả ng di chuyề n cảo (HMMWV), thượ ng đượ c go i lả  
Humvềề, xề tả i hải tả n rượ i, xề tả i nả m tả n hoả  c cả c phượng tiề  n bả nh lo p co  gả n thiề t bi  
đo  t nhả  p hoả  c phả  cư ả. Tuy nhiề n, cả c xề đi ả hí nh (ATV) vả  xề gả n mả y chả y đi ả hí nh 
kho ng bo c thề p đả  c biề  t đượ c loả i trư  kho i phả n đoả n nả y. 

4. Xề bo c thề p bả nh xí ch co  khả  nả ng cho ng đả n cho ngượ i ợ  bề n trong, vả  sư  du ng hề   tho ng 
bả nh xí ch thảy ví  bả nh lo p đề  di chuyề n về  phí ả trượ c. 

5. Xề điề u hả nh vả  chí  huy đượ c chề  tả o hoả  c cả i tiề n đề  ho  trợ  kiề m soả t vả  điề u pho i hoả t 
đo  ng cu ả cả c đợn vi  ản toả n co ng co  ng. 

6. Bả t ky  loả i mả y bảy, tả u thuyề n hoả  c phượng tiề  n nả o đượ c trảng bi  vu  khí . 

7. Thiề t bi  no  phả  cư ả, đả n phả  cư ả vả  cả c thiề t bi  đo  t nhả  p co  tí nh chả t no . Tuy nhiề n, cả c 
vả  t du ng đượ c thiề t kề  đề  phả  kho ả (chả ng hả n như kí m cả t bu lo ng, hoả  c thiề t bi  phả  cư ả 
cả m tảy do mo  t ngượ i thảo tả c) đả  c biề  t đượ c loả i trư  kho i phả n đoả n nả y. 

8. Su ng co  cợ  no ng .50 trợ  lề n. Tuy nhiề n, su ng bả n đả n ghề m tiề u chuả n đượ c cả p phả t đả  c 
biề  t đượ c loả i trư  kho i phả n đoả n nả y. 

9. Đả n co  đượ ng kí nh tư  .50 trợ  lề n. Tuy nhiề n, đả n cho su ng bả n đả n ghề m tiề u chuả n đượ c 
cả p phả t đả  c biề  t đượ c loả i trư  kho i phả n đoả n nả y. 

10. Su ng chuyề n du ng vả  đả n tượng thí ch vợ i cợ  no ng dượ i .50, bảo go m cả  vu  khí  tả n co ng 
thềo đi nh nghí ả trong Mu c 30510 vả  30515 cu ả Bo   Luả  t Hí nh Sư , ngoả i trư  cả c loả i su ng 
vả  đả n dượ c tiề u chuả n co  cợ  no ng dượ i .50 đượ c cả p phả t cho sí  quản cả nh sả t, đả  c vu  
hoả  c nhả n viề n cu ả mo  t cợ quản co ng lư c hoả  c cợ quản tiề u bảng. 

11. Bả t ky  loả i su ng hoả  c phu  kiề  n su ng nả o đượ c thiề t kề  đề  pho ng đả n no . 
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12. "Lư u đả n gả y choả ng" vả  co ng cu  no  phả  cư ả, “hợi cảy” vả  “bo ng cảy”, kho ng bảo go m bí nh 
xi t hợi cảy cả m tảy tiề u chuả n đượ c cả p thềo nhiề  m vu . 

13. Thiề t bi  gả y so c Tảsềr Shockwảvề, vu  khí  vi bả, vo i ro ng vả  Thiề t Bi  A m Thảnh Tả m Xả 
(LRAD). 

14. Cả c mả y pho ng đả n sảu đả y vả  đả n tượng thí ch: Mả y pho ng đả n 40mm, su ng bả n “tu i đả  u”, 
đả n cảo su vả  cả c loả i vu  khí  bả n đả n vả chả m chuyề n du ng (SỊM). 

15. Bả t ky  trảng thiề t bi  nả o khả c mả  ho  i đo ng quả n tri  hoả  c cợ quản tiề u bảng xả c đi nh lả  
cả n phả i giả m sả t thề m. 

706.2 CHÍNH SÁCH 
Thềo chí nh sả ch cu ả Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl, thả nh viề n cu ả sợ  nả y phả i tuả n thu  cả c điề u khoả n cu ả 
Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7071 liề n quản đề n trảng thiề t bi  quả n sư . 

706.3 ĐIỀU PHỐI VIÊN TRANG THIẾT BỊ QUÂN SỰ 
Cả nh Sả t Trượ ng co  thề  chí  đi nh mo  t thả nh viề n cu ả sợ  nả y lả m điề u pho i viề n trảng thiề t bi  quả n sư . 
Trả ch nhiề  m cu ả điề u pho i viề n trảng thiề t bi  quả n sư  bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ : 

(a) Giư  vải tro  liề n lả c vợ i ho  i đo ng quả n tri  về  như ng vả n đề  liề n quản đề n cả c yề u cả u cu ả 
chí nh sả ch nả y. 

(b) Xả c đi nh cả c trảng thiề t bi  cu ả sợ  đu  tiề u chuả n lả m trảng thiề t bi  quả n sư  hiề  n thuo  c 
quyề n nả m giư  cu ả Sợ , hoả  c trảng thiề t bi  mả  Sợ  dư  đi nh muả sả m vả  cả n đượ c ho  i đo ng 
quả n tri  phề  duyề  t. 

(c) Thư c hiề  n kiề m kề  tả t cả  trảng thiề t bi  quả n sư  í t nhả t mo i nả m mo  t lả n. 

(d) Co  ng tả c vợ i bả t ky  cợ quản đo ng minh nả o co  thề  sư  du ng trảng thiề t bi  quả n sư  trong 
phả m vi quyề n hả n cu ả Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7071). 

(e) Chuả n bi , lề n li ch vả  điề u pho i cuo  c ho p thảm vả n co  ng đo ng thượ ng niề n, bảo go m: 

1. Co ng bo  chi tiề t cuo  c ho p. 

2. Chuả n bi  trả  lợ i cả c cả u ho i cu ả co ng chu ng liề n quản đề n viề  c cả p kinh phí , muả 
sả m vả  sư  du ng trảng thiề t bi  cu ả sợ . 

(f) Chuả n bi  bả o cả o thượ ng niề n về  trảng thiề t bi  quả n sư  đề  trí nh lề n Cả nh Sả t Trượ ng vả  
đả m bả o bả o cả o đượ c đả ng trề n trảng wềb cu ả Sợ  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7072). 

(g) Xả y dư ng quy trí nh đề  ngượ i dả n co  thề  khiề u nả i, bả y to  quản ngả i hoả  c gư i cả u ho i về  
viề  c sư  du ng mo  t loả i hí nh trảng thiề t bi  quả n sư  cu  thề , vả  cả ch thư c đề  Sợ  Cả nh Sả t giả i 
quyề t ki p thợ i. 

706.4 KHO TRANG THIẾT BỊ QUÂN SỰ 
Dảnh sả ch sảu đả y liề  t kề  cả c loả i trảng thiề t bi  đu  điề u kiề  n cu ả Sợ : 

Dảnh sả ch kiề m kề  Trảng Thiề t Bi  Quả n Sư  hiề  n tả i đượ c liề  t kề  trề n trảng wềb cu ả Sợ : SRPD.ORG  

706.5 PHÊ DUYỆT 
Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i xin phề  duyề  t tư  ho  i đo ng quả n tri , bả ng mo  t sả c 
lề  nh tho ng quả chí nh sả ch về  trảng thiề t bi  quả n sư . Trong quy trí nh phề  duyề  t, Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c 
ngượ i đượ c u y quyề n phả i đả m bả o chí nh sả ch trảng thiề t bi  quả n sư  đề  xuả t đượ c trí nh lề n ho  i đo ng 
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quả n tri  vả  đượ c đả ng trề n trảng wềb cu ả Sợ  í t nhả t 30 ngả y trượ c bả t ky  phiề n thả m do  y  kiề n co ng 
chu ng nả o liề n quản đề n trảng thiề t bi  quả n sư  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7071). Chí nh sả ch về  trảng 
thiề t bi  quả n sư  phả i đượ c ho  i đo ng quả n tri  phề  duyề  t trượ c khi tiề n hả nh bả t ky  hoả t đo  ng nả o sảu 
đả y (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7071): 

(a) Yề u cả u trảng thiề t bi  quả n sư  đượ c cung cả p thềo 10 USC § 2576ả. 

(b) Tí m kiề m kinh phí  cho trảng thiề t bi  quả n sư , bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ  viề  c no  p 
đợn xin cả p, đề  nghi  hoả  c chả p nhả  n tả i trợ  tư  tư nhả n, đi ả phượng, tiề u bảng hoả  c liề n 
bảng, quyề n go p hiề  n vả  t hoả  c cả c hí nh thư c quyề n go p, chuyề n nhượ ng khả c. 

(c) Muả sả m trảng thiề t bi  quả n sư  thềo hí nh thư c ví nh viề n hoả  c tả m thợ i, bảo go m cả  viề  c 
mượ n hoả  c thuề . 

(d) Pho i hợ p vợ i cả c cợ quản co ng lư c khả c trong viề  c huy đo  ng hoả  c sư  du ng trảng thiề t bi  
quả n sư  khả c trong phả m vi quyề n hả n cu ả sợ  nả y. 

(e) Sư  du ng bả t ky  trảng thiề t bi  quả n sư  mợ i hoả  c hiề  n co  nả o cho mu c đí ch, thềo cả ch thư c 
hoả  c bợ i ngượ i chưả đượ c ho  i đo ng quả n tri  phề  duyề  t trượ c đo . 

(f) Đề  nghi  hoả  c trả  lợ i đề  nghi  hợ p tả c, hoả  c ky  kề t tho ả thuả  n vợ i bả t ky  cả  nhả n hoả  c to  
chư c nả o khả c đề  tí m kiề m kinh phí , no  p đợn xin nhả  n, muả sả m, sư  du ng hoả  c pho i hợ p 
sư  du ng trảng thiề t bi  quả n sư . 

(g) Muả sả m trảng thiề t bi  quả n sư  tho ng quả bả t ky  phượng thư c nả o khả c kho ng đượ c nề u 
trề n. 

706.6 PHỐI HỢP VỚI KHU VỰC PHÁP LÝ KHÁC 
Trảng thiề t bi  quả n sư  do bả t ky  thả nh viề n nả o cu ả khu vư c phả p ly  nả y sư  du ng đề u phả i đượ c phề  
duyề  t sư  du ng vả  tuả n thềo chí nh sả ch nả y cu ả Sợ . Trảng thiề t bi  quả n sư  do cả c khu vư c phả p ly  khả c 
sư  du ng đề  ho  trợ  lả n nhảu vợ i khu vư c phả p ly  nả y phả i tuả n thu  thềo chí nh sả ch sư  du ng trảng thiề t 
bi  quả n sư  tượng ư ng cu ả ho  khi thư c hiề  n ho  trợ  lả n nhảu. 

706.7 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Sảu khi chí nh sả ch trảng thiề t bi  quả n sư  đượ c phề  duyề  t, Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n 
phả i no  p bả o cả o trảng thiề t bi  quả n sư  lề n ho  i đo ng quả n tri  đo i vợ i mo i loả i trảng thiề t bi  quả n sư  
đượ c phề  duyề  t trong vo ng mo  t nả m kề  tư  ngả y phề  duyề  t, vả  hả ng nả m sảu đo  trong suo t thợ i giản 
trảng thiề t bi  quả n sư  vả n co n co  thề  sư  du ng (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7072). 

Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n cu ng phả i co ng khải mo i bả o cả o thượ ng niề n về  trảng 
thiề t bi  quả n sư  trề n trảng wềb cu ả sợ  trong suo t thợ i giản trảng thiề t bi  quả n sư  co n co  thề  sư  du ng. 
Bả o cả o phả i nề u tả t cả  cả c tho ng tin thềo yề u cả u cu ả Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7072 cho nả m dượng 
li ch trượ c đo  đo i vợ i mo i loả i trảng thiề t bi  quả n sư  co  trong kho cu ả sợ .  

706.8 SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl sề  cả  p nhả  t trề n trảng wềb cu ả mí nh bả t ky  thảy đo i nả o về  trảng thiề t bi  quả n 
sư  đề  ngượ i dả n co  thề  xềm đượ c. Cu ng vợ i viề  c cả  p nhả  t trảng wềb, Sợ  sề  cung cả p đượ ng liề n kề t đề  
co  ng đo ng co  thề  gư i bả t ky  bí nh luả  n hoả  c thả c mả c nả o liề n quản đề n viề  c cả p kinh phí , muả sả m 
hoả  c sư  du ng trảng thiề t bi  quả n sư . 
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Súng Ống 

306.1 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 
Chí nh sả ch nả y trí nh bả y cả c nguyề n tả c cả p phả t su ng, mảng su ng ản toả n vả  hợ p phả p, bả o dượ ng 
su ng vả  huả n luyề  n sư  du ng su ng. 

Chí nh sả ch nả y kho ng ả p du ng cho cả c vả n đề  liề n quản đề n viề  c sư  du ng su ng đượ c đề  cả  p trong cả c 
chí nh sả ch về  viề  c Sư  Du ng Vu  Lư c hảy Bả n Su ng Gả y Chề t Ngượ i Co  Cả nh Sả t Liề n Quản. 

Chí nh sả ch nả y chí  ả p du ng cho cả c thả nh viề n đượ c phề p mảng su ng. 

306.2 CHÍNH SÁCH 
Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl sề  trảng bi  su ng cho thả nh viề n cu ả Sợ  đề  đo i pho  vợ i ru i ro do như ng kề  bả o 
lư c (vả  đo i khi đượ c trảng bi  đả y đu  vu  khí ) gả y rả cho co ng chu ng vả  thả nh viề n sợ . Sợ  sề  đả m bả o 
su ng lả  loả i phu  hợ p vả  hoả t đo  ng to t, đo ng thợ i to  chư c huả n luyề  n phu  hợ p, tu y thềo nguo n lư c cho 
phề p. 

306.3 ĐỊNH NGHĨA 
Hộp Súng Có Khóa lả  mo  t ho  p đư ng bả ng kim loả i, co  kho ả, đượ c thiề t kề  cho mu c đí ch cả t giư  mo  t 
hoả  c nhiề u khả u su ng. Ho  p su ng co  kho ả sề  đượ c thảo tả c vả  mợ  bả ng chí ả kho ả, mả  t mả  bả ng chư , so  
hoả  c cả  chư  vả  so , thề  tho ng minh đượ c cả p riề ng, hoả  c tho ng quả hề   tho ng nhả  n dả ng sinh trả c ho c. 

Giá Đỡ Súng Có Khóa lả  mo  t thiề t bi  gả n co  đi nh, đượ c sư  du ng đề  giư  su ng trượ ng hoả  c su ng ngả n 
í t sả t thượng trong xề khả n cả p co  đề n hiề  u hoả  c kho ng co  đề n hiề  u. 

306.4 SÚNG, ĐẠN VÀ VŨ KHÍ KHÁC ĐƯỢC CHO PHÉP 
Thả nh viề n chí  đượ c sư  du ng su ng do Sợ  cả p hoả  c đượ c Sợ  phề  chuả n, cu ng như đả  đượ c SDAT/nhả n 
sư  phu  trả ch Su ng kiề m trả ky  lượ ng. Trư  trượ ng hợ p khả n cả p hoả  c thềo chí  đả o cu ả sí  quản giả m 
sả t, thả nh viề n tuyề  t đo i kho ng đượ c mảng su ng mả  chưả vượ t quả ky  kiề m trả trí nh đo   sư  du ng su ng 
đo  tả i mo  t trượ ng bả n đượ c u y quyề n cu ả sợ . 

Trư  khi co  sư  cho phề p ro  rả ng bả ng vả n bả n cu ả Trượ ng Pho ng, khi lả m nhiề  m vu , thả nh viề n kho ng 
đượ c mảng thềo bả t ky  vu  khí  nả o khả c kho ng do Sợ  cả p phả t, bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ  vu  
khí  co  lượ i sả c, vu  khí  ho ả ho c hoả  c điề  n tư , vu  khí  vả chả m hoả  c bả t ky  vu  khí  nả o bi  luả  t phả p cả m 
hoả  c hả n chề  hoả  c kho ng đượ c đề  cả  p ợ  phả n khả c trong chí nh sả ch cu ả sợ . Trượ ng hợ p loả i trư  nả y 
kho ng ả p du ng cho viề  c mảng thềo mo  t con dảo gả p bo  tu i duy nhả t, kho ng bi  luả  t phả p cả m. 

306.4.1 SÚ NG NGA N 
Su ng ngả n đượ c cho phề p sư  du ng vả  do sợ  cả p phả t lả  Glock 17 9mm, hoả  c cả c su ng ngả n khả c đượ c 
Cả nh Sả t Trượ ng cho phề p. Khi thả nh viề n đả  tuyề n thề   cu ả sợ  cả nh sả t đượ c cả p phả t su ng ngả n cu ả 
sợ , thả nh viề n đo  phả i mảng thềo su ng ngả n do sợ  cả p phả t lả m su ng ngả n chí nh khi lả m nhiề  m vu , 
hoả  c nề u ho  lả  thả nh viề n cu ả Đo  i SWAT, ho  phả i mảng su ng nả y lả m su ng ngả n chí nh cho nhiề  m vu  
SWAT. Nề u mo  t thả nh viề n đả  tuyề n thề   đượ c cả p su ng ngả n vả  sảu đo  quyề t đi nh kho ng mảng su ng 
ngả n như đượ c mo  tả  ợ  trề n, ho  phả i no  p lả i ngảy cho Quả n Ly  Huả n Luyề  n. Mo i thả nh viề n đả  tuyề n 
thề   chí  đượ c cả p mo  t khả u su ng ngả n. 

Sợ  đả  phề  duyề  t cả c loả i su ng ngả n cho phề p nhả n sư  đả  tuyề n thề   sư  du ng. Dảnh sả ch nả y co  thề  thảy 
đo i đi nh ky . Trong khi lả m nhiề  m vu , tả t cả  cả c nhả n sư  mả  c cả nh phu c đả  tuyề n thề   phả i mảng thềo 
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mo  t khả u su ng ngả n chí nh, co  đo   dả i no ng su ng kho ng dượ i 4 inch vả  kho ng quả  6 inch, cho phề p 
dung sải cu ả nhả  sả n xuả t lả  1/4 inch. Trong khi lả m nhiề  m vu , tả t cả  cả c nhả n sư  mả  c thượ ng phu c 
đả  tuyề n thề   hảy lả  hoả t đo  ng ngả m đề u phả i mảng thềo mo  t khả u su ng ngả n, co  đo   dả i no ng su ng 
kho ng dượ i 2 inch vả  kho ng quả  6 inch, cho phề p dung sải cu ả nhả  sả n xuả t lả  1/4 inch. Tả t cả  cả c 
nhả n sư  đả  tuyề n thề  , du  đảng lả m nhiề  m vu  hảy kho ng, đề u co  thề  mảng thềo mo  t khả u su ng ngả n 
phu , vợ i đo   dả i no ng su ng kho ng dượ i 2 inch vả  kho ng quả  6 inch, cho phề p dung sải cu ả nhả  sả n xuả t 
lả  1/4 inch. 

Đượ c phề p giư  nguyề n cả c lợ p sợn phu  do nhả  sả n xuả t thư c hiề  n. Sợn phu  phả i luo n sả ch sề , hiề  u 
quả . Nghiề m cả m sư ả đo i su ng ngả n, ngoả i trư  viề  c thảy đo i thượ c ngả m, bả ng su ng hoả  c sợn phu . Co  
su ng phả i đượ c bả o dượ ng thềo tho ng so  ky  thuả  t cu ả nhả  sả n xuả t. Tả t cả  cả c thiề t bi  ản toả n đượ c 
nhả  sả n xuả t phề  duyề  t vả  lả p đả  t phả i đượ c bả o dượ ng thềo đu ng khuyề n cả o vả /hoả  c tho ng so  ky  
thuả  t cu ả nhả  sả n xuả t. Tả t cả  su ng lu c bả n tư  đo  ng đượ c sư  du ng trong hoả  c ngoả i quả  trí nh lả m 
nhiề  m vu , bả t kề  lả  do sợ  cả p phả t hảy lả  tả i sả n cả  nhả n, đề u phả i đượ c trảng bi  cho t ản toả n co  kim 
ho ả bề n trong do nhả  sả n xuả t lả p sả n. 

SÚNG NGẮN Ổ XOAY: 

Nhả  sả n xuả t đượ c duyề  t: 

• Smith & Wềsson 

• Dản Wềsson 

• Colt 

• Rugềr 

Kiề u su ng: 

• Co  thề  sư  du ng bả t ky  kiề u su ng hả nh đo  ng kề p nả o do nhả  sả n xuả t đượ c duyề  t sả n xuả t, 
miề n lả  su ng đo  đượ c thiề t kề  đề  nả p đả n vả  bả n ản toả n vợ i loả i đả n do Sợ  phề  duyề  t, vả  
nhả  sả n xuả t phề  duyề  t viề  c sư  du ng loả i đả n đo . 

Cợ  no ng: 

• .357 mảgnum 

• .38 spềciảl 

Đả n: 

• .357 mảgnum - Fềdềrảl 158 grảin Hydrả Shok JHP 

• .38 spềciảl - Fềdềrảl 147 grảin Hydrả Shok JHP (+P+) 

• Ngoả i rả, cả c loả i đả n dượ i đả y chí  đượ c phề p sư  du ng cho su ng phu  hoả  c su ng du ng ngoả i 
thợ i giản lả m nhiề  m vu : 

o .38 spềciảl - Winchềstềr 110 grảin Silvềr Tip Hollow Point Supềr X 

So  đả n trong bả ng: 

• Tả t cả  su ng ngả n o  xoảy hả nh đo  ng kề p đượ c sư  du ng khi lả m nhiề  m vu  phả i co  bả ng đả n 
chư ả đượ c sả u viề n. 
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Tả t cả  su ng ngả n o  xoảy hả nh đo  ng kề p đượ c sư  du ng ngoả i thợ i giản lả m nhiề  m vu  phả i 
co  bả ng đả n chư ả đượ c nả m hoả  c sả u viề n. Su ng ngả n o  xoảy hả nh đo  ng kề p khi đượ c mảng 
thềo phả i ợ  trả ng thả i bả ng đả n kí n đả n vả  bu ả hượ ng xuo ng. 

SÚNG LỤC  BÁN TỰ ĐỘNG: 

Nhả  sả n xuả t đượ c duyề  t: 

• Smith & Wềsson 

• Bềrềttả 

• Rugềr 

• Sig Sảuềr 

• Hềcklềr & Koch 

• Browning 

• Colt 

• Wilson Combảt 

• Wảlthềr 

• Mảusềr 

• Glock 

• Springfiềld 

• Pảrả Ốrdinảncề 

• Kimbềr 

• CZ 

Kiề u su ng: 

• Co  thề  sư  du ng bả t ky  kiề u su ng nả o do nhả  sả n xuả t đượ c duyề  t sả n xuả t, miề n lả  su ng đo  
đượ c thiề t kề  đề  nả p đả n vả  bả n ản toả n vợ i loả i đả n do Sợ  phề  duyề  t, vả  nhả  sả n xuả t phề  
duyề  t viề  c sư  du ng loả i đả n đo . 

Cợ  no ng: 

• 9mm 

• .357 mảgnum 

• .40 S&W 

• .45 ACP 

• .380 ACP (chí  du ng cho su ng ngả n phu , ngoả i thợ i giản lả m nhiề  m vu ) 

Đả n: 

• 9mm - Fềdềrảl 147 grảin HST 
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• .45 ACP - Fềdềrảl 230 grảin HST 

• .40 S&W - Fềdềrảl 180 grảin HST 

• .357 sig - Fềdềrảl 150 grảin Hydrả Shok JHP 

• Loả i đả n sảu chí  đượ c phề p du ng cho su ng ngả n phu , ngoả i thợ i giản lả m nhiề  m vu : 

o .380 ACP - Fềdềrảl 90 grảin Hydrả Shok 

So  đả n trong bả ng: 

• Su ng lu c phả i chư ả đượ c í t nhả t bả y viề n đả n, trong đo  co  mo  t viề n đả  nả p. 

Su ng lu c bả n tư  đo  ng hả nh đo  ng đợn khi đượ c mảng thềo phả i ợ  trả ng thả i bả ng đả n kí n đả n vả  co  
mo  t viề n trong khoảng su ng. Cho t su ng phả i ợ  vi  trí  đo ng hoả n toả n khi mảng thềo. Cho t ản toả n phả i 
ợ  vi  trí  mợ . Su ng lu c bả n tư  đo  ng hả nh đo  ng kề p khi đượ c mảng thềo phả i ợ  trả ng thả i bả ng đả n kí n 
đả n vả  co  mo  t viề n trong khoảng su ng. Khi đượ c mảng thềo, bu ả phả i hả  vả  lả y mợ  cho t (cho t ản toả n) 
phả i mợ . Vợ i su ng lu c hả nh đo  ng kề p, nề u su ng lu c bi  chuyề n sảng chề  đo   hả nh đo  ng đợn sảu khi sư  
du ng thư c tề  hoả  c huả n luyề  n, thí  phả i sư  du ng lả y mợ  cho t đề  đưả su ng về  chề  đo   hả nh đo  ng kề p. 
Viề  c nả y sề  ngả n chả  n hả nh đo  ng xề  di ch hoả  c cả t su ng vả o bảo khi su ng đảng ợ  chề  đo   hả nh đo  ng 
đợn. 

NẠP LẠI ĐẠN: 

Nhả n sư  đả  tuyề n thề   mả  c cả nh phu c phả i mảng thềo to i thiề u 18 viề n đả n vả  to i thiề u hải bo   tiề p đả n 
dư  pho ng tượng thí ch vợ i su ng ngả n chí nh đượ c sư  du ng. Nhả n sư  đả  tuyề n thề   mả  c cả nh phu c phả i 
đềo cả c bo   tiề p đả n bả t buo  c ợ  mả  t trượ c thả t lưng đềo su ng. Đả n bo  sung phả i đượ c cả t giư  trong cả c 
bo   tiề p đả n khi mảng thềo. Nhả n sư  đả  tuyề n thề   mả  c cả nh phu c mảng thềo su ng phu  phả i mảng thềo 
đu  so  đả n to i đả. 

Nhả n sư  đả  tuyề n thề   mả  c thượ ng phu c trong thợ i giản lả m nhiề  m vu  phả i mảng thềo to i thiề u 12 
viề n đả n vả  í t nhả t mo  t bo   tiề p đả n dư  pho ng tượng thí ch vợ i su ng ngả n chí nh. Ho  kho ng đượ c phề p 
đề  đả n rợ i trong tu i ả o quả n. Nhả n sư  đả  tuyề n thề   mả  c thượ ng phu c trong thợ i giản lả m nhiề  m vu  co  
mảng thềo su ng phu  phả i mảng thềo đu  so  đả n to i đả. 

Nhả n sư  đả  tuyề n thề   ngoả i thợ i giản lả m nhiề  m vu  vả  cả nh sả t chí m co  thề  mảng thềo so  lượ ng đả n 
mả  ho  cho lả  phu  hợ p, thềo cả ch ho  cho lả  thí ch hợ p. 

306.4.2 SÚ NG BA N ĐA N GHÉ M 
Loả i su ng bả n đả n ghề m đượ c cho phề p sư  du ng vả  đượ c sợ  cả p phả t lả  Rềmington 870 cợ  no ng 12 
Lềss Lềthảl Soft Sock. 

Khi kho ng sư  du ng, su ng bả n đả n ghề m phả i đượ c kho ả ản toả n vả  cả t giư  đu ng cả ch trong giả  đợ  
su ng co  kho ả trề n xề tuả n trả, thềo hượ ng dả n huả n luyề  n cu ả Sợ . 

306.4.3 SÚ NG TRƯỜ NG TÚA N TRA 
Su ng Trượ ng AR-15 223 lả  loả i su ng trượ ng tuả n trả do Sợ  cả p phả t vả  đượ c phề p sư  du ng. 

Thả nh viề n co  thề  sư  du ng su ng trượ ng tuả n trả trong bả t ky  tí nh huo ng nả o mả  thả nh viề n đo  co  thề  
giả i thí ch mo  t cả ch hợ p ly  rả ng co  thề  cả n đề n su ng trượ ng. Dượ i đả y lả  mo  t so  ví  du  về  cả c nguyề n 
tả c chung đề  sư  du ng su ng trượ ng tuả n trả, nhưng kho ng giợ i hả n ợ : 
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(a) Tí nh huo ng mả  thả nh viề n co  ly  do đề  dư  đoả n sề  chả m trả n vợ i ngượ i co  vu  trảng. 

(b) Khi thả nh viề n phả i đo i mả  t vợ i tí nh huo ng đo i ho i phả i bả n chí nh xả c vả  hiề  u quả  ợ  tả m xả. 

(c) Tí nh huo ng thả nh viề n co  ly  do đề  tin rả ng ho ả lư c cả n phả i đả t bả ng hoả  c vượ t quả  ho ả lư c 
cu ả nghi phả m. 

(d) Khi thả nh viề n co  ly  do tin rả ng co  thề  cả n phả i bả n vả o ngượ i co  vả  t chả n hoả  c ngượ i bả t 
giư  con tin. 

(e) Khi thả nh viề n co  ly  do tin rả ng nghi phả m co  thề  mả  c ả o cho ng đả n. 

(f) Khi đượ c sí  quản giả m sả t cho phề p hoả  c yề u cả u. 

(g) Khi cả n tiề u hu y nhả n đả o mo  t con vả  t. 

Khi kho ng sư  du ng, su ng trượ ng tuả n trả phả i đượ c kho ả ản toả n vả  cả t giư  đu ng cả ch trong giả  đợ  
su ng co  kho ả trề n xề tuả n trả, thềo hượ ng dả n huả n luyề  n cu ả Sợ . 

306.4.4 SÚ NG CA  NHA N CHỐ CỐ NG VÚ  
Nề u muo n mảng thềo su ng thuo  c sợ  hư u cả  nhả n nhưng đượ c cho phề p sư  du ng cho co ng vu , thả nh 
viề n phả i co  đượ c sư  phề  chuả n bả ng vả n bả n tư  Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n. Sảu khi 
đượ c phề  chuả n, su ng cả  nhả n cho co ng vu  phả i tuả n thềo cả c hả n chề  sảu: 

(a) Su ng phả i hoả t đo  ng to t vả  nả m trong dảnh sả ch su ng đượ c sợ  phề  chuả n. 

(b) Su ng phả i đượ c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n kiề m trả trượ c khi đượ c mảng thềo, ro i 
sảu đo  co  thề  đượ c kiề m trả bả t cư  khi nả o đượ c cho lả  cả n thiề t. 

(c) Trượ c khi mảng thềo su ng, thả nh viề n phả i vượ t quả ky  kiề m trả dượ i sư  giả m sả t tả i trượ ng 
bả n, ro i sảu đo  phả i vượ t quả ky  kiề m trả thềo li ch kiề m trả cu ả sợ . Thả nh viề n phả i chư ng 
minh đượ c trí nh đo   sư  du ng thả nh thả o vả  ản toả n, đo ng thợ i đả m bả o su ng hoả t đo  ng đu ng 
cả ch. 

(d) Thả nh viề n phả i cung cả p tho ng tin bả ng vả n bả n về  nhả n hiề  u, kiề u su ng, mả u sả c, so  sề -ri 
vả  cợ  no ng cu ả su ng cho Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n, ngượ i sề  quả n ly  dảnh sả ch tho ng 
tin. 

306.4.5 SÚ NG NGA N PHÚ  ĐƯỜ C CHỐ PHÉ P 
Nề u muo n mảng thềo su ng ngả n phu  do sợ  cả p phả t hoả  c thuo  c sợ  hư u cả  nhả n, thả nh viề n phả i tuả n 
thềo cả c hả n chề  sảu: 

(a) Su ng ngả n phả i hoả t đo  ng to t vả  nả m trong dảnh sả ch su ng đượ c sợ  phề  chuả n. 

(b) Mo i lả n chí  đượ c mảng thềo mo  t su ng ngả n phu . 

(c) Viề  c muả su ng ngả n vả  đả n lả  trả ch nhiề  m cu ả thả nh viề n, trư  trượ ng hợ p Sợ  cung cả p su ng 
ngả n vả  đả n. 

(d) Su ng ngả n phả i luo n đượ c đềo mo  t cả ch kí n đả o, thềo cả ch đả m bả o trả nh khả  nả ng vo  tí nh 
lề n đả n, no  su ng hoả  c mả t kiề m soả t. 

(e) Su ng ngả n phả i đượ c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n kiề m trả trượ c khi đượ c mảng thềo, 
ro i sảu đo  co  thề  đượ c kiề m trả bả t cư  khi nả o đượ c cho lả  cả n thiề t. 
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(f) Đả n phả i gio ng như loả i do sợ  cả p phả t. Nề u cợ  no ng cu ả su ng ngả n khả c vợ i cợ  no ng do sợ  
cả p phả t, thí  Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i phề  duyề  t loả i đả n đo . 

(g) Trượ c khi mảng thềo su ng ngả n phu , thả nh viề n phả i vượ t quả ky  kiề m trả dượ i sư  giả m sả t 
tả i trượ ng bả n, ro i sảu đo  phả i vượ t quả ky  kiề m trả thềo li ch kiề m trả cu ả sợ . Thả nh viề n 
phả i chư ng minh đượ c trí nh đo   sư  du ng thả nh thả o vả  ản toả n, đo ng thợ i đả m bả o su ng 
ngả n đo  hoả t đo  ng đu ng cả ch. 

(h) Thả nh viề n phả i cung cả p tho ng tin bả ng vả n bả n về  nhả n hiề  u, kiề u su ng, mả u sả c, so  sề -ri 
vả  cợ  no ng cu ả su ng ngả n phu  cho Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n, ngượ i sề  quả n ly  dảnh 
sả ch tho ng tin. 

306.4.6 SÚ NG NGỐA I GIỜ  ĐƯỜ C CHỐ PHÉ P 
Cả nh Sả t Trượ ng cho phề p thả nh viề n mảng thềo su ng ngoả i giợ  lả m nhiề  m vu , nhưng co  thề  hu y bo  
quyề n nả y nề u tí nh hí nh đo i ho i (ví  du : nghí  phề p hả nh chả nh). Thả nh viề n cho n mảng thềo su ng 
ngoả i giợ  lả m nhiề  m vu , dư ả trề n thả m quyề n cu ả ho  vợ i tư cả ch lả  sí  quản cả nh sả t giư  trả  t tư , sề  phả i 
đả p ư ng cả c nguyề n tả c sảu: 

(a) Thả nh viề n co  thề  sư  du ng su ng co ng vu  hoả  c co  thề  sư  du ng su ng thuo  c sợ  hư u cả  nhả n 
đượ c mảng thềo vả  kiề m trả thềo yề u cả u về  Su ng Cả  Nhả n Cho Co ng Vu  trong chí nh sả ch 
nả y. Thả nh viề n mảng thềo su ng co ng vu  sề  đượ c coi lả  đả  tuả n thu  cả c điề m (c), (d) vả  (ề) 
cu ả mu c nả y. 

1. Viề  c muả su ng cả  nhả n vả  đả n lả  trả ch nhiề  m cu ả thả nh viề n. 

(b) Su ng phả i luo n đượ c đềo mo  t cả ch kí n đả o, thềo cả ch đả m bả o trả nh khả  nả ng vo  tí nh lề n 
đả n, no  su ng hoả  c mả t kiề m soả t. 

(c) Thả nh viề n co  trả ch nhiề  m no  p su ng cho Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n đề  kiề m trả trượ c 
khi tư  mảng thềo. Sảu đo , su ng phả i đượ c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n kiề m trả đi nh 
ky . 

(d) Trượ c khi mảng thềo bả t ky  su ng ngoả i giợ  nả o, thả nh viề n phả i chư ng minh cho Trung Sí  
Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n rả ng ho  co  khả  nả ng sư  du ng vả  bả n su ng mo  t cả ch thả nh thả o vả  
su ng sề  đượ c mảng thềo mo  t cả ch ản toả n. 

(e) Thả nh viề n phả i thả nh co ng vượ t quả ky  kiề m trả trí nh đo   sư  du ng su ng trượ c khi đượ c 
mảng thềo. 

(f) Thả nh viề n phả i cung cả p tho ng tin bả ng vả n bả n về  nhả n hiề  u, kiề u su ng, mả u sả c, so  sề -ri 
vả  cợ  no ng cu ả su ng cho Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n, ngượ i sề  quả n ly  dảnh sả ch tho ng 
tin. 

(g) Nề u thả nh viề n muo n sư  du ng nhiề u hợn mo  t khả u su ng ngoả i thợ i giản lả m nhiề  m vu , ho  
co  thề  lả m như vả  y, miề n lả  đả p ư ng tả t cả  cả c yề u cả u quy đi nh trong chí nh sả ch nả y cho 
tư ng khả u su ng. 

(h) Thả nh viề n chí  đượ c mảng thềo đả n mả  sợ  cho phề p. 

(i) Khi trảng bi  vu  trảng, sí  quản phả i mảng thềo phu  hiề  u vả  thề  cả nh sả t do Sợ  Cả nh Sả t Sản 
Rảfảềl cả p trong như ng trượ ng hợ p đo i ho i phả i mảng thềo giả y tợ  nhả  n dả ng đo . 
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306.4.7 ĐA N 

Thả nh viề n chí  đượ c mảng thềo đả n mả  sợ  cho phề p. Thả nh viề n sề  đượ c cả p phả t đả n mợ i cho su ng 
chí nh thư c vợ i so  lượ ng quy đi nh cho tả t cả  cả c loả i su ng do sợ  cả p phả t trong đợ t kiề m trả su ng cu ả 
thả nh viề n. Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n sề  cả p phả t đả n thảy thề  cho đả n kho ng thề  sư  du ng 
hoả  c đả  ho ng mả  Sợ  đả  cả p, khi cả n thiề t, thềo chí nh sả ch đả  lả  p.  Thả nh viề n mảng thềo su ng thuo  c 
sợ  hư u cả  nhả n đượ c cho phề p vợ i cợ  no ng khả c vợ i su ng do sợ  cả p phả t phả i co  trả ch nhiề  m tư  muả 
đả n mợ i thềo quy đi nh trề n; chi phí  do thả nh viề n tư  chi u. 

Loả i đả n đượ c phề  duyề  t: 

• 9mm Fềdềrảl 147 grảin HST 

• .45 ACP - Fềdềrảl 230 grảin HST 

• .40 S&W - Fềdềrảl 180 grảin HST 

• .357 sig - Fềdềrảl 150 grảin Hydrả Shok JHP 

• Loả i đả n sảu chí  đượ c phề p du ng cho su ng ngả n phu , ngoả i thợ i giản lả m nhiề  m vu : 

o .380 ACP - Fềdềrảl 90 grảin Hydrả Shok 

306.5 KIỂM TRA VỀ SÚNG 

Tả t cả  cả c nhả n sư  đả  tuyề n thề   phả i vượ t quả vo ng kiề m trả í t nhả t hải lả n mo i nả m vợ i su ng co ng vu , 
mo  t lả n mo i nả m vợ i su ng ngoả i giợ  vả  su ng phu , tả i trượ ng bả n đượ c phề  duyề  t vợ i kho ả huả n luyề  n 
đượ c sợ  phề  chuả n. Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n sề  lưu giư  ho  sợ chí nh xả c về  cả c lả n kiề m trả, 
sư ả chư ả, bả o dượ ng, huả n luyề  n hoả  c thềo chí  đả o cu ả Quả n Ly  Huả n Luyề  n. Ngoả i li ch kiề m trả 
thượ ng xuyề n, Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n sề  chi u trả ch nhiề  m cung cả p cho tả t cả  nhả n sư  đả  
tuyề n thề   chượng trí nh huả n luyề  n thư c hả nh hả ng nả m (chượng trí nh nả y đượ c thiề t kề  đề  mo  pho ng 
cả c tí nh huo ng thư c tề ). I t nhả t mo i nả m mo  t lả n, tả t cả  nhả n sư  mảng thềo su ng sề  đượ c đả o tả o về  
chí nh sả ch Sư  Du ng Vu  Lư c cu ả Sợ , vả  chư ng minh kiề n thư c cu ng như mư c đo   ảm hiề u cu ả ho . 

306.5.1 SƯ A CHƯ A HỐA  C THAY ĐỐ I 
Mo i thả nh viề n đề u co  trả ch nhiề  m bả o cả o ki p thợ i bả t ky  hư ho ng hoả  c tru c trả  c nả o cu ả su ng đượ c 
phả n co ng cho sí  quản giả m sả t hoả  c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n. 

Su ng thuo  c tả i sả n cu ả Sợ  hoả  c su ng thuo  c sợ  hư u cả  nhả n nhưng đượ c phề  chuả n đề  sư  du ng cho sợ  
chí  đượ c sư ả chư ả hoả  c thảy đo i bợ i ngượ i đượ c sợ  phề  chuả n vả  đượ c chư ng nhả  n lả  thợ  sư ả su ng 
hoả  c thợ  su ng về  viề  c sư ả chư ả loả i su ng đo . Viề  c sư ả chư ả hoả  c thảy đo i như vả  y phả i đượ c Trung Sí  
Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n cho phề p trượ c. 

Bả t ky  lả n sư ả chư ả hoả  c thảy đo i nả o đo i vợ i su ng thuo  c sợ  hư u cả  nhả n cu ả thả nh viề n sề  do thả nh 
viề n tư  chi trả  vả  phả i đượ c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n phề  duyề  t. 

306.5.2 Ố NG GIA T SÚ NG 
Thả nh viề n chí  đượ c sư  du ng vả  đềo cả c loả i o ng giả t su ng đượ c sợ  phề  duyề  t. Thả nh viề n phả i thượ ng 
xuyề n kiề m trả o ng giả t su ng đề  đả m bả o sư  du ng to t, bả o về   su ng ản toả n, giư  chả  t su ng. 

Bả t ky  o ng giả t su ng nả o do nhả n sư  đả  tuyề n thề   sư  du ng đề u phả i đượ c thiề t kề  riề ng cho khả u su ng 
ngả n tượng thí ch thềo sư  xả c đi nh cu ả nhả  sả n xuả t. Ố ng giả t su ng phả i co  dả y đề  m ngo n cả i ản toả n 
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bề n trong hoả  c hề   tho ng kho ả cho t co  su ng to t, đo ng thợ i cho phề p sí  quản giả t vả  co  đi nh su ng ngả n 
bả ng mo  t tảy khi ngo i, đư ng, đi bo   hoả  c chả y. Nhả n sư  đả  tuyề n thề   co  trả ch nhiề  m xả c đi nh cả c khuyề n 
nghi  cu ả nhả  sả n xuả t về  viề  c chả m so c vả  bả o dượ ng bả t ky  o ng giả t su ng nả o, vả  đả m bả o o ng giả t 
su ng trong tí nh trả ng to t vả  hoả t đo  ng đu ng cả ch. 

Nhả n sư  đả  tuyề n thề  mả  c cả nh phu c kho ng đượ c sư  du ng o ng giả t su ng ru t chề o vả  kho ng đượ c phề p 
sư  du ng o ng giả t su ng thả  xuo ng, ngoả i trư  cả c thả nh viề n đo  i SWAT cu ả sợ , trư  khi bản quả n tri  phề  
duyề  t viề  c sư  du ng dư ả trề n tí nh cả n thiề t về  mả  t y tề . Nhả n sư  đả  tuyề n thề   phả i co  ho  sợ y tề  vả  giả y 
giợ i thiề  u bả ng vả n bả n cu ả bả c sí , nề u ro  rả ng o ng giả t su ng thả  xuo ng lả  cả n thiề t về  mả  t y tề . Ố ng 
giả t su ng thả  xuo ng kho ng bảo go m cả c loả i o ng giả t su ng co  thề  xoảy hoả  c đượ c đả  t ợ  cả c nả c co  đi nh 
trề n ho ng sí  quản. Như ng o ng giả t su ng đượ c gả n vả o chả n sí  quản bả ng dả y đềo hoả  c thả t lưng đượ c 
coi lả  o ng giả t su ng thả  xuo ng. Nhả n sư  đả  tuyề n thề   sư  du ng cả c loả i o ng giả t su ng loả i xoảy phả i kiề m 
trả đi nh ky  cợ chề  xoảy đề  đả m bả o hoả t đo  ng đu ng cả ch vả  kho ng bi  ho ng khiề n su ng ngả n rợi kho i 
thả t lưng giả t su ng. 

Nhả n sư  đả  tuyề n thề   (bả t kề  mả  c thượ ng phu c, hoả t đo  ng ngả m hảy ngoả i giợ ) đề u phả i sư  du ng o ng 
giả t su ng hoả  c tu i đư ng su ng ngả n đề  mảng thềo su ng ngả n. Su ng ngả n phả i đượ c bả o quả n ản toả n 
đu ng cả ch vả o mo i lu c.  

306.5.3 ĐÉ N CHIÉ Ú CHIÉ N THÚA  T 
Đề n chiề u chiề n thuả  t chí  đượ c phề p lả p trề n su ng đượ c mảng thềo trong hoả  c ngoả i giợ  lả m nhiề  m 
vu , sảu khi đượ c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n kiề m trả vả  phề  duyề  t. Sảu khi đề n chiề u chiề n 
thuả  t đượ c phề  duyề  t đượ c lả p đả  t đu ng cả ch trề n su ng, thả nh viề n phả i vượ t quả ky  kiề m trả trí nh 
đo   sư  du ng su ng nả y đề  đả m bả o hoả t đo  ng đu ng cả ch vả  ngả m bả n chuả n xả c, sảu đo  mợ i đượ c mảng 
thềo. 

306.5.4 THƯỜ C NGA M QÚANG HỐ C HỐA  C LASÉR 
Thượ c ngả m quảng ho c hoả  c lảsềr chí  đượ c phề p lả p trề n su ng mảng thềo trong hoả  c ngoả i giợ  lả m 
nhiề  m vu  sảu khi đượ c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n kiề m trả vả  phề  duyề  t. Thượ c ngả m đượ c 
phề  duyề  t phả i đượ c lả p đả  t thềo đu ng tho ng so  ky  thuả  t cu ả nhả  sả n xuả t. Sảu khi thượ c ngả m đượ c 
phề  duyề  t đượ c lả p đả  t đu ng cả ch trề n su ng, thả nh viề n phả i vượ t quả ky  kiề m trả trí nh đo   sư  du ng 
su ng nả y đề  đả m bả o hoả t đo  ng đu ng cả ch vả  ngả m bả n chuả n xả c, sảu đo  mợ i đượ c mảng. 

Ngoả i trư  trong tí nh huo ng huả n luyề  n đượ c phề  duyề  t, thả nh viề n chí  đượ c ngả m vả o mo  t mu c tiề u 
khi co  cợ sợ  đề  chí ả su ng vả o mu c tiề u đo . 

306.6 3 XỬ LÝ, KIỂM TRA VÀ BẢO QUẢN AN TOÀN 
Thả nh viề n phả i luo n đả m bả o mư c đo   ản toả n cảo nhả t khi sư  du ng su ng vả  phả i cả n nhả c như ng 
điề u sảu: 

(a) Thả nh viề n kho ng đượ c pho  bả y hoả  c cả m su ng khi kho ng cả n thiề t. 

(b) Thả nh viề n phả i tuả n thềo tả t cả  cả c quy tả c vả  quy đi nh liề n quản đề n viề  c sư  du ng trượ ng 
bả n vả  phả i tuả n thềo tả t cả  cả c mề  nh lề  nh do Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n đưả rả. 
Thả nh viề n kho ng đượ c tả  p bả n kho ng đả n hảy thư c hả nh ru t su ng nhảnh, trư  khi đượ c 
Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n hoả  c thả nh viề n huả n luyề  n su ng khả c hượ ng dả n. 

(c) Thả nh viề n kho ng đượ c lảu chu i, sư ả chư ả, nả p đả n hoả  c thả o đả n ợ  bả t ky  nợi nả o trong Sợ , 
trư  như ng nợi co  thu ng hư ng đả n. 
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(d) Su ng bả n đả n ghề m hoả  c su ng trượ ng lả y rả tư  xề hoả  c pho ng chư ả thiề t bi  phả i đượ c nả p 
vả  thả o đả n ợ  bả i đả  u xề vả  bề n ngoả i xề, bả ng cả ch sư  du ng thu ng hư ng đả n. 

(e) Thả nh viề n kho ng đượ c đả  t hoả  c cả t giư  bả t ky  su ng hoả  c vu  khí  nả o khả c trong khuo n viề n 
sợ , trư  nợi cả t giư  đượ c kho ả. Kho ng ải đượ c mảng thềo su ng vả o khu vư c giảm giư  hoả  c bả t 
ky  phả n nả o cu ả khu vư c đo  khi giảm giư  hoả  c xư  ly  ngượ i bi  bả t, mả  phả i đả  t toả n bo   su ng 
ợ  nợi ản toả n. Thả nh viề n cho phề p ngượ i cu ả cả c cợ quản bề n ngoả i tiề p cả  n khu vư c giảm 
giư  co  trả ch nhiề  m đả m bả o su ng kho ng đượ c mảng vả o khu vư c giảm giư . 

(f) Thả nh viề n kho ng đượ c sư  du ng bả t ky  su ng tư  đo  ng, su ng trượ ng cợ  no ng lợ n, su ng hợi cảy 
hảy cả c loả i vu  khí  ho ả ho c khả c hoả  c su ng tư  kho vu  khí , trư  khi đượ c sí  quản giả m sả t phề  
duyề  t. 

(g) Nề u su ng đượ c Sợ  cho phề p mảng thềo trong hoả  c ngoả i giợ  lả m nhiề  m vu  đượ c thả nh viề n 
nhả  n đi nh lả  bi  tru c trả  c hoả  c cả n bả o dượ ng hảy sư ả chư ả, thí  kho ng đượ c mảng thềo. Su ng 
phả i đượ c no  p ngảy cho Sợ  hoả  c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n đượ c Sợ  phề  duyề  t đề  
kiề m trả vả  sư ả chư ả. Bả t ky  khả u su ng nả o đượ c Trung Sí  Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n cho lả  
cả n sư ả chư ả hoả  c bả o dượ ng sề  bi  tả m ngư ng sư  du ng ngảy lả  p tư c. Nề u su ng đo  lả  su ng 
chí nh cho co ng vu  cu ả thả nh viề n, thả nh viề n sề  đượ c cả p phả t mo  t khả u su ng thảy thề  cho 
đề n khi su ng chí nh co  thề  sư  du ng trợ  lả i. 

306.6.1 KIÉ M TRA VA  BA Ố QÚA N 
Su ng ngả n phả i đượ c kiề m trả thượ ng xuyề n vả  sảu khi co  ngượ i khả c tiề p cả  n hoả  c giư . Su ng bả n đả n 
ghề m vả  su ng trượ ng sề  đượ c kiề m trả vả o đả u cả lả m viề  c bợ i thả nh viề n đượ c cả p phả t vu  khí . Thả nh 
viề n phả i đả m bả o khả u su ng đượ c mảng thềo trong tí nh trả ng thí ch hợ p vả  đả  nả p loả i đả n đượ c phề  
duyề  t. Viề  c kiề m trả su ng bả n đả n ghề m vả  su ng trượ ng phả i đượ c thư c hiề  n khi đư ng bề n ngoả i xề 
tuả n trả. Tả t cả  su ng phả i hượ ng về  mo  t hượ ng ản toả n hoả  c vả o thu ng hư ng đả n. 

Su ng thuo  c sợ  hư u cả  nhả n co  thề  đượ c cả t giư  ản toả n trong tu  kho ả vả o cuo i cả lả m viề  c. Su ng thuo  c 
sợ  hư u cu ả Sợ  cả p phả i đượ c cả t giư  trong pho ng chư ả trảng thiề t bi  thí ch hợ p. Su ng ngả n co  thề  ợ  
trả ng thả i đả  nả p đả n nề u đượ c giư  co  đi nh trong mo  t o ng giả t su ng thí ch hợ p. Su ng bả n đả n ghề m vả  
su ng trượ ng phả i đượ c thả o đả n mo  t cả ch ản toả n bề n ngoả i to ả nhả , sảu đo  đượ c cả t giư  trong pho ng 
chư ả trảng thiề t bi  thí ch hợ p. 

306.6.2 BA Ố QÚA N TA I NHA  
Thả nh viề n phả i đả m bả o toả n bo   su ng vả  đả n đượ c kho ả vả  cả t giư  ản toả n trong nhả , phượng tiề  n 
đi lả i hoả  c bả t ky  khu vư c nả o khả c mả  ho  kiề m soả t, sảo cho trả nh xả tả m tảy trề  ềm vả  như ng ngượ i 
kho ng đượ c phề p sư  du ng. Thả nh viề n kho ng đượ c phề p cho ngượ i kho ng đượ c Sợ  cho phề p cả m 
su ng do Sợ  cả p phả t đượ c cả m. Thả nh viề n cả n lưu y  rả ng viề  c cả t giư  su ng cả u thả  co  thề  dả n đề n 
trả ch nhiề  m dả n sư  vả  hí nh sư  (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 25100). 

306.6.3 ĐỐ  ÚỐ NG CỐ  CỐ N VA  CHA T KI CH THI CH 
Bả t ky  thả nh viề n nả o, trong hoả  c ngoả i giợ  lả m nhiề  m vu , đả  uo ng mo  t lượ ng đo  uo ng co  co n, du ng 
bả t ky  loả i chả t kí ch thí ch hoả  c thuo c nả o, hoả  c sư  du ng kề t hợ p bả t ky  loả i nả o nề u trề n, co  thề  chi u 
tả c du ng phu  đo i vợ i giả c quản hoả  c khả  nả ng phả n đoả n cu ả ho , đề u kho ng đượ c phề p mảng thềo 
su ng. 

306.6.4 BA Ố QÚA N TRỐNG XÉ 
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Khi đề  lả i su ng ngả n trong xề kho ng ngượ i tro ng coi, thả nh viề n phả i đả m bả o su ng đượ c đề  trong co p 
xề đả  kho ả, hoả  c trong ho  p đư ng co  kho ả đượ c đả  t khuả t tả m nhí n, hoả  c trong ho  p đư ng co  kho ả đượ c 
gả n co  đi nh vả o no  i thả t xề vả  kho ng nhí n thả y ro , hoả  c trong ho  p du ng cu  hoả  c ho  p tiề  n í ch co  kho ả 
đượ c gả n co  đi nh vả o xề (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 25140; Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 25452). 

Nề u xề kho ng co  co p xề hảy ho  p đư ng co  kho ả, thí  su ng nề n đượ c bo  vả o ngả n điề u khiề n trung tả m, 
đượ c kho ả bả ng kho ả du ng chí ả, kho ả mả , kho ả kề t hợ p hoả  c loả i kho ả tượng tư  khả c (Bo   Luả  t Hí nh 
Sư  § 25140). 

Sí  quản đượ c miề n cả c yề u cả u nả y trong như ng trượ ng hợ p cả n ho  trợ  hoả  c hả nh đo  ng ngảy lả  p tư c 
trong quả  trí nh thư c hiề  n nhiề  m vu  (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 25140). 

306.7 HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM TRA VỀ SÚNG 
Tả t cả  thả nh viề n mảng thềo su ng trong thợ i giản lả m nhiề  m vu  bả t buo  c phả i hoả n tả t thả nh co ng 
kho ả huả n luyề  n vợ i su ng co ng vu  cu ả ho  hải lả n mo  t nả m. Thả nh viề n sề  đượ c kiề m trả trí nh đo   sư  
du ng su ng ngoả i giợ  vả  su ng phu  í t nhả t mo  t lả n mo i nả m. Viề  c huả n luyề  n vả  kiề m trả phả i đượ c thư c 
hiề  n thềo mo  t kho ả ho c đượ c phề  chuả n, diề n rả tả i trượ ng bả n. 

I t nhả t mo i nả m mo  t lả n, tả t cả  thả nh viề n mảng su ng cả n đượ c cung cả p chượng trí nh huả n luyề  n 
thư c hả nh (chượng trí nh nả y đượ c thiề t kề  đề  mo  pho ng cả c tí nh huo ng thư c tề ), bảo go m cả  bả n su ng 
trong điề u kiề  n thiề u ả nh sả ng. 

306.7.1 KHỐ NG ĐA T CHƯ NG CHI  HỐA  C KHỐ NG ĐA T CHÚA N 
Nề u thả nh viề n kho ng đả t tiề u chuả n to i thiề u về  chượng trí nh huả n luyề  n hoả  c bả i kiề m trả trí nh đo   
sư  du ng su ng ví  bả t ky  ly  do nả o (bảo go m thượng tí ch, bề  nh tả  t, tí nh trả ng nhiề  m vu  hoả  c xung đo  t 
li ch trí nh), thả nh viề n đo  phả i gư i mo  t bả n ghi nhợ  cho sí  quản giả m sả t trư c tiề p cu ả mí nh trượ c khi 
kề t thu c buo i huả n luyề  n hoả  c thợ i giản kiề m trả bả t buo  c. 

Như ng ngượ i kho ng đả t tiề u chuả n to i thiề u hoả  c kho ng vượ t quả ky  kiề m trả trong lả n bả n đả u tiề n 
sề  đượ c huả n luyề  n khả c phu c, vả  phả i tuả n thềo cả c yề u cả u sảu: 

(a) Co  thề  lề n li ch bo  sung cả c buo i tả  p bả n đề  ho  trợ  thả nh viề n thề  hiề  n trí nh đo   sư  du ng su ng 
o n đi nh. 

(b) Thả nh viề n sề  đượ c ghi nhả  n kề t quả  cho buo i huả n luyề  n hoả  c kiề m trả trí nh đo   sư  du ng 
su ng khi đả t điề m đu  điề u kiề  n hoả  c đả t tiề u chuả n sảu khi đượ c huả n luyề  n khả c phu c. 

(c) Sề  kho ng đượ c ghi nhả  n kề t quả  buo i tả  p bả n cho cả c trượ ng hợ p sảu: 

1. Tư  y  ho c bu  buo i tả  p bả n khi chưả đượ c phề p 

2. Kho ng đả t tiề u chuả n to i thiề u hoả  c kho ng vượ t quả ky  kiề m trả sảu khi đượ c huả n 
luyề  n khả c phu c 

Thả nh viề n nhiề u lả n kho ng đả t tiề u chuả n to i thiề u sề  bi  điề u kho i nhiề  m vu  tả i hiề  n trượ ng vả  co  
thề  phả i chi u hí nh thư c ky  luả  t. 

306.8 NỔ SÚNG 
Trư  khi trong quả  trí nh huả n luyề  n hoả  c mu c đí ch giả i trí , bả t ky  thả nh viề n nả o vo  tí nh hoả  c co  y  no  
su ng, trong hoả  c ngoả i giợ  lả m nhiề  m vu , đề u phả i bả o cả o bả ng lợ i cho sí  quản giả m sả t cu ả mí nh 
ngảy khi tí nh hí nh cho phề p. Nề u viề  c no  su ng dả n đề n thượng tí ch hoả  c tư  vong cho ngượ i khả c, ho  
sề  phả i khải bả o vả  bả o cả o thề m thềo quy đi nh trong Chí nh Sả ch Về  Viề  c Bả n Su ng Gả y Chề t Ngượ i 
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Co  Cả nh Sả t Liề n Quản. Nề u no  su ng như mo  t biề  n phả p sư  du ng vu  lư c, thả nh viề n liề n quản phả i 
tuả n thu  cả c yề u cả u bả o cả o bo  sung đượ c quy đi nh trong Chí nh Sả ch Sư  Du ng Vu  Lư c. 

Trong tả t cả  cả c trượ ng hợ p khả c, ho  phả i bả o cả o bả ng vả n bả n như sảu: 

(a) Nề u đảng lả m nhiề  m vu  vả o thợ i điề m xả y rả sư  viề  c, thả nh viề n phả i no  p bả o cả o bả ng vả n 
bả n cho Trượ ng Pho ng cu ả mí nh, hoả  c cung cả p bả n ghi ả m lợ i khải cho điề u trả viề n trượ c 
khi kề t thu c cả lả m viề  c, trư  khi co  chí  thi  khả c. 

(b) Nề u ngoả i giợ  lả m nhiề  m vu  vả o thợ i điề m xả y rả sư  viề  c, thả nh viề n phả i no  p bả o cả o bả ng 
vả n bả n hoả  c cung cả p bả n ghi ả m lợ i khải chả  m nhả t lả  vả o cuo i cả lả m viề  c thềo li ch đề u 
đả  n tiề p thềo, trư  khi sí  quản giả m sả t co  chí  thi  khả c. 

306.8.1 DIÉ  T TRƯ  ĐỐ  NG VA  T 
Thả nh viề n đượ c phề p sư  du ng su ng đề  ngả n chả  n đo  ng vả  t trong trượ ng hợ p đo  ng vả  t đo  co  về  gả y 
rả mo i đề do ả trượ c mả t đề n ản toả n cu ả con ngượ i, đo ng thợ i kho ng co n phượng phả p thảy thề , hoả  c 
phượng phả p co  khả  nả ng kho ng hiề  u quả . 

Trong trượ ng hợ p co  đu  tho ng bả o trượ c về  viề  c co  thề  gả  p phả i đo  ng vả  t nguy hiề m, cả c thả nh viề n 
cu ả sợ  nề n xả y dư ng cả c kề  hoả ch dư  pho ng hợ p ly  đề  đo i pho  vợ i con vả  t đo  (chả ng hả n như bí nh 
chư ả chả y, su ng bả n điề  n, bí nh xi t hợi cảy ỐC, nhả n viề n kiề m soả t đo  ng vả  t). Chí nh sả ch nả y kho ng 
co  no  i dung nả o cả m thả nh viề n bả n mo  t con vả  t nguy hiề m nề u tí nh hí nh cho phề p phả n đoả n hợ p ly  
rả ng kề  hoả ch dư  pho ng đả  thả t bả i, trợ  nề n kho ng thư c tề , hoả  c nề u con vả  t co  về  gả y rả mo i đề do ả 
trượ c mả t đề n ản toả n cu ả con ngượ i. 

306.8.2 ĐỐ  NG VA  T BI  THƯỜNG 
Khi co  sư  phề  chuả n cu ả sí  quản giả m sả t, thả nh viề n co  thề  cho tiề u hu y nhả n đả o mo  t con vả  t, nề u 
no  bi  thượng nả  ng đề n mư c lo ng trả c ả n cu ả con ngượ i đo i ho i phả i ngả n no  bi  thượng to n hợn, đo ng 
thợ i cả c cả ch xư  ly  khả c lả  kho ng thư c tề . 

Kho ng tiề u hu y nhả n đả o đo i vợ i như ng đo  ng vả  t bi  thượng đi lả c hoả  c bi  bo  rợi nề u co  thề  di chuyề n 
hoả  c đưả tợ i bả c sí  thu  y. Khi co  sư  phề  chuả n cu ả sí  quản giả m sả t, đo  ng vả  t bi  bo  rợi bi  thượng (ngoả i 
trư  cho  vả  mề o) chí  đượ c phề p cho tiề u hu y nhả n đả o sảu khi đả  tiề n hả nh tí m kiề m hợ p ly  đề  xả c 
đi nh chu  sợ  hư u. Cho  vả  mề o bi  thượng đượ c phả t hiề  n vo  chu  sề  đượ c đưả tợ i gả  p bả c sí  thu  y thí ch 
hợ p đề  xả c đi nh xềm chu ng nề n đượ c điề u tri  hảy tiề u hu y nhả n đả o (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 597.1). 

306.8.3 NỐ  SÚ NG CA NH BA Ố VA  MÚ C ĐI CH KHA C 
Nhí n chung, viề  c no  su ng nhả m mu c đí ch kề u go i ho  trợ  kho ng đượ c khuyề n khí ch, vả  kho ng đượ c no  
su ng trư  khi thả nh viề n co  ly  do tin rả ng viề  c đo  dượ ng như cả n thiề t, hiề  u quả  vả  ản toả n mo  t cả ch 
hợ p ly . 

Kho ng nề n no  su ng cả nh bả o. 

306.9 PHẬN SỰ CỦA SDAT/NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH SÚNG 
Trượ ng bả n sề  thuo  c quyề n kiề m soả t đo  c quyề n cu ả SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch Su ng. Tả t cả  cả c thả nh 
viề n co  mả  t đề u phả i tuả n thềo chí  thi  cu ả SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch Su ng. SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch 
Su ng sề  quả n ly  dảnh sả ch tả t cả  cả c thả nh viề n tợ i trượ ng bả n vả  sề  gư i dảnh sả ch cho Quả n Ly  Huả n 
Luyề  n sảu mo i ngả y tả  p bả n. Thả nh viề n nả o kho ng đả ng ky  vả o vả  rả vợ i SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch 
Su ng co  thề  kho ng đượ c cả p chư ng chí . 
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Trượ ng bả n sề  hoả t đo  ng vả  sả n sả ng phu c vu  cả c thả nh viề n cu ả Sợ  trong khung giợ  do Sợ  quy đi nh. 

SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch Su ng co  trả ch nhiề  m kiề m trả đi nh ky  (í t nhả t mo  t lả n mo i nả m) tả t cả  su ng 
co ng vu  do cả c thả nh viề n mả  sợ  nả y mảng thềo đề  kiề m trả hoả t đo  ng đu ng cả ch. SDAT/Nhả n Sư  Phu  
Trả ch Su ng co  thả m quyề n kề t luả  n bả t ky  thiề t bi  su ng nả o do sợ  cả p phả t hoả  c cả  nhả n sợ  hư u lả  
kho ng đu  điề u kiề  n sư  du ng. Thả nh viề n sề  chi u trả ch nhiề  m về  mo i hoả t đo  ng sư ả chư ả cho su ng 
thuo  c sợ  hư u cả  nhả n, vả  su ng chí  đượ c đưả vả o sư  du ng lả i khi đả  đượ c SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch 
Su ng kiề m trả. 

SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch Su ng co  trả ch nhiề  m đả m bả o mo i thả nh viề n đề u đả p ư ng cả c yề u cả u to i 
thiề u trong cả c buo i huả n luyề  n bả n su ng, vả  í t nhả t mo  t lả n mo i nả m co  thề  chư ng to  sư  thả nh thả o 
trong viề  c chả m so c, lảu chu i vả  tí nh ản toả n cu ả tả t cả  cả c khả u su ng thả nh viề n đo  đượ c phề p mảng. 

SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch Su ng sề  hoả n thả nh vả  gư i cho Quả n Ly  Huả n Luyề  n tả i liề  u về  cả c kho ả 
huả n luyề  n đượ c to  chư c. Tả i liề  u sề  cho biề t trí nh đo   cu ả mo i huả n luyề  n viề n, bả n mo  tả  về  kho ả 
huả n luyề  n đượ c to  chư c, vả  dảnh sả ch mo i thả nh viề n hoả n thả nh kho ả huả n luyề  n (trề n mo  t mả u 
biề u đả  đượ c Sợ  phề  duyề  t). SDAT/Nhả n Sư  Phu  Trả ch Su ng cả n lưu giư  ho  sợ chí nh xả c về  tả t cả  cả c 
buo i huả n luyề  n bả n su ng, chư ng chí , cả c lả n sư ả chư ả, bả o dượ ng hoả  c ho  sợ khả c thềo chí  thi  cu ả 
Quả n Ly  Huả n Luyề  n. 

306.10 TRANG BỊ VŨ TRANG KHI BAY 
Cu c An Ninh Vả  n Tả i (TSA) đả  đả  t rả cả c quy đi nh chi pho i viề  c nhả n viề n co ng lư c đượ c trảng bi  vu  
trảng khi bảy trề n mả y bảy thượng mả i. Cả c yề u cả u sảu đả y ả p du ng cho cả c sí  quản cả nh sả t dư  đi nh 
trảng bi  vu  trảng khi bảy trề n mả y bảy thượng mả i hoả  c cả c chuyề n bảy co  ả p du ng kiề m trả ản ninh 
(49 CFR 1544.219): 

(a) Như ng cả nh sả t muo n trảng bi  vu  trảng khi bảy phả i bảy ví  ly  do co ng vu , kho ng phả i đề  nghí  
phề p hoả  c đi chợi, vả  phả i co  ly  do đề  đượ c sư  du ng su ng, thềo sư  xả c đi nh cu ả Sợ , chiề u 
thềo luả  t phả p vả  cả c quy tả c đả  đượ c co ng bo  cu ả TSA. 

(b) Cả c sí  quản cả nh sả t phả i mảng thềo thề  cả nh sả t do Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl cả p, ghi ro  tề n 
ho  cu ả ho , ả nh chả n dung toả n mả  t, so  nhả  n dả ng, chư  ky  cu ả sí  quản đo  vả  chư  ky  cu ả Cả nh 
Sả t Trượ ng hoả  c con dả u chí nh thư c cu ả Sợ , vả  phả i xuả t trí nh thề  nả y cho nhả n viề n hả ng 
hả ng kho ng khi đượ c yề u cả u. Sí  quản nả y cu ng nề n mảng thềo giả y tợ  tu y thả n tiề u chuả n 
co  ả nh cả n thiề t đề  nhả n viề n hả ng hả ng kho ng vả  viề n chư c TSA kiề m trả hả nh khả ch (ví  du  
như bả ng lả i xề, ho   chiề u). 

(c) Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl phả i gư i tin nhả n lề n Hề   Tho ng Viề n Tho ng Lư c Lượ ng Co ng Lư c 
Quo c Giả (NLÉTS) trượ c chuyề n đi cu ả sí  quản cả nh sả t. Nề u đượ c phề  duyề  t, TSA sề  gư i cho 
Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl mo  t tin nhả n NLÉTS chư ả mo  t mả  đi nh dảnh duy nhả t, go m cả  chư  
vả  so . Vả o ngả y đi, sí  quản đo  phả i xuả t trí nh tin nhả n nả y cho nhả n viề n sả n bảy, vả  đả y xềm 
như lả  giả y phề p đi lả i co  trảng bi  vu  trảng. 

(d) Sí  quản nả y cu ng co  thề  mảng thềo mo  t lả  thư chí nh thư c do Cả nh Sả t Trượ ng ky , trề n đo  
cho phề p ho  đượ c trảng bi  vu  trảng khi đi lả i. Thư nả y nề n nề u ro  ly  do sí  quản nả y cả n trảng 
bi  vu  trảng khi bảy, nề u chi tiề t hả nh trí nh vả  ghi ro  lả  sí  quản đả  hoả n thả nh kho ả huả n 
luyề  n bả t buo  c cu ả TSA dả nh cho nhả n viề n co ng lư c trảng bi  vu  trảng khi bảy. 
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(e) Cả c sí  quản cả nh sả t phả i hoả n tả t kho ả huả n luyề  n ản ninh bả t buo  c cu ả TSA dả nh cho nhả n 
viề n co ng lư c trảng bi  vu  trảng khi bảy. Huả n luyề  n viề n đượ c sợ  chí  đi nh phu  trả ch sề  huả n 
luyề  n trong kho ả nả y. 

(f) Sí  quản cả nh sả t đo  co  trả ch nhiề  m tho ng bả o trượ c cho hả ng hả ng kho ng về  viề  c dư  đi nh 
trảng bi  vu  trảng khi bảy. Viề  c tho ng bả o nả y nề n đượ c thư c hiề  n bả ng cả ch tợ i quả y thu  tu c 
cu ả hả ng hả ng kho ng đề  lả m thu  tu c bảy sợ m. 

(g) Bả t ky  sí  quản nả o trảng bi  vu  trảng khi bảy nề n kí n đả o liề n lả c vợ i phi hả nh đoả n trượ c khi 
cả t cả nh vả  bả o cho ho  biề t ghề  ngo i đượ c chí  đi nh cu ả mí nh. 

(h) Phả i cả n tro ng đề  trả nh lả m hả nh khả ch hoả  c phi hả nh đoả n hoả ng sợ  do đề  lo   su ng. Sí  quản 
phả i đả m bả o su ng trề n ngượ i luo n đượ c chề đả  y. Kho ng đượ c phề p đề  su ng trong hả nh ly  
xả ch tảy hảy cả t giư  trong khoảng hả nh ly  phí ả trề n. 

(i) Sí  quản nề n co  gả ng giả i quyề t bả t ky  vả n đề  nả o liề n quản đề n viề  c trảng bi  vu  trảng khi bảy 
tho ng quả cợ trượ ng, quả n ly  ản ninh mả  t đả t, đả i diề  n TSA hoả  c đả i diề  n quả n ly  khả c cu ả 
hả ng hả ng kho ng. 

(j) Sí  quản kho ng đượ c uo ng đo  uo ng co  co n trong khi ợ  trề n mả y bảy hoả  c trong vo ng tả m giợ  
trượ c khi lề n mả y bảy. 

306.11 MANG SÚNG RA NGOÀI TIỂU BANG 
Cả c sí  quản cả nh sả t toả n thợ i giản, đượ c chư ng nhả  n, đảng lả m nhiề  m vu  cu ả sợ  nả y đượ c phề p mảng 
su ng giả u kí n ợ  tả t cả  cả c tiề u bảng khả c, vợ i như ng điề u kiề  n sảu (18 ÚSC § 926B): 

(a) Sí  quản đo  phả i luo n mảng thềo thề  cả nh sả t do Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl cả p khi mảng thềo 
su ng đo . 

(b) Sí  quản đo  hiề  n kho ng bi  ky  luả  t. 

(c) Sí  quản đo  đảng kho ng chi u ả nh hượ ng cu ả đo  uo ng co  co n hoả  c bả t ky  loả i chả t kí ch thí ch 
nả o khả c gả y sảy hoả  c ả o giả c. 

(d) Sí  quản đo  vả n phả i tuả n thềo chí nh sả ch nả y vả  tả t cả  cả c chí nh sả ch khả c cu ả Sợ  (bảo go m 
cả  viề  c kiề m trả vả  huả n luyề  n). 

Cả n lưu y  rả ng, cả c tiề u bảng riề ng lề  co  thề  bản hả nh cả c quy đi nh đi ả phượng cho phề p cả  nhả n hoả  c 
to  chư c tư nhả n cả m hoả  c hả n chề  viề  c cả m giư  su ng (giả u kí n) trề n bả t đo  ng sả n cu ả ho , hoả  c cả m 
hảy hả n chề  viề  c cả m giư  su ng trề n bả t ky  bả t đo  ng sả n, cợ sợ , to ả nhả , cả n cư  hoả  c co ng viề n nả o cu ả 
chí nh quyề n tiề u bảng hoả  c đi ả phượng. Nhả  chư c trả ch liề n bảng kho ng thề  bả o về   sí  quản kho i viề  c 
bi  bả t vả  truy to  trong cả c khu vư c bi  hả n chề  cu c bo   như vả  y. 

Sí  quản co ng lư c đảng lả m nhiề  m vu  tư  cả c tiề u bảng khả c phả i tuả n thềo tả t cả  cả c yề u cả u đượ c nề u 
trong 18 ÚSC § 926B. 

306.12 QUY TRÌNH KIỂM TRA SÚNG TRƯỜNG TUẦN TRA 
Lả y su ng trượ ng rả kho i giả  kho ả 

Bượ c xuo ng xề vả  hượ ng su ng trượ ng lề n trợ i mo  t go c 45 đo   

Thả o bả ng đả n 
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Kiề m trả cho t ản toả n vả  xả c nhả  n cho t nả y đảng ợ  vi  trí  "An Toả n" 

Mợ  kho ả no ng vả  cho t ợ  vi  trí  mợ  

Thả o “Cho t An Toả n Khoảng Đả n” 

Kiề m trả bả ng mả t vả  bả ng tảy đề  xả c nhả  n khoảng đả n đả  tro ng ro ng 

Kiề m trả khả  nả ng ho c đả n bả ng cả ch nhí n xuo ng no ng su ng 

Kiề m trả điề m ruo i phí ả trượ c, đề n flảsh vả  phả n trượ c đề  xềm co  bả t ky  lo i hoả  c tru c trả  c nả o kho ng 

Vả  n chả  t kí nh Phả n Quảng bả ng tảy vả  kiề m trả kí nh xềm co  hí nh tảm giả c kho ng 

Kiề m trả bả ng mả t khu vư c khung su ng đề  xềm co  lo i kho ng 

Xả c nhả  n bả ng su ng loả i điề u chí nh đượ c vả n chả c chả n ợ  mo i vi  trí , bảo go m cả  mợ  vả  đo ng 

Xả c nhả  n cho t ản toả n đảng ợ  vi  trí  "An Toả n" 

Lả p lả i “Cho t An Toả n Khoảng Đả n” 

Cả n thả  n đo ng kho ả no ng trề n “Cho t An Toả n Khoảng Đả n” 

KHỐ NGBỐ P CỐ  HAY THƯ  KIM HỐ A 

Kiề m trả bả ng đả n bả ng mả t vả  tảy đề  xềm co  bi  lo i hoả  c hư ho ng kho ng 

Nhả n viề n đả n trề n cu ng xuo ng đề  xả c nhả  n bả ng đả n đả y đu  vả  tiề p đả n thuả  n tảy 

Lả p bả ng đả n vả o su ng trượ ng vả  du ng gản bả n tảy go  nhề  phả n đả y 

Kề o bả ng đả n xuo ng đề  chả c chả n đả  lả p đu ng 

KHỐ NGNA P ĐA N VA Ố SÚ NG TRƯỜ NG 

Đả  t nả m su ng trượ ng đu ng cả ch, chả c chả n vả o giả  đợ  trề n xề vả  kho ả co  đi nh 

Giư  nguyề n đả u no ng su ng ản toả n (thềo quy tả c tiả lảsềr) trong suo t quả  trí nh kiề m trả. Nề u thiề u 
"Cho t An Toả n Khoảng Đả n" khi lả y su ng rả kho i xề thí  su ng trượ ng co  thề  đảng lề n no ng vả  co  thề  đả  
đượ c nả p đả n. Nề u quy  vi  cả m thả y su ng trượ ng kho ng hoả t đo  ng đu ng cả ch, hả y đả  t no  vả o tu  kho ả 
su ng trượ ng, điề n tho ng tin vả o mả u sư ả chư ả thiề t bi  vả  đí nh vả o khả u su ng. Bả o cả o vợ i trung sí  cu ả 
quy  vi  về  sư  co  tru c trả  c nả y vả  xin cả p mo  t khả u su ng trượ ng hoả t đo  ng bí nh thượ ng. 

Nề u mo  t sí  quản du ng su ng trượ ng tuả n trả đề  sư  du ng tả i hiề  n trượ ng hoả  c nả p đả n, thí  sí  quản đo  
phả i kiề m trả viề n đả n đả  nả p trượ c khi trả  su ng trượ ng về  trả ng thả i "Sả n Sả ng Tuả n Trả". Sảu khi 
viề n đả n đả  nả p đượ c lả y rả kho i no ng su ng, sí  quản phu  trả ch vu  khí  sề  kiề m trả viề n đả n đả  đượ c 
thả o rả đề  xềm co  bả t ky  hư hả i nả o sảu đả y kho ng, bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ : về t lo m trề n 
đả u đả n; vo  đả n bi  mo p mề o; viề n đả n kho ng đượ c co  đi nh chả c chả n trong vo , lo ng lề o hoả  c xoảy 
trong vo ; đả u đả n bi  biề n dả ng, cong hoả  c hư ho ng. Nề u phả t hiề  n thả y bả t ky  dả u hiề  u hư hả i nả o 
đượ c liề  t kề  ợ  trề n, thí  sí  quản đo  sề  KHỐ NG bo  viề n đả n bi  hư hả i trợ  lả i bả ng đả n. Sí  quản sề  trả  lả i 
viề n đả n bi  hư ho ng vả o ho  p Đả n Ho ng trong kho vu  khí  sả n sả ng, vả  lả y mo  t viề n đả n kho ng ho ng tư  
kho vu  khí  đo . Viề n đả n kho ng ho ng sề  đượ c nả p lả i vả o bả ng đả n su ng trượ ng. 
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306.13 QUY TRÌNH KIỂM TRA SÚNG BẮN ĐẠN GHÉM ÍT SÁT THƯƠNG 
Thả o đả n rả kho i su ng bả n đả n ghề m bả ng thảo tả c kề o kho ả no ng về  phí ả sảu khoả ng ¾ cho đề n khi 
co  thề  đả y bu ả lề n vả  nhả  kho ả vo  đả n bả ng tảy đề  cho phề p đả n chả y rả kho i o ng tiề p đả n. Lả  p lả i quy 
trí nh cho đề n khi lả y hề t tả t cả  vo  đả n rả vả  thả y đượ c thảnh đả y đả n mả u cảm hoả  c xảnh lả . 

Kiề m trả bả ng mả t vả  bả ng tảy đề  xả c nhả  n khoảng đả n đả  tro ng ro ng. 

Bả t đả u kiề m trả bả ng cả ch nhí n xuo ng no ng su ng đề  xả c nhả  n no ng kho ng bi  ho c. 

Kiề m trả điề m ruo i phí ả trượ c. 

Vả  n chả  t đải o c no ng su ng bả ng tảy. 

Kiề m trả bả ng mả t no ng su ng, phả n trượ c, kho ả nả p đả n, khề nhả  vo  đả n, co  su ng, cho t ản toả n, bả ng 
su ng, kiề m trả xềm mo i bề n bả ng su ng đả  co  đu  hải viề n đả n chưả, kiề m trả dả y đềo su ng vả  cả c điề m 
nềo cu ả dả y đềo. 

Đo ng kho ả nả p đả n vả  xả c nhả  n no  kho ả vả o vi  trí , sảu đo  bả m nu t nhả  vả  mợ  kho ả no ng. 

Đo ng kho ả nả p đả n, bả  t cho t ản toả n, hượ ng no ng su ng lề n trợ i vả  bo p co . Mợ  cho t ản toả n vả  bo p co  
đề  nhả  bu ả. 

Bả  t lả i cho t ản toả n. 

Nả p đả y bả ng đả n vả  đả  t su ng bả n đả n ghề m trợ  lả i trong xề. 

LƯÚ Y : giư  nguyề n đả u no ng su ng (thềo quy tả c tiả lảsềr) khi lả y su ng bả n đả n ghề m rả kho i xề, trong 
quả  trí nh kiề m trả vả  khi đả  t lả i vả o xề. 
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Sử Dụng Vũ Lực 

300.1 SỬ DỤNG VŨ LỰC - LỜI NÓI ĐẦU 
Viề  c sư  du ng vu  lư c cu ả nhả n viề n co ng lư c lả  vả n đề  quản tro ng, đượ c cả  dả n chu ng vả  co  ng đo ng 
thư c thi phả p luả  t quản tả m sả u sả c. Chu ng to i hiề u rả ng mo  t so  cả  nhả n sề  kho ng tuả n thềo luả  t phả p 
hoả  c cho ng đo i sư  kiề m soả t nề u kho ng bi  buo  c phả i tuả n thềo bả ng vu  lư c; do đo , đo i khi cả nh sả t 
cả n phả i sư  du ng vu  lư c trong quả  trí nh thư c thi nhiề  m vu . Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl cu ng y  thư c rả ng 
nhả n viề n co ng lư c kho ng chí  lả  ngượ i bả o về   mả  co n lả  co ng bo  c cu ả dả n chu ng. 

Nguyề n tả c chí  đả o cu ả Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl khi sư  du ng vu  lư c lả  to n tro ng tí nh mả ng con ngượ i. 
Cả nh sả t sề  co  gả ng kho ng chề  sư  viề  c bả ng cả ch sư  du ng thợ i giản, khoả ng cả ch, sư  giảo tiề p vả  cả c 
nguo n lư c sả n co  đề  giả m lềo thảng tí nh hí nh, bả t cư  khi nả o viề  c đo  lả  ản toả n, khả  thi vả  hợ p ly . Tuy 
nhiề n, cả nh sả t kho ng co  nghí ả vu  hoả  c trả ch nhiề  m ru t lui hoả  c ngư ng cả c hả nh đo  ng thư c thi phả p 
luả  t hợ p phả p. 

Như đượ c trí nh bả y chi tiề t dượ i đả y, nhả n sư  sợ  cả nh sả t đượ c phề p sư  du ng vu  lư c mo  t cả ch hợ p ly  
khả ch quản đề  thư c hiề  n nhiề  m vu . Cả nh sả t chí  đượ c sư  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i khi ho  co  ly  do 
tin tượ ng hợ p ly  (dư ả trề n to ng thề  cả c tí nh tiề t) rả ng vu  lư c đo  lả  cả n thiề t đề  bả o về   tí nh mả ng con 
ngượ i hoả  c trả nh thượng tí ch nghiề m tro ng. Cả nh sả t sư  du ng vu  lư c kho ng hợ p ly  sề  lả m giả m lo ng 
tin cu ả co  ng đo ng mả  chu ng to i phu c vu , khiề n như ng cả nh sả t khả c gả  p nguy hiề m về  thề  chả t, vi 
phả m luả  t phả p vả  quyề n cu ả như ng cả  nhả n bi  sư  du ng vu  lư c kho ng hợ p ly  hoả  c vu  lư c gả y chề t 
ngượ i kho ng cả n thiề t, vả  khiề n Sợ  Cả nh Sả t vả  chí nh ho  co  thề  phả i chi u trả ch nhiề  m dả n sư  vả  hí nh 
sư . Ngượ c lả i, cả nh sả t kho ng sư  du ng vu  lư c khi cả n thiề t co  thề  gả y nguy hiề m cho bả n thả n, co  ng 
đo ng vả  cả nh sả t khả c. 

Cả nh sả t sề  thư c hiề  n nhiề  m vu , bảo go m cả  viề  c sư  du ng vu  lư c, mo  t cả ch co ng bả ng vả  kho ng thả nh 
kiề n. Hả nh vi phả n biề  t đo i xư  dư ả trề n cả c đả  c điề m thư c tề  hoả  c thềo nhả  n thư c như chu ng to  c, dả n 
to  c, nguo n go c quo c giả, to n giả o, giợ i tí nh, khuynh hượ ng tí nh du c, bả n dả ng giợ i hoả  c biề u hiề  n giợ i, 
tí nh trả ng kinh tề , tuo i tả c, nho m vả n ho ả hoả  c khuyề t tả  t đề u bi  nghiề m cả m. 

300.2 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 
Chí nh sả ch nả y trí nh bả y cả c nguyề n tả c sư  du ng vu  lư c mo  t cả ch hợ p ly . Mả  c du  kho ng co  cả ch nả o đề  
quy đi nh chí nh xả c mư c đo   hoả  c loả i vu  lư c hợ p ly  cả n đượ c ả p du ng trong bả t ky  tí nh huo ng nả o, mo i 
thả nh viề n cu ả sợ  nả y đượ c ky  vo ng sư  du ng cả c nguyề n tả c nả y đề  đưả rả như ng quyề t đi nh đo  thềo 
cả ch chuyề n nghiề  p, co ng tả m vả  hợ p ly  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286). 

Ngoả i cả c phượng phả p, ky  thuả  t vả  co ng cu  đượ c nề u rả dượ i đả y, cả c nguyề n tả c sư  du ng vu  lư c hợ p 
ly  co  trong chí nh sả ch nả y sề  ả p du ng cho tả t cả  cả c chí nh sả ch no i về  vả n đề  sư  du ng vu  lư c co  thề  xả y 
rả, bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ  chí nh sả ch về  Thiề t Bi , Ky  Thuả  t Kho ng Chề  vả  Su ng Bả n Điề  n. 

Cả c lề  nh cả m trả  đu ả đo i vợ i viề  c bả o cả o cả c vi phả m nghi ngợ  đượ c đề  cả  p trong Chí nh Sả ch Cho ng 
Trả  Đu ả.  

Chí nh Sả ch 

300 
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300.2.1 ĐỊ NH NGHỊ A 
Cả c đi nh nghí ả liề n quản đề n chí nh sả ch nả y bảo go m: 

Vũ lực gây chết người - Bả t ky  viề  c sư  du ng vu  lư c nả o tả o rả nguy cợ đả ng kề  gả y chề t ngượ i hoả  c 
thượng tí ch nghiề m tro ng, bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ  viề  c no  su ng (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

Khả thi - Co  thề  thư c hiề  n mo  t cả ch hợ p ly  trong như ng tí nh huo ng cu  thề  đề  bả t giư  thả nh co ng hoả  c 
đả t đượ c mu c tiề u hợ p phả p mả  kho ng lả m tả ng nguy hiề m cho sí  quản cả nh sả t hoả  c ngượ i khả c (Bo   
Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(ả)). 

Vũ lực - Viề  c sư  du ng cả c ky  thuả  t hoả  c chiề n thuả  t vả  t ly  mả  mo  t cả nh sả t co  tư duy bí nh thượ ng tin 
rả ng co  khả  nả ng gả y rả tí nh trả ng kho ng chí  lả  kho  chi u trong cho c lả t, chả t ho ả ho c hoả  c vu  khí  cho 
ngượ i khả c. Trượ ng hợ p mo  t ngượ i đo ng y  cho phề p khả m xề t, giả i đi, co ng tảy hoả  c bi  kiề m chề  
kho ng đượ c coi lả  sư  du ng vu  lư c. 

Vũ lực hợp lý - Mo  t tiề u chuả n khả ch quản về  vu  lư c đượ c nhí n nhả  n tư  quản điề m cu ả mo  t cả nh sả t 
co  tư duy bí nh thượ ng, kho ng xề t đề n sư  nhí n nhả  n tí nh tả o sảu sư  viề  c, vả  dư ả trề n to ng thề  cả c tí nh 
tiề t mả  sí  quản cả nh sả t biề t hoả  c nhả  n thư c đượ c tả i thợ i điề m đo . Viề  c xả c đi nh tí nh hợ p ly  sề  đượ c 
thư c hiề  n thềo chí nh sả ch nả y. 

Thương tích nghiêm trọng - Suy giả m nghiề m tro ng tí nh trả ng thề  chả t, bảo go m nhưng kho ng giợ i 
hả n ợ : mả t y  thư c; chả n đo  ng nả o; gả y xượng; mả t hoả  c suy giả m chư c nả ng kề o dả i cu ả bả t ky  chi 
hoả  c cợ quản nả o; về t thượng cả n khả u nhiề u; vả  biề n dả ng nghiề m tro ng (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 
243(f)(4)). 

Tổng thể các tình tiết - Tả t cả  cả c dư  kiề  n mả  sí  quản cả nh sả t biề t đề n tả i thợ i điề m đo , bảo go m 
hả nh vi cu ả sí  quản vả  đo i tượ ng dả n đề n viề  c sư  du ng vu  lư c (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

300.3 CHÍNH SÁCH 
Viề  c sư  du ng vu  lư c cu ả nhả n viề n co ng lư c lả  vả n đề  quản tro ng, đượ c cả  dả n chu ng vả  co  ng đo ng 
thư c thi phả p luả  t quản tả m sả u sả c. Hả ng ngả y, cả nh sả t co  rả t nhiề u lả n tượng tả c khả c nhảu, vả  khi 
đượ c phề p, co  thề  sư  du ng vu  lư c hợ p ly  trong quả  trí nh thư c hiề  n nhiề  m vu . 

Cả nh sả t phả i hiề u ro  vả  thư c sư  trả n tro ng thả m quyề n vả  giợ i hả n cu ả mí nh. Điề u nả y đả  c biề  t đu ng 
đo i vợ i viề  c chề  ngư  sư  cho ng đo i trong khi thư c hiề  n nhiề  m vu  thư c thi phả p luả  t. 

Sợ  Cả nh Sả t ghi nhả  n vả  to n tro ng giả  tri  cu ả tả t cả  cả c tí nh mả ng vả  phả m giả  con ngượ i mả  kho ng 
phả n biề  t đo i xư  vợ i bả t ky  ải. Viề  c trảo cho sí  quản cả nh sả t thả m quyề n sư  du ng vu  lư c hợ p ly  vả  bả o 
về   phu c lợ i co ng co  ng đo i ho i phả i co  sư  giả m sả t, đả nh giả  vả  cả n bả ng cả n tro ng tả t cả  cả c quyề n lợ i. 

300.3.1 NGHỊ A VỤ  CAN THỊỆ  P 
Bả t ky  sí  quản cả nh sả t nả o co  mả  t vả  chư ng kiề n mo  t nhả n viề n co ng lư c khả c hoả  c mo  t nhả n viề n sư  
du ng vu  lư c vượ t quả  mư c cả n thiề t thềo đả nh giả  cu ả mo  t cả nh sả t co  tư duy bí nh thượ ng khả ch quản 
trong như ng tí nh huo ng đo , thí  khi co  khả  nả ng cản thiề  p (thềo đi nh nghí ả cu ả Bo   Luả  t Chí nh Quyề n 
§ 7286), ho  phả i ngả n chả  n viề  c sư  du ng vu  lư c kho ng hợ p ly .  
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Khi quản sả t viề  c sư  du ng vu  lư c cu ả mo  t nhả n viề n co ng lư c, mo i sí  quản cả nh sả t nề n tí nh đề n to ng 
thề  cả c tí nh tiề t vả  khả  nả ng nhả n viề n co ng lư c kiả co  thề  co  nhiề u tho ng tin hợn về  mo i đề do ả do 
đo i tượ ng gả y rả (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

300.3.2 KHÔ NG CAN THỊỆ  P 
Mo  t sí  quản cả nh sả t đả  đượ c huả n luyề  n bả t buo  c về  nghí ả vu  cản thiề  p nhưng lả i kho ng cản thiề  p 
khi phả i thư c hiề  n, thềo quy đi nh phả p luả  t, thí  co  thề  bi  ky  luả  t gio ng như sí  quản cả nh sả t đả  sư  du ng 
vu  lư c vượ t quả  mư c cả n thiề t (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

300.3.3 NGHỊ A VỤ  BA Ô CA Ô SỬ  DỤ NG VỤ  LỬ C QỤA  ĐA NG 
Bả t ky  sí  quản cả nh sả t nả o quản sả t thả y mo  t nhả n viề n co ng lư c hoả  c nhả n viề n sư  du ng vu  lư c co  
khả  nả ng đảng sư  du ng vu  lư c quả  mư c cả n thiề t, thềo phả n đoả n hợ p ly  cu ả sí  quản cả nh sả t đo , thí  
phả i bả o cả o ngảy như ng quản sả t nả y cho sí  quản giả m sả t (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

Trong phả n phu  lu c nả y, “ngảy” co  nghí ả lả  ngảy khi ản toả n vả  khả  thi đề  thư c hiề  n. 

300.3.4 SỬ  DỤ NG VỤ  LỬ C CÔ NG BA NG VA  KHÔ NG THA NH KỊỆ N 
Cả nh sả t đượ c ky  vo ng thư c hiề  n nhiề  m vu , bảo go m cả  viề  c sư  du ng vu  lư c, mo  t cả ch co ng bả ng vả  
kho ng thả nh kiề n (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). Xềm Chí nh Sả ch Cho ng Thiề n Kiề n Trong Cả nh 
Sả t đề  biề t thề m hượ ng dả n. 

300.4 SỬ DỤNG VŨ LỰC 
Cả nh sả t chí  đượ c sư  du ng mư c đo   vu  lư c co  về  lả  cả n thiề t mo  t cả ch hợ p ly , thềo tí nh hí nh vả  to ng thề  
cả c tí nh tiề t mả  sí  quản cả nh sả t biề t hoả  c nhả  n thư c đượ c tả i thợ i điề m xả y rả sư  viề  c, đề  hoả n thả nh 
mo  t mu c đí ch thư c thi phả p luả  t hợ p phả p (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

Tí nh hợ p ly  cu ả viề  c sư  du ng vu  lư c sề  đượ c đả nh giả  tư  quản điề m cu ả mo  t cả nh sả t co  tư duy bí nh 
thượ ng co  mả  t tả i hiề  n trượ ng vả o thợ i điề m xả y rả sư  viề  c. Mo i sư  đả nh giả  về  tí nh hợ p ly  đề u phả i 
tí nh đề n thư c tề  lả  cả nh sả t thượ ng xuyề n bi  buo  c phả i đưả rả quyề t đi nh trong tí ch tả c về  lượ ng vu  
lư c hợ p ly  co  về  lả  cả n thiề t trong mo  t tí nh huo ng cu  thề , vợ i tho ng tin hả n chề  vả  trong như ng tí nh 
huo ng cả ng thả ng, kho ng chả c chả n vả  diề n biề n nhảnh cho ng. 

Ví  kho ng co  chí nh sả ch nả o co  thề  thư c sư  dư  đoả n đượ c mo i tí nh huo ng mả  sí  quản cả nh sả t co  thề  
gả  p phả i, nề n sí  quản cả nh sả t đượ c giảo pho  sư  du ng quyề n thềo sư  suy xề t hợ p ly  khi xả c đi nh sư  
du ng vu  lư c thí ch hợ p trong mo i sư  viề  c. Cả nh sả t chí  đượ c sư  du ng mư c đo   vu  lư c mả  ho  co  ly  do tin 
lả  tượng xư ng vợ i mư c nghiề m tro ng cu ả hả nh vi phả m to  i bi  nghi ngợ  hoả  c mư c đo   khả ng cư  thư c tề  
hoả  c thềo sư  đề do ả, nhả  n thư c hợ p ly  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

Ngoả i rả, cu ng cả n lưu y  rả ng co  thề  co  như ng tí nh huo ng mả  cả nh sả t co  ly  do tin rả ng viề  c sư  du ng 
bả t ky  co ng cu , vu  khí  hoả  c phượng phả p nả o đượ c Sợ  Cả nh Sả t phề  duyề  t hoả  c cho phề p đề u kho ng 
thư c tề  hoả  c kho ng hiề  u quả . Cả nh sả t co  thề  thả y viề  c ư ng pho  ngả u hư ng vợ i cả c tí nh huo ng diề n rả 
nhảnh cho ng mả  ho  đảng đo i mả  t sề  hiề  u quả  hoả  c hợ p ly  hợn. Trong như ng trượ ng hợ p như vả  y, viề  c 
sư  du ng bả t ky  thiề t bi  hoả  c phượng phả p ư ng pho  ngả u hư ng nả o cu ng phả i hợ p ly  khả ch quản vả  
chí  đượ c sư  du ng ợ  mư c đo   hợ p ly , cả n thiề t đề  hoả n thả nh mo  t mu c đí ch thư c thi phả p luả  t hợ p phả p.  
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Mả  c du  mu c tiề u cuo i cu ng cu ả mo i cuo  c chả m trả n thư c thi phả p luả  t lả  trả nh hoả  c giả m thiề u thượng 
tí ch, nhưng kho ng co  no  i dung nả o trong chí nh sả ch nả y yề u cả u sí  quản cả nh sả t phả i ru t lui hoả  c 
chi u thượng tí ch trượ c khi sư  du ng vu  lư c hợ p ly . 

300.4.1 SỬ  DỤ NG VỤ  LỬ C ĐỆ  THỬ C HỊỆ  N BA T GỊỬ  
Bả t ky  sí  quản cả nh sả t giư  trả  t tư  nả o cu ng co  thề  sư  du ng vu  lư c mo  t cả ch hợ p ly  khả ch quản đề  thư c 
hiề  n viề  c bả t giư , ngả n chả  n đả o tả u hoả  c chề  ngư  sư  khả ng cư . Mo  t sí  quản cả nh sả t giư  trả  t tư  thư c 
hiề  n hoả  c co  gả ng thư c hiề  n viề  c bả t giư  kho ng cả n phả i ru t lui hoả  c tư  bo  no  lư c cu ả mí nh ví  ly  do bi  
khả ng cư  hoả  c đề do ả khả ng cư  tư  phí ả ngượ i cả n bả t giư ; sí  quản cả nh sả t cu ng kho ng đượ c coi lả  
ngượ i co ng kí ch hoả  c mả t quyề n tư  về   khi sư  du ng vu  lư c hợ p ly  đề  thư c hiề  n viề  c bả t giư , ngả n chả  n 
đả o tả u hoả  c chề  ngư  sư  khả ng cư . Ru t lui kho ng co  nghí ả lả  bo  trí  lả i chiề n thuả  t hoả  c cả c ky  thuả  t 
giả m lềo thảng khả c (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

300.4.2 CHỊỆ N THỤA  T THAY THỆ  - GỊA M LỆÔ THANG 
Giả m lềo thảng lả  mo  t nguyề n tả c cợ bả n trong cả ch chu ng to i tiề n hả nh co ng viề  c cả nh sả t. Kho ng 
hả nh đo  ng gí , thềo do i thu  đo  ng tí nh hí nh, hoả  c đưả thề m co  ng sư  như đợn vi  xư  ly  khu ng hoả ng lưu 
đo  ng co  thề  lả  cả ch ư ng pho  hợ p ly  nhả t cho mo  t tí nh huo ng nả o đo , đả  c biề  t lả  như ng tí nh huo ng liề n 
quản đề n khu ng hoả ng sư c kho ề tả m thả n. Cả m nảng chí nh sả ch nả y đề  cả  p đề n tả m quản tro ng cu ả 
viề  c giả m lềo thảng trong nhiề u phả n. Xềm thề m, cu  thề  lả  Chí nh Sả ch Về  Sư  Vu  Cả n Cản Thiề  p Khu ng 
Hoả ng. 

Khi thợ i giản vả  hoả n cả nh cho phề p, vả  khi ản toả n cu ả co  ng đo ng vả  sí  quản cả nh sả t kho ng bi  đề 
do ả, sí  quản cả nh sả t đo  nề n cả n nhả c cả c hả nh đo  ng co  thề  tả ng cượ ng ản toả n cho mí nh vả  giả m nhu 
cả u sư  du ng vu  lư c, chả ng hả n như: 

(a) Triề  u tả  p thề m cả c nguo n lư c co  thề  phả n ư ng ki p thợ i mo  t cả ch hợ p ly . 

(b) Lả  p kề  hoả ch vợ i cả nh sả t phả n ư ng trượ c khi bượ c vả o mo  t tí nh huo ng bả t o n mả  co  về  
như kho ng cả n cản thiề  p ngảy lả  p tư c. 

(c) Sư  du ng cả c chiề n thuả  t khả c kho ng lả m tả ng mư c đo   nguy hiề m cho sí  quản cả nh sả t mo  t 
cả ch kho ng hợ p ly . 

Ngoả i rả, khi hợ p ly , cả nh sả t nề n đả nh giả  to ng thề  cả c tí nh tiề t xả y rả tả i thợ i điề m trong mo i tí nh 
huo ng, vả  khi khả  thi, hả y cả n nhả c vả  sư  du ng cả c chiề n thuả  t vả  ky  thuả  t thảy thề  hợ p ly  ả p du ng 
đượ c, co  thề  thuyề t phu c cả  nhả n tư  nguyề  n tuả n thềo hoả  c giả m nhu cả u sư  du ng mư c đo   vu  lư c cảo 
hợn đề  giả i quyề t tí nh hí nh trượ c khi du ng vu  lư c (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). Cả c lư ả cho n thảy 
thề  như vả  y co  thề  bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ : 

(a) Co  gả ng giả m lềo thảng tí nh hí nh. 

(b) Sư  du ng cả c ky  thuả  t cản thiề  p khu ng hoả ng bợ i nhả n viề n đượ c huả n luyề  n đu ng cả ch 
(nề u hợ p ly  vả  ả p du ng đượ c). 

300.4.3 CA C YỆ Ụ TÔ  DỤ NG LA M CA N CỬ  XA C ĐỊ NH TỊ NH HỢ P LY  CỤ A VỤ  LỬ C 
Khi quyề t đi nh co  nề n du ng vu  lư c hảy kho ng vả  đả nh giả  xềm sí  quản cả nh sả t co  sư  du ng vu  lư c hợ p 
ly  hảy kho ng, cả n phả i cả n nhả c mo  t so  yề u to , tu y thuo  c thợ i giản vả  hoả n cả nh cho phề p (Bo   Luả  t 
Chí nh Quyề n § 7286(b)). Cả c yề u to  nả y bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ :  
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(a) Mư c đo   nguy cả p vả  nghiề m tro ng cu ả mo i đề do ả đo i vợ i sí  quản cả nh sả t hoả  c ngượ i khả c 
(Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

(b) Hả nh vi cu ả cả  nhả n bi  đo i đả u, thềo như nhả  n thư c hợ p ly  cu ả sí  quản cả nh sả t tả i thợ i 
điề m đo  (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

(c) Cả c yề u to  về  sí  quản cả nh sả t/đo i tượ ng (tuo i tả c, thề  trả ng, sư c mả nh tượng đo i, trí nh đo   
ky  nả ng, thượng tí ch phả i chi u, mư c đo   kiề  t sư c hoả  c mề  t mo i, so  lượ ng sí  quản cả nh sả t 
hiề  n diề  n so vợ i đo i tượ ng). 

(d) Hả nh vi cu ả sí  quản cả nh sả t liề n quản dả n đề n viề  c sư  du ng vu  lư c (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 
835ả). 

(e) A nh hượ ng cu ả viề  c sư  du ng chả t kí ch thí ch hoả  c đo  uo ng co  co n, thềo nghi ngợ . 

(f) Tí nh trả ng tinh thả n hoả  c nả ng lư c nhả  n thư c ro  rả ng cu ả cả  nhả n (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

(g) Khả  nả ng hiề u vả  tuả n thềo mề  nh lề  nh cu ả sí  quản cả nh sả t cu ả cả  nhả n (Bo   Luả  t Hí nh Sư  
§ 835ả). 

(h) Khoả ng cả ch gả n vợ i vu  khí  hoả  c thiề t bi  tư  chề  nguy hiề m. 

(i) Mư c đo   kho ng chề  hiề  u quả  đo i tượ ng vả  khả  nả ng cho ng cư  cu ả đo i tượ ng mả  c du  đả  bi  
kho ng chề . 

(j) Viề  c co  hảy kho ng co  cả c lư ả cho n hợ p ly  vả  khả  thi khả c, cu ng như hiề  u quả  tiề m nả ng cu ả 
cả c lư ả cho n đo  (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

(k) Mư c đo   nghiề m tro ng cu ả hả nh vi phả m to  i bi  nghi ngợ  hoả  c ly  do tiề p xu c vợ i cả  nhả n 
trượ c vả  tả i thợ i điề m sư  du ng vu  lư c. 

(l) Quả  trí nh huả n luyề  n vả  kinh nghiề  m cu ả sí  quản cả nh sả t. 

(m) Nguy cợ thượng tí ch cho cả nh sả t, nghi cản, ngượ i ngoả i cuo  c vả  như ng ngượ i khả c. 

(n) Đo i tượ ng co  về  như đảng cho ng trả , co  gả ng tro n thoả t bả ng cả ch bo  chả y, hoả  c tả n co ng 
sí  quản cả nh sả t hảy kho ng. 

(o) Nguy cợ vả  hả  u quả  co  thề  lượ ng trượ c đượ c mo  t cả ch hợ p ly  cu ả viề  c tro n thoả t. 

(p) Cả n thiề t phả i kiề m soả t ngảy lả  p tư c đo i tượ ng hoả  c giả i quyề t nhảnh cho ng tí nh hí nh. 

(q) Hả nh vi cu ả cả  nhả n bi  đo i đả u co  co n đượ c cho lả  mo i đề do ả trượ c mả t đo i vợ i sí  quản 
cả nh sả t hoả  c ngượ i khả c mo  t cả ch hợ p ly  hảy kho ng. 

(r) Viề  c tiề p xu c trượ c đo  vợ i đo i tượ ng hoả  c nhả  n thư c về  bả t ky  khuynh hượ ng bả o lư c nả o. 

(s) Bả t ky  tí nh tiề t cả p bả ch nả o khả c. 

300.4.4 KY  THỤA  T KỊỆ M CHỆ  BA NG CA M GỊA C ĐAỤ 
Cả c ky  thuả  t kiề m chề  bả ng cả m giả c đảu co  thề  hiề  u quả  trong viề  c kho ng chề  mo  t cả  nhả n khả ng cư  
mả nh mề  hoả  c khả ng cư  về  thề  chả t. Cả nh sả t chí  đượ c ả p du ng cả c ky  thuả  t kiề m chề  bả ng cả m giả c 
đảu nề u đả  hoả n tả t thả nh co ng kho ả huả n luyề  n ky  thuả  t nả y đượ c sợ  cả nh sả t phề  duyề  t. Cả nh sả t 
sư  du ng bả t ky  ky  thuả  t kiề m chề  bả ng cả m giả c đảu nả o cu ng nề n cả n nhả c: 

(a) Mư c đo   kiề m soả t khi ả p du ng ky  thuả  t tu y thuo  c vả o mư c đo   cho ng đo i. 
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(b) Liề  u đo i tượ ng co  thề  tuả n thềo sư  hượ ng dả n hoả  c mề  nh lề  nh cu ả sí  quản cả nh sả t hảy 
kho ng. 

(c) Liề  u đo i tượ ng đả  đượ c cho đu  cợ ho  i đề  tuả n thềo hảy chưả. 

Viề  c ả p du ng bả t ky  ky  thuả  t kiề m chề  bả ng cả m giả c đảu nả o đề u phả i dư ng lả i ngảy khi sí  quản cả nh 
sả t xả c đi nh rả ng đo i tượ ng đả  tuả n thềo. 

300.4.5 QỤY ĐỊ NH HA N CHỆ  VỆ  BỊỆ  N PHA P KHÔ NG CHỆ  VỤ NG ĐÔ  NG MA CH CA NH 
Cả nh sả t cu ả sợ  nả y kho ng đượ c phề p sư  du ng biề  n phả p kho ng chề  vu ng đo  ng mả ch cả nh. Kho ng chề  
vu ng đo  ng mả ch cả nh đượ c hiề u lả  biề  n phả p kho ng chề  mả ch mả u co  hoả  c bả t ky  biề  n phả p kho ng 
chề , giư  hoả  c chiề n thuả  t pho ng thu  tượng tư  nả o, trong đo  co  tả c du ng bo p nghề t hải bề n co  cu ả mo  t 
ngượ i, gả y ru i ro đả ng kề  lả  hả n chề  lưu lượ ng mả u vả  co  thề  khiề n ngượ i đo  bả t tí nh đề  khuả t phu c 
hoả  c kiề m soả t ngượ i đo  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286.5). 

300.4.6 SỬ  DỤ NG VỤ  LỬ C ĐỆ  THỤ THA  P BA NG CHỬ NG 
Nhí n chung, cả nh sả t co  thề  sư  du ng vu  lư c hợ p ly  đề  thu thả  p bả ng chư ng mo  t cả ch hợ p phả p vả  ngả n 
chả  n viề  c hu y hoả i bả ng chư ng. Tuy nhiề n, cả nh sả t kho ng nề n sư  du ng vu  lư c chí  đề  ngả n chả  n mo  t 
ngượ i nuo t bả ng chư ng hoả  c hả ng lả  u. Trong trượ ng hợ p sư  du ng vu  lư c, cả nh sả t kho ng nề n co  y  sư  
du ng bả t ky  ky  thuả  t nả o hả n chề  lưu lượ ng mả u lề n đả u, hả n chề  ho  hả p, hoả  c co  khả  nả ng gả y hả n 
chề  lưu lượ ng mả u lề n đả u hoả  c ho  hả p. Cả nh sả t nề n sư  du ng cả c ky  thuả  t vả  phượng phả p đả  đượ c 
Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl dả y cho mu c đí ch cu  thề  nả y. 

300.4.7 QỤY ĐỊ NH HA N CHỆ  VỆ  VỊỆ  C SỬ  DỤ NG BỊỆ  N PHA P SỊỆ T CÔ  
Cả nh sả t cu ả sợ  nả y kho ng đượ c phề p sư  du ng biề  n phả p siề t co . Siề t co  co  nghí ả lả  bả t ky  chiề n thuả  t 
pho ng thu  hoả  c lư ả cho n vu  lư c nả o trong đo  lư c ả n trư c tiề p tả c đo  ng lề n khí  quả n hoả  c cuo ng ho ng 
cu ả mo  t ngượ i (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286.5). 

300.4.8 QỤY ĐỊ NH HA N CHỆ  KHA C 
Cả c thuả  t ngư  như “ngả t thợ  do tư thề ”, “ngả t thợ  do bi  kiề m chề ” vả  “hưng phả n kí ch đo  ng” vả n tiề p 
tu c lả  chu  đề  trảnh luả  n giư ả cả c chuyề n giả vả  nhả n viề n y tề , kho ng đượ c co ng nhả  n ro  ng rả i lả  cả c 
tí nh trả ng y tề , vả  thượ ng liề n quản đề n cả c yề u to  phu  hoả  c chi pho i khả c chả ng hả n như ả nh hượ ng 
cu ả mả tu y hoả  c đo  uo ng co  co n, hoả  c cả c tí nh trả ng y tề  tư  trượ c. Mả  c du  viề  c hả n chề  sí  quản cả nh 
sả t sư  du ng cả c phượng phả p kiề m soả t hợ p ly  khi co  gả ng kiề m chề  mo  t cả  nhả n hiề u chiề n lả  kho ng 
thiề t thư c, nhưng cả nh sả t kho ng đượ c phề p sư  du ng bả t ky  phượng phả p kiề m chề  hoả  c vả  n chuyề n 
nả o co  thề  gả y suy giả m đả ng kề  khả  nả ng thợ  hoả  c ho  hả p cu ả mo  t cả  nhả n trong thợ i giản lả u hợn 
thợ i điề m mả  cả  nhả n đo  đả  đượ c kiề m soả t đả y đu  vả  ản toả n. Sảu khi ngượ i đo  đả  đượ c giư  co  đi nh, 
cả nh sả t nề n nhảnh cho ng kiề m trả vả  liề n tu c thềo do i tí nh trả ng cu ả ho  đề  tí m cả c dả u hiề  u cu ả tí nh 
trả ng nguy cả p về  y tề  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286.5). 

300.5 SỬ DỤNG VŨ LỰC GÂY CHẾT NGƯỜI 
Trong khả  nả ng co  thề , trượ c khi sư  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i, cả nh sả t phả i co  gả ng giợ i thiề  u mí nh 
lả  sí  quản cả nh sả t giư  trả  t tư  vả  cả nh cả o rả ng mí nh sề  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i nề u cả n, trư  khi 
co  ly  do chí nh đả ng đề  tin rả ng ngượ i đo  đả  biề t điề u nả y (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả).  
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Nề u mo  t cả nh sả t co  tư duy bí nh thượ ng khả ch quản khi xề t to ng thề  cả c tí nh tiề t, cho rả ng viề  c sư  
du ng cả c phượng cả ch khả c lả  ản toả n vả  khả  thi, thí  cả nh sả t đo  phả i đả nh giả  vả  sư  du ng cả c nguo n 
lư c vả  ky  thuả  t khả c co  thề  thư c hiề  n mo  t cả ch hợ p ly  khi quyề t đi nh co  sư  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i 
hảy kho ng. Trong phả m vi thư c tề , cả nh sả t nề n xềm xề t mo i trượ ng xung quảnh vả  mo i ru i ro tiề m 
tả ng cho ngượ i ngoả i cuo  c trượ c khi no  su ng (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

Viề  c sư  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i chí  đượ c phề p khi cả nh sả t co  ly  do tin rả ng viề  c đo  cả n thiề t trong 
cả c trượ ng hợ p sảu (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả): 

(a) Cả nh sả t co  thề  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i đề  bả o về   mí nh hoả  c ngượ i khả c kho i như ng gí  
cả nh sả t co  ly  do tin lả  mo i đề do ả trượ c mả t gả y chề t ngượ i hoả  c thượng tí ch nghiề m tro ng 
cho cả nh sả t hoả  c ngượ i khả c. 

(b) Cả nh sả t co  thề  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i đề  bả t giư  mo  t ngượ i đảng chả y tro n ví  bả t ky  
tro ng to  i nả o đề do ả hoả  c gả y rả chề t ngượ i hoả  c thượng tí ch nghiề m tro ng, nề u cả nh sả t 
co  ly  do tin rả ng ngượ i đo  sề  gả y chề t ngượ i hoả  c thượng tí ch nghiề m tro ng cho ngượ i khả c 
nề u kho ng bi  bả t giư  ngảy lả  p tư c. 

Cả nh sả t kho ng đượ c sư  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i đo i vợ i mo  t ngượ i dư ả trề n mo i nguy hiề m mả  
ngượ i đo  gả y rả cho chí nh mí nh, nề u mo  t cả nh sả t co  tư duy bí nh thượ ng khả ch quản tin rả ng ngượ i 
đo  kho ng gả y rả mo i đề do ả trượ c mả t lả  gả y chề t ngượ i hoả  c thượng tí ch nghiề m tro ng cho cả nh sả t 
hoả  c cho ngượ i khả c (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

Ngoả i rả, cả nh sả t kho ng nề n sư  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i đo i vợ i mo  t ngượ i mả  hả nh đo  ng cu ả ho  
chí  gả y rả mo i đề do ả cho tả i sả n. 

Mo i đề do ả “trượ c mả t” gả y chề t ngượ i hoả  c thượng tí ch nghiề m tro ng to n tả i khi (dư ả trề n to ng thề  
cả c tí nh tiề t) mo  t cả nh sả t co  tư duy bí nh thượ ng trong cu ng tí nh huo ng tin rả ng mo  t ngượ i co  khả  
nả ng, cợ ho  i vả  y  đi nh ro  rả ng lả  ngảy lả  p tư c gả y chề t ngượ i hoả  c thượng tí ch nghiề m tro ng cho cả nh 
sả t hoả  c ngượ i khả c. Chí  riề ng viề  c ề sợ  chu  quản cu ả sí  quản cả nh sả t về  thượng to n trong tượng lải 
lả  kho ng đu  đề  coi lả  mo i đề do ả trượ c mả t. Mo i đề do ả trượ c mả t lả  mo i đề do ả mả  quả bề  ngoả i, 
đượ c tin mo  t cả ch hợ p ly  lả  cả n phả i xư  ly  ngảy lả  p tư c (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 835ả). 

300.5.1 BA N VA Ô HÔA  C TỬ  PHỬỢNG TỊỆ  N ĐANG DỊ CHỤYỆ N 
Viề  c bả n vả o hoả  c tư  mo  t phượng tiề  n đảng di chuyề n hiề m khi hiề  u quả  vả  co  như ng yề u to  cả n cả n 
nhả c cu ng như ru i ro, ngoả i rả co n phả i co  ly  do chí nh đả ng đề  sư  du ng vu  lư c gả y chề t ngượ i. Khi co  
thề , sí  quản cả nh sả t nề n thư c hiề  n cả c biề  n phả p hợ p ly  đề  trả nh kho i đượ ng đi cu ả phượng tiề  n đảng 
lảo tợ i thảy ví  no  su ng vả o phượng tiề  n đo  hoả  c bả t ky  ngượ i nả o ợ  bề n trong. Cả nh sả t chí  nề n no  
su ng vả o mo  t phượng tiề  n đảng di chuyề n hoả  c ngượ i ợ  bề n trong khi cả nh sả t đo  co  ly  do tin rả ng 
kho ng co n cả ch hợ p ly  nả o khả c đề  trả nh mo i đề do ả trượ c mả t nả o tư  phượng tiề  n đo , hoả  c nề u co  
vu  lư c gả y chề t ngượ i khả c ngoả i phượng tiề  n đo  đảng nhả m vả o cả nh sả t hoả  c ngượ i khả c (Bo   Luả  t 
Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

Cả nh sả t kho ng nề n bả n vả o bả t ky  bo   phả  n nả o cu ả phượng tiề  n đề  co  gả ng vo  hiề  u ho ả phượng tiề  n 
đo . 

300.5.2 GỊỢ SỤ NG 
Ví  ngượ i khả c co  thề  coi viề  c giợ su ng lả  hả nh đo  ng sư  du ng vu  lư c sả p xả y rả, cả nh sả t nề n cả n thả  n 
đả nh giả  tư ng tí nh huo ng chiề n thuả  t vả  sư  du ng sư  phả n đoả n hợ p ly  khi ru t su ng ợ  nợi co ng co  ng, 
bả ng cả ch xềm xề t cả c nguyề n tả c sảu (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)): 
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(a) Nề u bản đả u cả nh sả t kho ng nhả  n thả y mo i đề do ả nhưng co  ly  do tin rả ng khả  nả ng xả y rả 
mo i đề do ả đo  lả  co  to n tả i, thí  tho ng thượ ng, ho  cả n giư  su ng ợ  tư thề  sả n sả ng, mu i su ng 
hợi hả  xuo ng, hoả  c tư thề  khả c kho ng hượ ng về  phí ả cả  nhả n nả o. 

(b) Nề u cả nh sả t co  ly  do tin rả ng co  mo i đề do ả dư ả trề n to ng thề  cả c tí nh tiề t hiề  n diề  n tả i 
thợ i điề m đo  (ví  du : dư ng xề ru i ro cảo, đo  t nhả  p chiề n thuả  t, chả m trả n vu  trảng), thí  su ng 
co  thề  đượ c hượ ng về  phí ả mo i đề do ả đo  cho đề n khi sí  quản cả nh sả t kho ng co n cả m nhả  n 
thả y mo i đề do ả đo  nư ả. 

Sí  quản cả nh sả t cả n cả n thả  n cả t toả n bo   su ng đi ngảy khi co  cợ sợ  đề  xề t thả y viề  c nả y lả  ản toả n. 

300.6 BÁO CÁO VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG VŨ LỰC 
Bả t ky  hả nh vi sư  du ng vu  lư c nả o cu ả thả nh viề n sợ  cả nh sả t đề u phả i đượ c ghi chề p nhảnh cho ng, 
đả y đu  vả  chí nh xả c trong mo  t bả n bả o cả o thí ch hợ p, tu y thềo tí nh chả t cu ả sư  viề  c. Sí  quản cả nh sả t 
đo  cả n trí nh bả y ro  rả ng như ng yề u to  quản sả t đượ c vả  ly  do ho  tin rả ng viề  c sư  du ng vu  lư c lả  hợ p 
ly  trong hoả n cả nh đo . Đề  thu thả  p dư  liề  u nhả m mu c đí ch huả n luyề  n, phả n bo  nhả n lư c, phả n tí ch vả  
cả c mu c đí ch liề n quản, Sợ  co  thề  yề u cả u điề n thề m tho ng tin vả o cả c mả u bả o cả o khả c, thềo quy 
đi nh trong chí nh sả ch, quy trí nh hoả  c luả  t cu ả sợ . Xềm thề m Chí nh Sả ch Chuả n Bi  Bả o Cả o đề  biề t 
thề m cả c trượ ng hợ p khả c co  thề  yề u cả u phả i ghi chề p. 

300.6.1 THÔ NG BA Ô CHÔ SỊ  QỤAN GỊA M SA T 
Bả t ky  trượ ng hợ p nả o cả nh sả t sư  du ng vu  lư c cu ng phả i đượ c bả o cả o ngảy cho sí  quản giả m sả t, bảo 
go m nhưng kho ng giợ i hả n cả c trượ ng hợ p sảu (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 832.13): 

(a) Viề  c sư  du ng vu  lư c gả y rả thượng tí ch ro  rả ng. 

(b) Viề  c sư  du ng vu  lư c khiề n mo  t cả nh sả t co  tư duy bí nh thượ ng tin rả ng đo i tượ ng co  thề  bi  
đảu đợ n nhiề u hợn lả  cả m giả c kho  chi u trong cho c lả t. 

(c) Cả  nhả n bi  du ng vu  lư c khiề u nả i về  thượng tí ch hoả  c cả m giả c đảu kề o dả i. 

(d) Cả  nhả n cho biề t y  đi nh kiề  n tu ng. 

(e) Bả t ky  trượ ng hợ p sư  du ng su ng bả n điề  n hoả  c thiề t bi  kho ng chề  nả o. 

(f) Bả t ky  trượ ng hợ p du ng du ng cu  kho ng chề  nả o ngoả i co ng tảy, xiề ng xí ch hoả  c xí ch bu ng. 

(g) Cả  nhả n bi  du ng vu  lư c bả t tí nh. 

(h) Cả  nhả n bi  đả nh hoả  c đả . 

(i) Co  ngượ i cả o buo  c cả nh sả t sư  du ng vu  lư c kho ng hợ p ly  hoả  c bả t ky  điề u nả o nề u trề n xả y 
rả. 

Trong phả n phu  lu c nả y, “ngảy” co  nghí ả lả  ngảy khi ản toả n vả  khả  thi đề  thư c hiề  n. 

300.6.2 BA Ô CA Ô LỆ N SỢ  TỬ PHA P CALỊFÔRNỊA 
Dư  liề  u tho ng kề  liề n quản đề n tả t cả  cả c vu  bả n su ng vả  cả c sư  vu  liề n quản đề n viề  c sư  du ng vu  lư c 
mả  cả nh sả t co  thảm giả, dả n đề n thượng tí ch nghiề m tro ng, đề u phả i đượ c bả o cả o cho Sợ  Tư Phả p 
Cảliforniả, thềo quy đi nh trong Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 12525.2. Vui lo ng thảm khả o Chí nh Sả ch Pho ng 
Ho  Sợ.  
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300.6.3 QỤY ĐỊ NH HA N CHỆ  VỆ  BA Ô CA Ô 
Cả nh sả t kho ng đượ c sư  du ng thuả  t ngư  “hưng phả n kí ch đo  ng” đề  mo  tả  mo  t cả  nhả n trong bả o cả o 
sư  viề  c. Cả nh sả t co  thề  mo  tả  đả  c điề m hả nh vi cu ả cả  nhả n, nhưng no i chung kho ng đượ c mo  tả  cư  
chí , hả nh vi hoả  c tí nh trả ng thề  chả t vả  tinh thả n co  vả n đề  cu ả cả  nhả n lả  “hưng phả n kí ch đo  ng” (Bo   
Luả  t Sư c Kho ề vả  An Toả n § 24402). 

300.7 VẤN ĐỀ Y TẾ CẦN CÂN NHẮC 
Khi co  cợ sợ  đề  xề t thả y viề  c nả y lả  ản toả n, cả nh sả t đượ c huả n luyề  n đu ng cả ch nề n nhảnh cho ng 
cung cả p hoả  c yề u cả u ho  trợ  y tề  cho bả t ky  ngượ i nả o bi  thượng hoả  c tư  nhả  n lả  bi  thượng trong sư  
viề  c sư  du ng vu  lư c (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

Trượ c khi giảm giư  hoả  c pho ng thí ch, cả n phả i co  sư  ho  trợ  y tề  cho bả t ky  ngượ i nả o co  biề u hiề  n đảu 
đợ n thề  chả t, bi  thượng tí ch ro  rả ng, phả n nả n về  thượng tí ch hoả  c cả m giả c đảu kề o dả i, hoả  c bả t tí nh. 
Bả t ky  cả  nhả nnả o co  biề u hiề  n đảu đợ n thề  chả t sảu khi chả m trả n nề n đượ c thềo do i liề n tu c cho 
đề n khi co  thề  đượ c đả nh giả  y tề . 

Dư ả trề n đả nh giả  bản đả u cu ả sí  quản cả nh sả t về  tí nh chả t vả  mư c đo   thượng tí ch cu ả đo i tượ ng, sư  
ho  trợ  y tề  co  thề  bảo go m hả nh đo  ng kiề m trả bợ i nhả n viề n cư u ho ả, trợ  y, nhả n viề n bề  nh viề  n hoả  c 
nhả n viề n y tề  tả i nhả  tu . Nề u bả t ky  cả  nhả n nả o tư  cho i chả m so c y tề , viề  c tư  cho i đo  phả i đượ c ghi 
chề p đả y đu  trong cả c bả o cả o liề n quản, vả  nề u thư c tề  cho phề p, nề n co  mo  t sí  quản cả nh sả t khả c 
vả /hoả  c nhả n viề n y tề  lả m chư ng. Nề u co  ghi ả m cuo  c tiề p xu c hoả  c pho ng vả n vợ i cả  nhả n, bả t ky  
trượ ng hợ p tư  cho i nả o cu ng nề n đượ c đưả vả o bả n ghi ả m, nề u co  thề . 

Sí  quản giả m sả t tả i hiề  n trượ ng hoả  c sí  quản cả nh sả t xư  ly  chí nh (nề u sí  quản giả m sả t kho ng co  mả  t) 
phả i đả m bả o bả t ky  ngượ i nả o thư c hiề  n viề  c chả m so c y tề  hoả  c tiề p nhả  n quyề n giả m sả t ngượ i bi  
du ng vu  lư c đề u đượ c tho ng bả o rả ng ngượ i đo  đả  bi  du ng vu  lư c. Tho ng bả o nả y cả n bảo go m no  i 
dung mo  tả  cả ch thư c sư  du ng vu  lư c vả  bả t ky  tí nh tiề t nả o khả c mả  sí  quản cả nh sả t co  ly  do tin rả ng 
co  thề  gả y nguy hiề m cho sư  ản toả n hoả  c sư c kho ề cu ả đo i tượ ng (ví  du  như giả ng co kề o dả i, kí ch 
đo  ng to  t đo  , kho  thợ ). 

Ngượ i co  biề u hiề  n kí ch đo  ng to  t đo  , hả nh vi hung bả o kho ng hợ p ly  đi kề m vợ i đo  mo  ho i nhiề u, sư c 
lư c phi thượ ng vượ t quả  đả  c điề m thề  chả t vả  kho ng cả m thả y đảu, hoả  c cả n nhiề u cả nh sả t hợ p lư c 
trong mo  t thợ i giản dả i đề  kho ng chề , co  thề  co  nguy cợ đo  t tư  cảo. Như ng trượ ng hợ p triề  u tả  p liề n 
quản đề n ngượ i co  biề u hiề  n nả y nề n đượ c coi lả  tí nh huo ng cả p cư u y tề . Nề u co  cợ sợ  đề  nghi ngợ  
đả y lả  tí nh huo ng cả p cư u y tề , sí  quản cả nh sả t nề n yề u cả u ho  trợ  y tề  ngảy khi tí nh hí nh thư c tề  cho 
phề p vả  bo  trí  nhả n viề n y tề  ợ  xả hiề  n trượ ng, nề u cả n thiề t. 

Xềm thề m nguyề n tả c trong Chí nh Sả ch Ho  Trợ  vả  Ử ng Pho  Y Tề . 

300.8 TRÁCH NHIỆM CỦA SĨ QUAN GIÁM SÁT 
Khi đượ c bả o cả o về  viề  c sư  du ng vu  lư c, sí  quản giả m sả t cả n co  mả  t tả i hiề  n trượ ng nề u co  thề . Sí  
quản giả m sả t co  trả ch nhiề  m (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)): 

(a) Lả y dư  kiề  n cợ bả n tư  cả c cả nh sả t liề n quản. Nề u kho ng co  cả o buo  c về  hả nh vi sải trả i 
hoả  c sư  du ng vu  lư c quả  mư c, đả y sề  đượ c coi lả  mo  t hoả t đo  ng thượ ng lề   trong quả  trí nh 
thư c hiề  n nhiề  m vu . 

(b) Đả m bả o bả t ky  ngượ i bi  thượng nả o đề u đượ c khả m vả  điề u tri . 
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(c) Nề u co  thề , pho ng vả n riề ng vả  ghi ả m lợ i khải cu ả đo i tượ ngi bi  du ng vu  lư c. Nề u cuo  c 
pho ng vả n nả y đượ c tiề n hả nh mả  ngượ i đo  kho ng tư  nguyề  n tư  bo  quyề n Miranda, thí  
như ng điề u sảu đả y sề  đượ c ả p du ng: 

1. No  i dung cu ả cuo  c pho ng vả n kho ng đượ c to m tả t hoả  c đưả vả o bả t ky  cả o buo  c 
hí nh sư  liề n quản nả o. 

2. Viề  c tiề n hả nh pho ng vả n ghi ả m cả n đượ c ghi chề p trong biề n bả n tả i sả n hoả  c cả c 
bả o cả o khả c. 

3. Bả n ghi ả m cuo  c pho ng vả n phả i đượ c đả nh dả u ro  rả ng đề  lưu giư  cho đề n khi hề t 
hả n kiề  n tu ng dả n sư . 

(d) Sảu khi hoả n thả nh đả nh giả  y tề  bản đả u hoả  c sợ cư u, hả y đả m bả o chu p ả nh cả c vu ng co  
thượng tí ch ro  rả ng hoả  c bi  phả n nả n về  đảu đợ n, cu ng như chu p ả nh to ng thề  cả c vu ng 
kho ng bi  thượng. Như ng bư c ả nh nả y nề n đượ c giư  lả i cho đề n khi hề t hả n kiề  n tu ng dả n 
sư . 

(e) Xả c đi nh bả t ky  nhả n chư ng nả o chưả đượ c đưả vả o cả c bả o cả o liề n quản. 

(f) Xềm xề t vả  phề  duyề  t tả t cả  cả c bả o cả o liề n quản. 

(g) Xả c đi nh xềm co  dả u hiề  u nả o cho thả y đo i tượ ng đo  co  thề  kiề  n tu ng dả n sư  hảy kho ng. 

1. Nề u co  dả u hiề  u cho thả y khả  nả ng kiề  n tu ng dả n sư , sí  quản giả m sả t nề n hoả n thả nh 
vả  chuyề n tho ng bả o về  khả  nả ng kiề  n tu ng tho ng quả cả c kề nh thí ch hợ p. 

(h) Đả nh giả  cả c tí nh tiề t xoảy quảnh sư  viề  c vả  bả t đả u mo  t cuo  c điề u trả hả nh chả nh nề u co  
nghi ngợ  về  viề  c kho ng tuả n thu  chí nh sả ch hoả  c nề u viề  c điề u trả thề m co  thề  lả  phu  hợ p, 
ví  ly  do nả o đo . 

Trượ ng hợ p sí  quản giả m sả t kho ng thề  đề n hiề  n trượ ng cu ả sư  viề  c co  bả o cả o sư  du ng vu  lư c, sí  
quản giả m sả t vả n cả n hoả n thả nh cả c viề  c nề u trề n nhiề u nhả t co  thề , tu y thềo tí nh hí nh cho phề p. 

300.8.1 TRA CH NHỊỆ  M CỤ A GỊA M SA T CA 
Giả m Sả t Cả cả n xềm xề t tư ng trượ ng hợ p sư  du ng vu  lư c cu ả bả t ky  nhả n viề n nả o thuo  c quyề n chí  
huy cu ả mí nh đề  đả m bả o tuả n thu  chí nh sả ch nả y. 

300.9 HUẤN LUYỆN 
Cả nh sả t, điề u trả viề n vả  sí  quản giả m sả t sề  đượ c huả n luyề  n hả ng nả m về  chí nh sả ch nả y vả  phả i 
chư ng to  đượ c kiề n thư c vả  hiề u biề t cu ả mí nh (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

300.9.1 YỆ Ụ CA Ụ VỆ  HỤA N LỤYỆ  N 
No  i dung huả n luyề  n bả t buo  c hả ng nả m bảo go m: 

(a) Cả  p nhả  t phả p luả  t. 

(b) Cả c chiề n thuả  t giả m lềo thảng, bảo go m cả c cả ch thảy thề  cho viề  c sư  du ng vu  lư c. 

(c) Nghí ả vu  cản thiề  p. 

(d) Nghí ả vu  yề u cả u vả /hoả  c thư c hiề  n ho  trợ  y tề . 

(e) Bả n cả nh cả o (xềm Chí nh Sả ch Su ng Ô ng). 
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(f) Tả t cả  cả c chu  đề  khả c đượ c đề  cả  p trong chí nh sả ch nả y (ví  du : sư  du ng vu  lư c gả y chề t 
ngượ i, cả c biề  n phả p siề t co  vả  bo p vu ng đo  ng mả ch cả nh, no  su ng vả o hoả  c tư  phượng 
tiề  n đảng di chuyề n, cả nh cả o bả ng lợ i). 

(g) Cả c kho ả huả n luyề  n thềo yề u cả u vả  phu  hợ p vợ i cả c nguyề n tả c cu ả PÔST thềo quy đi nh 
tả i Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 13519.10. 

Xềm Chí nh Sả ch Huả n Luyề  n đề  biề t cả c quy đi nh hả n chề  liề n quản đề n như ng cả nh sả t lả  đo i tượ ng 
bi  khiề u nả i lả  duy trí  sư  du ng vu  lư c. 

300.9.2 YỆ Ụ CA Ụ VỆ  HỤA N LỤYỆ  N THỆÔ TỬ NG TỊỆ Ụ BANG 
Yề u cả u về  huả n luyề  n thềo tư ng tiề u bảng sề  bảo go m cả c nguyề n tả c liề n quản đề n cả c nho m dả n cư 
dề  bi  to n thượng, bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ  trề  ềm, ngượ i cảo niề n, ngượ i mảng thải vả  ngượ i 
co  khuyề t tả  t về  thề  chả t, tả m thả n vả  phả t triề n (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

300.10 KHIẾU NẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG VŨ LỰC 
Viề  c tiề p nhả  n, xư  ly  vả  điề u trả cả c khiề u nả i cu ả dả n thượ ng liề n quản đề n cả c sư  viề  c sư  du ng vu  
lư c cả n đượ c thư c hiề  n thềo Chí nh Sả ch Khiề u Nả i Nhả n Sư  (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

300.11 XEM XÉT HÀNH CHÁNH 
Sí  quản giả m sả t sề  đí nh kề m mo  t “Mả u Phả n Tí ch Sư  Du ng Vu  Lư c” đả  hoả n thả nh vả o mo  t bả n cu ả 
bả o cả o sư  viề  c liề n quản vả  chuyề n quả hề   tho ng chí  huy đề  nhả n viề n xềm xề t vả  đưả rả đề  nghi . Nề u 
sư  viề  c liề n quản đề n viề  c sư  du ng Su ng Điề  n (CỆW), thí  sí  quản giả m sả t sề  hoả n thả nh vả  đí nh kề m 
mo  t “Mả u Sư  Du ng Su ng Điề  n”, cu ng vợ i bả n dư  liề  u Co ng Nghề   Kí ch Thí ch Cợ Bả p Bả ng Điề  n (ỆMDT) 
đượ c tả i xuo ng. 

Bả o cả o nả y đượ c soả n cả n cư  trề n tho ng tin bản đả u đả  co  tả i thợ i điề m xềm xề t sư  viề  c. Sảu khi đượ c 
Cả nh Sả t Trượ ng xềm xề t, mả u nả y sề  đượ c chuyề n đề n ngượ i đượ c chí  đi nh cu ả Cả nh Sả t Trượ ng đề  
thu thả  p tho ng tin tho ng kề  vả  cản thiề  p sợ m. “Mả u Phả n Tí ch Sư  Du ng Vu  Lư c” đả  hoả n thả nh vả  ky  
sề  đượ c lưu lả i, nhưng bả n sảo đí nh kề m cu ả bả o cả o liề n quản sề  bi  hu y sảu đo . Viề  c xềm xề t cả c ky  
thuả  t kho ng chề  hoả  c kiề m chề  bả ng cả m giả c đảu kho ng yề u cả u xềm xề t ợ  cả p bả  c cảo hợn Trung Ụ y, 
trư  khi co  xả y rả thượng tí ch liề n quản. 

Mu c đí ch cu ả viề  c xềm xề t nả y lả  đề  đả p ư ng cả c mu c tiề u đả  nề u trong chí nh sả ch nả y vả  kho ng nhả m 
mu c đí ch xả c đi nh xềm liề  u mo i lả n sư  du ng vu  lư c co  nả m trong khuo n kho  chí nh sả ch hảy kho ng. 
Viề  c xềm xề t nả y tả ch biề  t vợ i bả t ky  hoả t đo  ng tho ng bả o vả  xềm xề t nả o thềo yề u cả u trong "Trả ch 
Nhiề  m cu ả Sí  Quản Giả m Sả t" hoả  c bả t ky  cuo  c điề u trả hả nh chả nh no  i bo   tiề p thềo nả o. 

Quy trí nh xềm xề t hả nh chả nh sề  đượ c sư  du ng đề  hượ ng dả n cho nhả n sư  chí  huy về  cả c vả n đề  chí nh 
sả ch chung, xả c đi nh mo i quản ngả i co  thề  co  về  huả n luyề  n vả  duy trí  tho ng tin tho ng kề  liề n quản 
đề n cả c sư  viề  c Sư  Du ng Vu  Lư c. Tho ng tin tho ng kề  sề  đượ c quả n ly  ợ  đi nh dả ng trảng tí nh vả  to i 
thiề u phả i bảo go m cả c dảnh mu c sảu: 

Ngả y, So  Vu , Loả i Vu  Lư c Sư  Du ng, Hiề  u Quả  To ng Thề , vả  Thượng Tí ch Phả i Chi u (Cả nh Sả t vả  Đo i 
Tượ ng). Bả t ky  viề  c sư  du ng vu  lư c nả o ngoả i ky  thuả  t kho ng chề  đợn giả n hoả  c ky  thuả  t kiề m chề  
bả ng cả m giả c đảu đề u phả i đượ c ghi chề p trề n Mả u Phả n Tí ch Sư  Du ng Vu  Lư c. Viề  c chí ả su ng vả o 
mo  t ngượ i sề  đượ c bả o cả o như mo  t hả nh vi sư  du ng vu  lư c. 

Cả c trảng tí nh tho ng tin tho ng kề  sề  đượ c lưu trư  tả i vi  trí  tả  p tin sảu: “W:\Stảff Shảrề\Ụsề of Forcề 
Rềports” 
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Hả ng nả m, Sợ  Cả nh Sả t sề  đả ng so  liề  u tho ng kề  về  viề  c Sư  Du ng Vu  Lư c lề n trảng wềb cu ả Sợ  vả  cả c 
nề n tả ng khả c đề  xềm xề t. 

300.12 PHÂN TÍCH SỬ DỤNG VŨ LỰC 
Ị t nhả t mo i nả m mo  t lả n, Chí  Huy Pho ng Tả c Chiề n hoả  c ngượ i đượ c chí  đi nh cả n lả  p bả o cả o phả n 
tí ch cả c sư  viề  c sư  du ng vu  lư c. Bả o cả o nả y cả n đượ c trí nh lề n Cả nh Sả t Trượ ng. Bả o cả o kho ng đượ c 
nề u tề n cu ả sí  quản cả nh sả t, nghi cản hoả  c so  vu , vả  nề n bảo go m: 

(a) Tho ng tin xả c đi nh bả t ky  xu hượ ng nả o trong viề  c sư  du ng vu  lư c cu ả thả nh viề n. 

(b) Đề  xuả t nhu cả u huả n luyề  n. 

(c) Đề  xuả t nhu cả u trảng thiề t bi . 

(d) Đề  xuả t sư ả đo i chí nh sả ch. 

300.13 XEM XÉT CHÍNH SÁCH 
Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n nề n thượ ng xuyề n xềm xề t vả  cả  p nhả  t chí nh sả ch nả y 
cho phu  hợ p vợ i cả c cả ch thư c vả  quy trí nh mợ i (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(b)). 

300.14 CÔNG KHAI CHÍNH SÁCH 
Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n cả n đả m bả o chí nh sả ch nả y đượ c co ng khải cho co ng 
chu ng (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 7286(c)). 

300.15 YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ CÔNG 
Cả c yề u cả u về  ho  sợ co ng liề n quản đề n ho  sợ nhả n sư  cu ả sí  quản cả nh sả t sề  đượ c xư  ly  thềo Bo   
Luả  t Hí nh Sư  § 832.7 vả  cả c chí nh sả ch về  Ho  Sợ Nhả n Sư , Lưu Trư  vả  Cung Cả p Ho  Sợ (Bo   Luả  t Chí nh 
Quyề n § 7286(b)). 
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Chương 2.52 HOẠT ĐỘNG MUA SẮM VÀ SỬ DỤNG “TRANG THIẾT BỊ QUÂN 
SỰ” CỦA CẢNH SÁT 

Mục: 

2.52.010 Định Nghĩa. 

Đo i vợ i chượng na y va  ba t ky  sa c le  nh hoa  c chí nh sa ch na o đượ c tho ng qua chie u theo ta i lie  u na y, trư  
khi ngư  ca nh ro  ra ng ye u ca u pha i hie u theo ca ch kha c, ca c tư , thua  t ngư  va  cu m tư  đượ c ne u trong mu c na y se  
co  y  nghí a như dượ i đa y: 

1. “Trang thie t bi  qua n sư ” bao go m ta t ca  như ng thư  sau (theo Bo   Lua  t Chí nh Quye n § 7070): 

a. Phượng tie  n kho ng ngượ i la i, đie u khie n tư  xa, co  đo  ng cợ, ợ  tre n kho ng hoa  c tre n ma  t đa t. 

b. Xe cho ng mí n phu c kí ch (MRẢP) hoa  c xe bo c the p chuye n chợ  ngượ i. Tuy nhie n, ca c phie n 
ba n xe da nh cho ca nh sa t đượ c ca i tie n tư  xe da n du ng tie u chua n đa  c bie  t đượ c loa i trư  kho i 
pha n đoa n na y. 

c. Xe cợ giợ i ba nh lo p đa na ng co  tí nh na ng di chuye n cao (HMMWV), thượ ng đượ c go i la  
Humvee, xe ta i hai ta n rượ i, xe ta i na m ta n hoa  c ca c phượng tie  n ba nh lo p co  ga n thie t bi  đo  t 
nha  p hoa  c pha  cư a. Tuy nhie n, ca c xe đi a hí nh (ẢTV) va  xe ga n ma y cha y đi a hí nh kho ng bo c 
the p đa  c bie  t đượ c loa i trư  kho i pha n đoa n na y. 

d. Xe bo c the p ba nh xí ch co  kha  na ng cho ng đa n cho ngượ i ợ  be n trong, va  sư  du ng he   tho ng 
ba nh xí ch thay ví  ba nh lo p đe  di chuye n ve  phí a trượ c. 

e. Xe đie u ha nh va  chí  huy đượ c che  ta o hoa  c ca i tie n đe  ho  trợ  kie m soa t va  đie u pho i hoa t đo  ng 
cu a ca c đợn vi  an toa n co ng co  ng. 

f. Ba t ky  loa i ma y bay, ta u thuye n hoa  c phượng tie  n na o đượ c trang bi  vu  khí . 

g. Thie t bi  no  pha  cư a, đa n pha  cư a va  ca c thie t bi  đo  t nha  p co  tí nh cha t no . Tuy nhie n, ca c va  t 
du ng đượ c thie t ke  đe  pha  kho a (cha ng ha n như kí m ca t bu lo ng, hoa  c thie t bi  pha  cư a ca m 
tay do mo  t (1) ngượ i thao ta c) đa  c bie  t đượ c loa i trư  kho i pha n đoa n na y. 

h. Su ng co  cợ  no ng .50 trợ  le n. Tuy nhie n, su ng ba n đa n ghe m tie u chua n đượ c ca p pha t đa  c bie  t 
đượ c loa i trư  kho i pha n đoa n na y. 

i. Đa n co  đượ ng kí nh tư  .50 trợ  le n. Tuy nhie n, đa n cho su ng ba n đa n ghe m tie u chua n đượ c ca p 
pha t đa  c bie  t đượ c loa i trư  kho i pha n đoa n na y. 

j. Su ng chuye n du ng va  đa n tượng thí ch vợ i cợ  no ng dượ i .50, bao go m ca  vu  khí  ta n co ng theo 
đi nh nghí a trong Mu c 30510 va  30515 cu a Bo   Lua  t Hí nh Sư , ngoa i trư  ca c loa i su ng va  đa n 
dượ c tie u chua n co  cợ  no ng dượ i .50 đượ c ca p pha t cho sí  quan ca nh sa t, đa  c vu  hoa  c nha n 
vie n cu a mo  t cợ quan co ng lư c hoa  c cợ quan tie u bang. 

k. Ba t ky  loa i su ng hoa  c phu  kie  n su ng na o đượ c thie t ke  đe  pho ng đa n no . 

l. "Lư u đa n ga y choa ng" va  co ng cu  no  pha  cư a, “hợi cay” va  “bo ng cay”, kho ng bao go m bí nh xi t 
hợi cay ca m tay tie u chua n đượ c ca p theo nhie  m vu . 

m. Thie t bi  ga y so c taser shockwave, vu  khí  vi ba, vo i ro ng va  thie t bi  a m thanh ta m xa (LRẢD). 

n. Ca c ma y pho ng đa n sau đa y va  đa n tượng thí ch: Ma y pho ng đa n 40 mm, su ng ba n “tu i đa  u”, 
đa n cao su va  ca c loa i vu  khí  ba n đa n va cha m chuye n du ng (SỊM).
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o. Ba t ky  trang thie t bi  na o kha c ma  ho  i đo ng qua n tri  hoa  c cợ quan tie u bang xa c đi nh la  ca n 
pha i gia m sa t the m. 

p. Tuy nhie n, ba t ke  no  i dung tư  đoa nn (1) đe n (15), “trang thie t bi  qua n sư ” kho ng bao go m ca c 
trang thie t bi  tho ng thượ ng kho ng đượ c cợ quan ha  u ca n quo c pho ng lie n bang pha n loa i la  bi  
ca m hoa  c bi  kie m soa t. 

2. “Sợ  ca nh sa t” co  nghí a la  ba t ky  ban, đợn vi , pho ng, nha n vie n, tí nh nguye  n vie n va /hoa  c nha  tha u 
na o cu a Sợ  Ca nh Sa t San Rafael. 

3. “Chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư ” co  nghí a la  mo  t va n ba n đượ c co ng bo  ro  ng ra i. Va n 
ba n na y to i thie u ca n co  ta t ca  như ng no  i dung sau: 

a. Ba n mo  ta  chi tie t tư ng loa i trang thie t bi  qua n sư , so  lượ ng ca n co , co ng sua t, so  na m sư  du ng 
dư  kie n va  pha n mo  ta  sa n pha m tư  nha  sa n xua t trang thie t bi  qua n sư  đo . 

b. Mu c đí ch va  ca ch thư c sư  du ng đượ c cho phe p đo i vợ i tư ng loa i trang thie t bi  qua n sư  ma  cợ 
quan co ng lư c hoa  c cợ quan tie u bang dư  đi nh sư  du ng. 

c. Ta c đo  ng ve  ta i chí nh cu a tư ng loa i trang thie t bi  qua n sư , bao go m chi phí  ban đa u đe  mua 
sa m trang thie t bi  va  ượ c tí nh chi phí  ha ng na m đe  ba o trí . 

d. Ca c quy đi nh ve  pha p ly  va  quy trí nh chi pho i tư ng ca ch thư c sư  du ng đượ c cho phe p. 

e. Ca c chượng trí nh hua n luye  n, bao go m ba t ky  kho a ho c na o la  ba t buo  c theo ye u ca u cu a u y 
ban tie u chua n va  hua n luye  n ca nh sa t, ma  sí  quan, đa  c vu  hoa  c nha n vie n cu a cợ quan co ng 
lư c hoa  c cợ quan tie u bang pha i hoa n tha nh trượ c khi đượ c phe p sư  du ng tư ng loa i trang 
thie t bi  qua n sư  cu  the . Mu c đí ch la  đe  ba o ve   toa n die  n cho phu c lợ i, sư  an toa n, quye n da n sư  
va  quye n tư  do da n sư  cu a co ng chu ng, đo ng thợ i tua n thu  nghie m nga  t chí nh sa ch sư  du ng 
trang thie t bi  qua n sư . 

f. Ca c cợ che  đe  đa m ba o tua n thu  chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư , bao go m vie  c xa c 
đi nh ca  nha n hoa  c to  chư c đo  c la  p na o co  tha m quye n gia m sa t, cu ng như ca c bie  n pha p trư ng 
pha t hợ p pha p cu  the  (ne u co  the  a p du ng) đượ c đưa ra đe  xư  ly  ca c vi pha m chí nh sa ch. 

g. Đo i vợ i cợ quan co ng lư c, ca n ne u ro  ca c thu  tu c đe  ngượ i da n co  the  khie u na i, ba y to  lo nga i 
hoa  c đa  t ca u ho i ve  vie  c sư  du ng tư ng loa i trang thie t bi  qua n sư  cu  the , va  ca ch thư c đe  cợ 
quan co ng lư c đa m ba o tra  lợ i ki p thợ i tư ng khie u na i, lo nga i hoa  c ca u ho i. 

4. “Loa i” co  nghí a la  mo i trang thie t bi  co  cu ng mo  t ma  kie u cu a nha  sa n xua t. 

(Sa c Le  nh So  2007, § 2, 5-2-2022)  

2.52.020 Yêu cầu phê duyệt chính sách sử dụng trang thiết bị quân sự.  

A. Sợ  ca nh sa t pha i đượ c ho  i đo ng tha nh pho  phe  duye  t ba ng mo  t sa c le  nh tho ng qua chí nh sa ch sư  du ng 
trang thie t bi  qua n sư  ta i mo  t cuo  c ho p thượ ng ky  cu a ho  i đo ng tha nh pho , trượ c khi thư c hie  n ba t ky  
đie u na o sau đa y: 

1. Ye u ca u trang thie t bi  qua n sư  đượ c cung ca p theo Mu c 2576a, Tie u Đe  10, Bo   Lua  t Hoa Ky . 

2. Tí m kie m kinh phí  cho trang thie t bi  qua n sư , bao go m nhưng kho ng giợ i ha n ợ  vie  c no  p đợn xin 
ca p, đe  nghi  hoa  c cha p nha  n ta i trợ  tư  tư nha n, đi a phượng, tie u bang hoa  c lie n bang, quye n go p 
hie  n va  t hoa  c ca c hí nh thư c quye n go p, chuye n nhượ ng kha c. 

3. Mua sa m trang thie t bi  qua n sư  theo hí nh thư c ví nh vie n hoa  c ta m thợ i, bao go m ca  vie  c mượ n 
hoa  c thue . 

4. Pho i hợ p vợ i mo  t cợ quan co ng lư c kha c trong vie  c huy đo  ng hoa  c sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  
kha c trong pha m vi quye n ha n theo vu ng la nh tho  cu a Tha nh Pho  San Rafael.  
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5. Sư  du ng ba t ky  trang thie t bi  qua n sư  mợ i hoa  c hie  n co  na o cho mu c đí ch, theo ca ch thư c hoa  c bợ i 
ngượ i chưa đượ c ho  i đo ng tha nh pho  phe  duye  t trượ c đo , chie u theo chượng na y. 

6. Đe  nghi  hoa  c tra  lợ i đe  nghi  hợ p ta c, hoa  c ky  ke t tho a thua  n vợ i ba t ky  ca  nha n hoa  c to  chư c na o 
kha c đe  tí m kie m kinh phí , no  p đợn xin nha  n, mua sa m, sư  du ng hoa  c pho i hợ p sư  du ng trang thie t 
bi  qua n sư . 

7. Mua sa m trang thie t bi  qua n sư  tho ng qua ba t ky  phượng thư c na o kha c kho ng đượ c ne u trong 
mu c na y. 

B. Ho  i đo ng tha nh pho  pha i to  chư c phie n tha m do  y  kie n co ng chu ng ta i mo  t cuo  c ho p thượ ng ky  cu a ho  i 
đo ng trượ c khi phe  duye  t đe  xua t ve  chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  mợ i hoa  c đượ c sư a đo i. 

C. Ị t nha t ba mượi (30) nga y trượ c phie n tha m do  y  kie n co ng chu ng cu a ho  i đo ng tha nh pho  ve  vie  c phe  
duye  t chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  mợ i hoa  c đượ c sư a đo i, sợ  ca nh sa t pha i no  p đe  xua t 
chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  le n ho  i đo ng tha nh pho  va  co ng bo  ca c ta i lie  u đo  tre n trang 
web cu a sợ  ca nh sa t. 

D. Ho  i đo ng tha nh pho  chí  phe  duye  t chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  theo chượng na y ne u xa c 
đi nh ta t ca  như ng đie u sau đa y: 

1. Trang thie t bi  qua n sư  la  ca n thie t ví  kho ng co  gia i pha p thay the  hợ p ly  na o co  the  đa t đượ c cu ng 
mu c tie u an toa n cho sí  quan va  da n thượ ng. 

2. Chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  đượ c đe  xua t se  ba o ve   phu c lợ i, sư  an toa n, quye n da n 
sư  va  quye n tư  do da n sư  cu a co ng chu ng. 

3. Ne u mua trang thie t bi , chi phí  cho trang thie t bi  đo  pha i hợ p ly  so vợ i ca c phượng a n thay the  sa n 
co  co  the  đa t đượ c cu ng mu c tie u an toa n cho sí  quan va  da n thượ ng. 

4. Vie  c sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  trượ c đa y đa  tua n theo chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n 
sư  co  hie  u lư c ta i thợ i đie m đo , hoa  c ne u vie  c sư  du ng trượ c đa y kho ng tua n theo chí nh sa ch sư  
du ng trang thie t bi  qua n sư  đi ke m, thí  bie  n pha p kha c phu c đa  đượ c thư c hie  n đe  kha c phu c vie  c 
sư  du ng kho ng phu  hợ p va  đa m ba o tua n thu  trong tượng lai. 

E. Đe  ta o đie u kie  n thua  n lợ i cho co ng chu ng tham gia, ba t ky  chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  
đượ c đe  xua t hoa  c cuo i cu ng na o cu ng pha i đượ c co ng bo  ro  ng ra i tre n trang web cu a sợ  ca nh sa t co  lie n 
quan trong suo t thợ i gian trang thie t bi  qua n sư  co n co  the  sư  du ng. 

(Sa c Le  nh So  2007, § 2, 5-2-2022)  

2.52.030 Báo cáo thường niên về việc sử dụng trang thiết bị quân sự.  

A. Sợ  ca nh sa t pha i no  p cho ho  i đo ng tha nh pho  mo  t ba o ca o thượ ng nie n ve  trang thie t bi  qua n sư  cho mo i 
loa i trang thie t bi  qua n sư  do ho  i đo ng tha nh pho  phe  duye  t trong vo ng mo  t (1) na m ke  tư  nga y phe  
duye  t, va  tie p tu c no  p ha ng na m sau đo  trong suo t thợ i gian trang thie t bi  qua n sư  co n co  the  sư  du ng. 

B. Sợ  ca nh sa t cu ng pha i co ng bo  ro  ng ra i mo i ba o ca o thượ ng nie n ve  trang thie t bi  qua n sư  theo ye u ca u 
cu a mu c na y tre n trang web cu a mí nh trong suo t thợ i gian trang thie t bi  qua n sư  co n co  the  sư  du ng. 

C. Ba o ca o thượ ng nie n ve  trang thie t bi  qua n sư  to i thie u pha i bao go m ca c tho ng tin sau cho na m dượng 
li ch ngay trượ c đo  đo i vợ i tư ng loa i trang thie t bi  qua n sư : 

1. To m ta t ve  ca ch thư c sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  va  mu c đí ch sư  du ng cu a no . 

2. To m ta t mo i khie u na i hoa  c lo nga i nha  n đượ c lie n quan đe n trang thie t bi  qua n sư . 

3. Ke t qua  cu a ta t ca  ca c la n kie m toa n no  i bo  , mo i tho ng tin ve  ha nh vi vi pha m chí nh sa ch sư  du ng 
trang thie t bi  qua n sư  va  mo i ha nh đo  ng đượ c thư c hie  n đe  xư  ly . 

4. To ng chi phí  ha ng na m cho mo i loa i trang thie t bi  qua n sư , bao go m chi phí  mua sa m, nha n sư , hua n 
luye  n, va  n chuye n, ba o dượ ng, lưu trư , na ng ca p va  ca c chi phí  pha t sinh kha c, va  nguo n ta i trợ  na o 
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se  đượ c cung ca p cho trang thie t bi  qua n sư  trong na m dượng li ch sau khi no  p ba o ca o thượ ng nie n 
ve  trang thie t bi  qua n sư . 

5. So  lượ ng cu a tư ng loa i trang thie t bi  qua n sư  ma  cợ quan đang na m giư . 

6. Ne u sợ  ca nh sa t co  y  đi nh mua the m trang thie t bi  qua n sư  trong na m tợ i, thí  ca n ne u so  lượ ng ca n 
mua cho mo i loa i trang thie t bi  qua n sư . 

D. Trong vo ng ba mượi (30) nga y ke  tư  khi no  p va  co ng bo  ro  ng ra i ba o ca o thượ ng nie n ve  trang thie t bi  
qua n sư  theo mu c na y, sợ  ca nh sa t pha i to  chư c í t nha t mo  t (1) buo i ho p co  ng đo ng đượ c tho ng ba o ro  ng 
ra i va  thua  n tie  n ve  đi a đie m. Ta i đo , co ng chu ng co  the  tha o lua  n va  đa  t ca u ho i lie n quan đe n ba o ca o 
thượ ng nie n ve  trang thie t bi  qua n sư  va  vie  c ca p kinh phí , mua sa m hoa  c sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  
cu a sợ  ca nh sa t. 

(Sa c Le  nh So  2007, § 2, 5-2-2022)  

2.52.040 Xem xét hằng năm và gia hạn sắc lệnh phê duyệt chính sách sử dụng trang 
thiết bị quân sự.  

A. Theo quy đi nh ta i Mu c 2.52.030, sau khi nha  n đượ c ba o ca o thượ ng nie n ve  trang thie t bi  qua n sư , ho  i 
đo ng tha nh pho  se  to  chư c mo  t phie n tha m do  y  kie n co ng chu ng ta i mo  t cuo  c ho p thượ ng ky  cu a ho  i 
đo ng, nha m xem xe t la i ba t ky  sa c le  nh na o đa  đượ c tho ng qua theo chượng na y lie n quan đe n vie  c phe  
duye  t ca p kinh phí , mua sa m hoa  c sư  du ng trang thie t bi  qua n sư , va  ho  i đo ng se  bo  phie u ve  vie  c gia ha n 
sa c le  nh đo . 

B. Trong qua  trí nh xem xe t gia ha n sa c le  nh, ho  i đo ng tha nh pho  se  dư a tre n ba o ca o thượ ng nie n mợ i nha t 
ve  trang thie t bi  qua n sư  cu a sợ  ca nh sa t đe  xa c đi nh xem tư ng loa i trang bi  qua n sư  đượ c lie  t ke  trong 
ba o ca o đo  co  tua n thu  ca c tie u chua n phe  duye  t đượ c ne u trong Mu c 2.52.020(D) cu a bo   lua  t na y va  
chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  hay kho ng. Ne u ho  i đo ng tha nh pho  xa c đi nh ra ng mo  t loa i 
trang thie t bi  qua n sư  đượ c ne u trong ba o ca o thượ ng nie n ve  trang thie t bi  qua n sư  đo  kho ng tua n thu  
ca c tie u chua n ba t buo  c đe  phe  duye  t, thí  ho  i đo ng tha nh pho  se  ba c bo  vie  c gia ha n cho phe p đo i vợ i loa i 
trang thie t bi  qua n sư  đo  hoa  c ye u ca u sư a đo i chí nh sa ch sư  du ng trang thie t bi  qua n sư  vợ i ca ch thư c 
co  the  gia i quye t va n đe  kho ng tua n thu  đo . 

(Sa c Le  nh So  2007, § 2, 5-2-2022)  
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TIÊU ĐỀ: HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CÔNG LỰC SỞ CẢNH SÁT RAFAEL 
 

ĐỀ XUẤT: Chấp nhận báo cáo. 
 

BỐI CẢNH: 
Báo cáo này nhằm cung cấp tổng quan về chương trình huấn luyện bắt buộc do Ủy Ban Tiêu Chuẩn 
và Huấn Luyện Cảnh Sát (POST) đề ra và chương trình huấn luyện bổ sung mà Sở Cảnh Sát San 
Rafael (“SRPD” hoặc “Sở”) yêu cầu. Báo cáo sẽ tóm lược các nội dung về huấn luyện bắt buộc và đề 
cập tới chương trình huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện nội bộ, huấn luyện chuyên gia của cơ 
quan bên ngoài, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các mục tiêu lớn, mục tiêu thành phần đang 
được triển khai của chương trình huấn luyện. 

 
THẢO LUẬN: 

 
Giới Thiệu 

 
Sở Cảnh Sát San Rafael hoạt động theo sự hướng dẫn của Ủy Ban Tiêu Chuẩn và Huấn Luyện Cảnh 
Sát (POST), một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm trước Thống đốc California. POST không chỉ 
quy định các yêu cầu tuyển dụng cần thiết để trở thành cảnh sát mà còn đặt ra các tiêu chuẩn huấn 
luyện. Sau khi sĩ quan tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Cơ Bản, việc huấn luyện sẽ diễn ra liên tục 
trong suốt sự nghiệp của họ. Sở Cảnh Sát San Rafael tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt này và 
vượt qua chúng bằng cách tích cực cử nhân viên tham gia các thêm các cơ hội huấn luyện. 

POST thực thi các nguyên tắc và tiêu chí nghiêm ngặt để duy trì một tiêu chuẩn tuần tra đồng đều 
và cao trên khắp California. Mỗi sĩ quan cảnh sát giữ trật tư, Điều Phối Viên An Toàn Công Cộng và 
Giám Sát Viên Điều Phối An Toàn Công Cộng phải hoàn thành một cách thỏa đáng yêu cầu Huấn 
Luyện Chuyên Môn Kéo Dài (CPT) gồm 24 giờ huấn luyện đạt chuẩn POST trở lên trong mỗi chu 
kỳ CPT hai năm. Danh sách đầy đủ các khóa huấn luyện bắt buộc về kỹ năng dễ mai một có thể tìm 
thấy trong mục phụ (3) Huấn Luyện Đạt Chuẩn và Không Đạt Chuẩn tại đây. Sở Cảnh Sát San 
Rafael luôn đáp ứng và thường vượt qua tiêu chuẩn này hàng năm. 

 
Trong số các yêu cầu do POST đặt ra, các quy định về huấn luyện bao gồm các lĩnh vực thiết yếu 
như: 
 
• Sử Dụng Vũ Lực 
• Súng Ống 
• Điều Khiển Xe Khẩn Cấp 
• Giảm Leo Thang 

• Kỹ Thuật Can Thiệp Khủng Hoảng 
• Nhận Thức Văn Hóa 
• Giao Tiếp trong Khủng Hoảng 

Để xem danh sách đầy đủ các khóa huấn luyện theo yêu cầu của pháp luật, vui lòng nhấp vào đây. 
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Ngoài chương trình huấn luyện bắt buộc theo yêu cầu của POST, Sở Cảnh Sát San Rafael còn đặc 
biệt nhấn mạnh việc trau dồi và nâng cao các kỹ năng cảnh sát chuyên ngành. Những kỹ năng này 
thường liên quan đến các vai trò cụ thể như Thám Tử hoặc Cảnh Sát Giao Thông. Nhiều kỹ năng 
này đòi hỏi phải hoàn thành các khóa học nghiêm ngặt kéo dài 24, 40 và đôi khi thậm chí là 80 giờ. 
Các khóa học này được POST chính thức chứng nhận và do các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tương ứng giảng dạy. Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về 
chuyên môn, tạo cơ hội quý giá để xây dựng mạng lưới và cập nhật về các vấn đề pháp lý liên 
quan. Các khóa huấn luyện được liệt kê dưới đây chỉ là một vài ví dụ điển hình về những chương 
trình mà chúng tôi thường xuyên tổ chức trong Sở. 

 
• Dàn Dựng Lại Tai Nạn Giao Thông Phức Tạp 
• Chuyên Gia Nhận Diện Chất Kích Thích 
• Thanh Tra Về Tội Tấn Công Tình Dục 
• Điều Tra Các Vụ Giết Người 

• Kỹ Thuật Phỏng Vấn và Thẩm Vấn 
• Đội Phản Ứng Khủng Hoảng 
• Thanh Tra Vị Thành Niên 

Ngoài việc ưu tiên huấn luyện liên tục và phát triển kỹ năng cho cảnh sát và nhân viên chuyên 
nghiệp, Sở cũng chú trọng đến việc bồi dưỡng khả năng lãnh đạo, kế hoạch kế thừa và nhận thức 
văn hóa. Sở Cảnh Sát San Rafael cam kết tạo điều kiện để thăng tiến, phát triển lãnh đạo và cá 
nhân. Chúng tôi tích cực khuyến khích các sĩ quan cảnh sát theo đuổi bằng đại học bốn năm, và 
cung cấp các ưu đãi giáo dục cùng chương trình hoàn học phí của Thành Phố cho các nỗ lực học 
tập nâng cao. Ngoài việc khuyến khích theo đuổi các cơ hội học tập độc lập, chúng tôi còn thường 
xuyên tài trợ cho nhân viên tham dự các khóa học như trong danh sách dưới đây. Danh sách dưới 
đây chỉ là một phần nhỏ trong số các khóa học mà chúng tôi thường xuyên sử dụng. 

 
• Viện Lãnh Đạo Sherman Block (SLI) 
• Khóa Giám Sát 
• Sĩ Quan Huấn Luyện Thực Địa 
• Sĩ Quan Giám Sát SWAT 
• Công Cụ Khoan Hồng cho Lực Lượng 
• Tội Phạm Thù Ghét 
• Huấn Luyện Can Thiệp Khủng Hoảng 

• Giảm Leo Thang 
• Công Lực 
• Giám Sát Đàm Phán Khủng Hoảng 
• Khóa Quản Lý 
• Định Kiến Ngầm và Cảnh Sát Cộng Đồng 
• Đa Dạng, Công Bằng, Hòa Nhập và Thuộc Về 

 
Các cơ hội huấn luyện dành cho sở cảnh sát còn nhiều hơn những nội dung đã đề cập ở trên. Mặc 
dù báo cáo này không thể cung cấp danh sách toàn diện về tất cả các khóa huấn luyện cảnh sát 
hiện có, nhưng quý vị có thể truy cập vào danh mục các khóa học do POST tài trợ hoặc chứng nhận 
tại đây. Sở Cảnh Sát San Rafael luôn kiên định cam kết cung cấp các sáng kiến huấn luyện thường 
xuyên và cập nhật. Ngoài các chương trình huấn luyện bắt buộc, chuyên ngành và lãnh đạo, chúng 
tôi còn phân bổ nguồn lực cho các buổi “Tóm Tắt Hoạt Động Huấn Luyện” hằng tuần và các buổi 
huấn luyện Chính Sách Lexipol hàng tháng. 

Các buổi tóm tắt hoạt động huấn luyện diễn ra hằng tuần vào đầu mỗi ca làm việc. Hoạt động này 
bao gồm các cuộc thảo luận do giám sát ca chỉ đạo về các quy trình, luật lệ của các vụ án và 
phương pháp học tập dựa trên tình huống, để thúc đẩy môi trường học tập tương tác. Tương tự, 
chương trình huấn luyện Chính Sách Lexipol gồm 15 đến 30 chính sách mỗi tháng, trình bày các 
tình huống để sĩ quan xử lý. Toàn thể sĩ quan bắt buộc phải tham gia cả hai chương trình này để 
đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình của sở. 

https://post.ca.gov/sherman-block-supervisory-leadership-institute
https://post.ca.gov/sherman-block-supervisory-leadership-institute
https://post.ca.gov/Supervisory-Course
https://post.ca.gov/management-course
https://catalog.post.ca.gov/TitleIndex.aspx?searchIndex=A&pageId=2&MAC=64tOg/v2meMwMh0vgQJrijoaDbQ
https://www.thebriefingroom.com/


TÁC ĐỘNG VỀ TÀI CHÍNH: 
Không có tác động tài chính nào đi kèm với báo cáo này. Mặc dù chương trình huấn luyện thực thi 
pháp luật có tốn kém, nhưng Giám Đốc Huấn Luyện của Sở Cảnh Sát San Rafael hợp tác chặt chẽ 
với Thành Phố để đảm bảo chi phí huấn luyện nằm trong ngân sách được thông qua. 

 
Người Đệ Trình: 

 
 
 
 

Scott Eberle  
Trung Úy 

 
 
 
 

PHỤ ĐÍNH: 
1. Hồ Sơ Huấn Luyện 18 Tháng 



Chương Trình Huấn Luyện của Sở Cảnh Sát San Rafael trong 18 Tháng qua 
 

1. Hội Nghị Hiệp Hội Cảnh Sát 
Chiến Thuật California (CATO) 

51. Giảng Viên Huấn Luyện Mô Tô  
101. Lãnh Đạo & Trách Nhiệm Giải 
Trình  

2. Quản Lý Xung Đột 
52. Đàm Phán Khủng Hoảng Cho 
Trưởng Nhóm  

102. Can Thiệp Khủng Hoảng  

3. Quản Lý Xung Đột Trong Bồi 
Thường Tai Nạn Lao Động  

53. Quản Lý  103. Lãnh Đạo Dân Sự  

4. Hồi Sức Tim Phổi (CPR)/Sơ 
Cứu/Narcan  

54. Quản Lý Căng Thẳng  

104. PSP/Súng Ống/Súng 
Trường/CPR/Hệ Thống Viễn Thông 
Thực Thi Pháp Luật California 
(CLETS)  

5. Hội Nghị Hiệp Hội Cảnh Sát Ma 
Túy California (CNOA)  

55. Giảm Leo Thang cho Điều Phối 
Viên  

105. Bồi Dưỡng Điều Phối Viên  

6. Đàm Phán Khủng Hoảng Thời 
Hiện Đại  

56. Phỏng Vấn và Thẩm Vấn  106. Xử Lý Làn Sóng Tự Tử Gia Tăng  

7. Lãnh Đạo Giám Sát  
57. Kiến Thức Xả Súng Hàng Loạt 
cho Điều Phối Viên  

107. Sử Dụng Vũ Lực (UOF) - Huấn 
Luyện Huấn Luyện Viên  

8. Lời Khai Trước Tòa Án  
58. Chương Trình Kỹ Năng Dễ Mai 
Một (PSP) về Súng Ống  

108. PSP/Súng Ống/Súng 
Trường/CPR/CLETS  

9. Sử Dụng Vũ Lực & Phòng Thủ và 
Chiến Thuật Cá Nhân  

59. Can Thiệp Khủng Hoảng  109. Cập Nhật về việc Viết Báo Cáo  

10. Điều Phối Viên Bạo Lực Học 
Đường  

60. Kỹ Năng Giao Tiếp trong Khủng 
Hoảng  

110. Lệnh Cấm Chế Bạo Lực Súng 
(GVRO)  

11. Tư Vấn Đồng Đẳng - Quản Lý 
Căng Thẳng Do Biến Cố Trọng Yếu 
(CISM)  

61. Hội Nghị Thượng Đỉnh Sức Khỏe  
111. PSP/Súng Ống/Súng 
Trường/CPR/CLETS  

12. Khóa Học Đội Đàm Phán Con Tin 
(HNT)  

62. Giám Sát  112. Lãnh Đạo Giám Sát  

13. Khóa Học Súng Trường Tuần Tra  
63. Đua Xe - Biểu Diễn Trên Đường 
Phố  

113. Cập Nhật FTO  

14. Lái Xe dưới Ảnh Hưởng của Chất 
Kích Thích (DUI)  

64. Quy Định Theo Dõi Mục 290 Bộ 
Luật Hình Sự California  

114. Quản Lý Xung Đột  

15. Đội Danh Dự  65. PSP về Súng Ống  115. Hội Nghị CATO  

16. Sử Dụng Vũ Lực (UOF)/SDAT  
66. Sĩ Quan Huấn Luyện Truyền 
Thông Nâng Cao (CTO)  

116. Lãnh Đạo & Trách Nhiệm Giải 
Trình  

17. Lãnh Đạo Giám Sát  67. Khóa Xe Đạp  
117. Hội Thảo An Toàn Cho Sự Kiện 
Đặc Biệt  

18. Chỉ Huy Đội SWAT  
68. Sử Dụng Vũ Lực (UOF) - Huấn 
Luyện Huấn Luyện Viên  

118. CISM/Hỗ Trợ Đồng Đẳng  

19. Huấn Luyện về Hệ Thống Chỉ 
Huy Sự Cố (ICS) 300 Và 400  

69. Khủng Bố Nội Địa cho Điều Phối 
Viên  

119. Khóa Quản Lý  

20. Học Viện Cảnh Sát  70. Sức Khỏe Điều Phối Viên  120. Xử Lý Làn Sóng Tự Tử Gia Tăng  

21. Luật Hồ Sơ Công  
71. Quản Lý Bằng Chứng với Hiệp 
Hội Quốc Tế Về Tài Sản & Bằng 
Chứng (IAPE)  

121. Súng Trường Tuần Tra  

22. Thực Thi Nâng Cao Phòng Ngừa 
Lái Xe Say Rượu Trên Đường 
(ARIDE)/Kiểm Tra Độ Tỉnh Táo Tại 
Thực Địa  

72. Khủng Bố Nội Địa cho Điều Phối 
Viên  

122. Hồ Sơ Cơ Bản  

23. Quản Lý Xung Đột  73. Khóa Học Súng Trường Tuần Tra  123. Học Viện Cảnh Sát  

24. Bảo Tàng Khoan Hồng  
74. Huấn Luyện Phỏng Vấn Pháp Y 
Trẻ Em/Đa Ngành  

124. Hội Nghị Bạo Hành Trẻ Em  

25. Hội Nghị Bạo Hành Trẻ Em  
75. Chuyên Gia Nhận Diện Chất Kích 
Thích  

125. Lập Kế Hoạch Nhiệm Vụ Tác 
Chiến  

26. Điều Tra Hiện Trường Tội Phạm 
Cơ Bản (CSI)  

76. SWAT  126. Luật Hồ Sơ Công  

27. Lập Kế Hoạch Chiến Lược & Kế 
Thừa  

77. Kỹ Năng Giao Tiếp khi Điều 
Động  

127. Huấn Luyện Cơ Bản của Viện 
Điều Tra Hình Sự (ICI) Robert 
Presley  

28. Thợ Sửa Súng Glock  
78. Kiến Thức Xả Súng Hàng Loạt 
cho Điều Phối Viên  

128. Sức Khỏe Tâm Thần - Tội Phạm 
Xâm Hại Trẻ Em Trên Mạng (ICAC)  



Chương Trình Huấn Luyện của Sở Cảnh Sát San Rafael trong 18 Tháng qua 
 

29. Lãnh Đạo Giám Sát 79. Xóa Bớt Nội Dung Hồ Sơ 129. Bồi Dưỡng Điều Phối Viên 
30. Thước Ngắm Chấm Đỏ 
(RDS)/Thước Ngắm Lắp Trên Súng 
Ngắn  

80. Đàm Phán Khủng Hoảng cho 
Điều Phối Viên  

130. Điều Phối Chiến Lược  

31. Hội Thảo Xây Dựng Đội Nhóm  
81. Khái Niệm Cơ Bản Về Điều Phối 
Chiến Thuật  

131. Điều Phối Thỏa Đáng  

32. Khóa Điều Tra Hiện Trường Tai 
Nạn Giữa Người Đi Bộ và Xe Đạp  

82. Hội Nghị Hiệp Hội Phân Tích Tội 
Phạm và Tình Báo California (CCIAA)  

132. Cập Nhật chương trình Sĩ Quan 
Huấn Luyện Thực Địa (FTO)  

33. Sĩ Quan Huấn Luyện Thực Địa 
(FTO)  

83. Cảnh Sát Chìm Chống Tội Phạm 
Xâm Hại Trẻ Em Qua Mạng - Trò 
Chuyện Trực Tuyến  

133. Sĩ Quan Huấn Luyện Truyền 
Thông  

34. Học Viện Điều Phối  84. Nữ Lãnh Đạo  
134. Kiến Thức Cơ Bản về Lãnh Đạo 
Điều Hành  

35. Điều Tra Google - Apple  85. Cập Nhật FTO  135. Giám Sát Hồ Sơ  

36. Hội Nghị Cảnh Sát Trưởng 
California  

86. Giảng Viên SDAT  
136. Hội Nghị Chuyên Đề của Ủy Ban 
Tiêu Chuẩn và Huấn Luyện Cảnh Sát 
(POST)  

37. Tư Vấn Đồng Đẳng - CISM  87. Học Viện Điều Phối  137. Giảng Viên Súng Ống  

38. Giám Sát Khẳng Định  
88. Hội Thảo Nhóm Người Dùng 
CLETS California (CCUG)  

138. Học Viện Điều Phối  

39. Cập Nhật Pháp Luật  
89. Hội Nghị Chiêu Mộ & Giữ Chân 
Nhân Sự  

139. Quản Lý Tài Sản & Bằng Chứng  

40. Phát Triển Tư Duy Thành Công  90. Lãnh Đạo Giám Sát  140. Hội Nghị Thượng Đỉnh Sức Khỏe  
41. Huấn Luyện Cơ bản về Điều Tra  91. Cellebrite  141. Phát Triển Điều Hành #1  

42. Đẩy Mạnh Tác Chiến  
92. Học Viện Quốc Gia (NA) Cục 
Điều Tra Liên Bang (FBI) - 288  

142. Huấn Luyện Đội Can Thiệp 
Khủng Hoảng  

43. Giám Sát Khẳng Định  93. CISM/Hỗ Trợ Đồng Đẳng  143. Giám Sát Khẳng Định 

44. Đấu Tranh Sau Đấu Tranh  
94. Hội Nghị Hiệp Hội Điều Tra Lý 
Lịch Nhân Viên Thực Thi Pháp Luật 
California (CALEBI)  

 

45. Tài Liệu Hiện Trường Tội Phạm 
Cơ Bản  

95. Hội nghị của Hội Quản Lý Rủi Ro 
& Bảo Hiểm (RIMS)  

 

46. Khóa Học Đội Đàm Phán Con Tin 
(HNT)  

96. Học Viện Cơ Bản   

47. Tài Liệu Hiện Trường Tội Phạm 
Nâng Cao  

97. Điều Phối Viên Bạo Lực Học 
Đường  

 

48. Tốt Nghiệp Học Viện Lãnh Đạo 
Giám Sát Sherman Block (SBSLI) - 
Cleland  

98. Hội Nghị Cảnh Sát Trưởng Quốc 
Tế  

 

49. Đột Kích Chiến Thuật  99. Xóa Bớt Nội Dung Hồ Sơ   

50. Học Viện Cảnh Sát 
100. Cập Nhật chương trình Chuyên 
Gia Nhận Diện Chất Kích Thích (DRE) 

 

 



ỦY BAN CỐ VẤN VÀ GIÁM 
SÁT CẢNH SÁT 

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 
 

 

Ngày 17 tháng Tư năm 2024 
Nội Dung 3B 

 

 
TIÊU ĐỀ: LỊCH HỌP CỦA ỦY BAN CỐ VẤN VÀ GIÁM SÁT CẢNH SÁT NĂM 2024 

 
ĐỀ XUẤT: 

Ủy Ban Cố Vấn và Giám Sát Cảnh Sát (“Ủy Ban”) nên điều chỉnh ngày hoặc giờ họp của cuộc họp 
tháng Năm. 

 
BỐI CẢNH: 

Vào ngày 15 tháng Năm năm 2024, Thành phố San Rafael sẽ tham dự sự kiện “Thực Trạng Thành 
Phố Hàng Năm”. Do đó, nhân viên đề nghị Ủy Ban cân nhắc họp sớm hơn trong ngày hoặc dời cuộc 
họp sang tuần tiếp theo. 

THẢO LUẬN: 
Trong cuộc họp ngày 20 tháng Mười Hai năm 2023, Ủy Ban đã thông qua lịch họp năm 2024. 
Nhân viên đã xem xét lịch sử dụng Phòng Họp Hội Đồng và đề nghị Ủy Ban cân nhắc dời cuộc họp 
sang bất kỳ ngày hoặc giờ nào sau đây. 

 
• Ngày 8 tháng Năm năm 2024, lúc 6:00 CHIỀU 
• Ngày 15 tháng Năm năm 2024, lúc 4:00 CHIỀU 
• Ngày 22 tháng Năm năm 2024, lúc 6:00 CHIỀU 

Xin lưu ý, vì cuộc họp này sẽ được tổ chức ngoài lịch thường kỳ, nên được coi là “Cuộc Họp Đặc 
Biệt” theo Luật Ralph M. Brown. Sau khi Ủy Ban phê duyệt ngày họp, nhân viên sẽ cập nhật ngày 
hoặc giờ họp mới của cuộc họp tháng Năm trên trang web của Ủy Ban. 

 
TÁC ĐỘNG VỀ TÀI CHÍNH: 
Không có 

 
HÀNH ĐỘNG THAY THẾ: 
Bất kỳ hành động nào khác theo sự xác định của Ủy Ban.  

Người Đệ Trình: 

 
 
 

Angela Robinson Piñon  
Phụ Tá Quản Lý Thành Phố 

 
Trang 1/1 

https://www.cityofsanrafael.org/meetings/police-advisory-accountability-committee-meeting-12-20-2023/%23/tab-agenda
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